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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN 
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LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIẺM, HỌC VƯỢT (THEO HÌNH THỨC LỚP RIÊNG)
HỌC KỲ 1 NẨM HỌC 2021 - 2022

TT MÃ HỌC 
PHẦN

TÊN LỚP TÍN 
CHỈ TÊN HỌC PHẦN

SỐ
TÍN
CHỈ

NGÀY THI CA THI PHÒNG
THI Sĩ SỐ

SÓ  L Ư Ợ N G  
P H Ò N G  T H I 
(M S .T E A M S )

HÌNH THỨC THI GHI CHỦ

1 ĐC01005 ĐC01005_1 Tin học úng dụng 3 6/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 34 1 phòng Vấn đáp-Thực hành

2 ĐC01015 ĐC01015_1 Lý luận và phương pháp 
GDTC 1 6/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 51 2 phòng Viết

3 ĐC01017 ĐC01017_1 Thể dục cơ bản ề  ^ 6/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 66 2 phòng Vấn đáp-Thực hành

4 NN51011 NN51011_1 Tiếng Anh học phần 1 4 7/11/2021 7h-9h MS.TEAMS 15 1 phòng Viết

5 NN01015 NN01015_1 Tiếng Anh học phần 1 4 7/11/2021 7h-9h MS.TEAMS 36 1 phòng Viết

6 NN01017 NN01017_1 Tiếng Anh học phần 3 4 7/11/2021 7h-9h MS.TEAMS 25 1 phòng Viết

7 NN01023 NN01023_1 Tiếng Anh học phần 4 3 7/11/2021 7h-9h MS.TEAMS 27 1 phòng Viết

8 NN51011 NN51011_1 Tiếng Anh học phần 1 4 7/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 15 1 phòng Vấn đáp

9 NN01015 NN01015_1 Tiếng Anh học phần 1 4 7/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 36 1 phòng Vấn đáp

10 ĐC01020 ĐC01020_1 Võ thuật (Vovinam - Việt 
võ đạo) 1 7/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 25 1 phòng Vấn đáp-Thực hành

11 NN01017 NN01017_1 Tiếng Anh học phần 3 4 7/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 25 1 phòng Vấn đáp

12 NN01023 NN01023_1 Tiếng Anh học phần 4 3 7/11/2021 13h-15h MS.TEAMS 27 1 phòng Vấn đáp

13 CT51001 CT51001_1 Chính trị học đại cương 2 13/11/2021 7h-16h VPK 15 Tiểu luận

14 TG01004 TG01004_1 Phương pháp NCKHXH và 
nhân văn 2 13/11/2021 7h-16h VPK 51 Bài tập lớn
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15 TG01004 TG01004_2 Phương pháp NCKHXH và 
nhân văn 2 13/11/2021 7h-16h VPK 52 Bài tập lón

16 THO 1001 TH01001_1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 13/11/2021 7h-16h VPK 43 Tiểu luận

17 THO 1001 TH01001_2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 13/11/2021 7h-16h VPK 43 Tiểu luận

18 NN01021 NN01021_1 Tiếng Trung học phần 3 4 14/11/2021 7h-9h VPK 15 Bài tập

19 CN01001 CN01001 06 1 Chủ nshĩa xã hôi khoa hoc 3 14/11/2021 7h-16h VPK 33 Tiếu luân

20 NP01001 NP01001_1 Pháp luật đại cương 3 14/11/2021 7h-16h VPK 61 Tiểu luận

21 QQ02641 QQ02641_1 Xây dựng thương hiệu và 
hình ảnh 3 14/11/2021 7h-16h VPK 36 Bài tập lón

22 QQ02642 QQ02642_1 Truyền thông doanh nghiệp 3 21/11/2021 7h-16h VPK 64 Bài tập lớn

23 QQ02642 QQ02642 2 Truyền thông doanh nghiệp 3 21/11/2021 7h-16h VPK 60 Bài tập lớn

24 QT01001 QT01001_1 Quan hệ quốc tế đại cương 2 21/11/2021 7h-16h VPK 26 Bài tập lón
/

25 XH01001 XH01001_1 Xã hội học đại cưong 2 21/11/2021 7h-16h VPK 33 Tiểu luận
1

26 CN01002 CN01002_1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 27/11/2021 7h-16h VPK 30 Tiểu luận

27 CT01001 CT010011 Chính trị học 2 27/11/2021 7h-16h VPK 55 Tiểu luận

28 LS01002 LS01002_1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 27/11/2021 7h-16h VPK 42 Tiểu luận

29 QT51001 QT51001_1 Quan hệ quốc tế đại cương 2 27/11/2021 7h-16h VPK 13 Bài tập lón

30 TT01002 TT010021 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 27/11/2021 7h-16h VPK 30 Tiểu luận

31 XD01001 XD01001_1 Xây dụng Đảng 2 27/11/2021 7h-16h VPK 55 Tiểu luận

32 KT01001 KT01001_1 Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 3 28/11/2021 7h-16h VPK 16 Tiểu luận

33 LS01001 LS01001_1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3 28/11/2021 7h-16h VPK 42 Tiểu luận
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34 QQ52004 QQ520041 Ngôn ngữ truyền thông 3 28/11/2021 7h-16h VPK 38 Bài tập lớn

35 QT02001 QT020011 Quan hệ quốc tế 3 28/11/2021 7h-16h VPK 27 Bài tập lớn

36 TM01001 TM01001_1 Triết học Mác-Lênin 4 28/11/2021 7h-16h VPK 16 Tiểu luận

37 BC02622 BC02622_1 Tổ chức hoạt động doanh 
nghiệp truyền thông 3 12/12/2021 7h-16h VPK 32 Bài tập lớn

ĐÓC 
ẢN LÝ ĐÀO TẠO

Thanh Giang

'7/-/V
O í i

) ' á



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÓNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội. ngày 17 tháng 9 năm 2021

LỊCH THI CÁC LỚP K38, K39 ĐỌT 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Mã HP Học phàn
9  r 

n p  A AI Ông so 
Tín chỉ Lớp HC

Hình 
thức thi

Ngày
thi

Ca thi

Số
lượng
phòng

thi

Phòng thi

BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông 3 QLC K38 BTL 8/10 7h-11 h VPK

BC03904
Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 
đại chúng

*33 TTCS_K38 BTL 8/10 7h-11 h VPK

CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 QC K39 TL 4/10 7h-11 h VPK
CN02054 Lịch sử tư tưởng Việt Nam “ì3 CNXHKH K39 TL 7/10 7h-11h VPK
CT01001 Chính trị học 2 QHCT&TTQT K39 TL 8/10 7 h -llh VPK
CT01001 Chính trị học 2 TTĐN K39 TL 8/10 7h-l lh VPK
CT02038 Đánh giá chính sách 3 C SC K 38 TL 4/10 7 h -llh VPK
CT02053 Quyền lực chính trị 3 C TPT K 39 TL 8/10 7h-11 h VPK
CT02053 Quyền lực chính trị 3 QLHĐTT-VHK39 TL 8/10 7h-11 h VPK
CT02059 Khoa học chính sách công 3 TTCS K39 TL 8/10 7h-11h VPK
CT02059 Khoa học chính sách công 3 TTH CM K 39 TL 8/10 7h-11 h VPK
CT02062 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 3 C TPTK 38 TL 8/10 7h-11 h VPK
CT02103 Dịch vụ công 3 Q LC K 39 TL 8/10 7h-11 h VPK
CT03064 Chính trị học phát triển 3 V H PTK 39 TL 8/10 7h-11 h VPK
ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 BDNNA K38 TL 8/10 7h-l lh VPK
ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 NNA K39 TL 8/10 7h-11 h VPK
ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 TT C SK 39 TN-VĐ 5/10 7h-9h 2 MS Teams
ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 QHQT(CLC)_K39 VĐ-TH 4/10 7h-9h 2 MS Teams

ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 TT_M KT (CLC) A 1 _K3 9 VĐ-TH 5/10 7h-9h 1 MS Teams

ĐC'51003 Tin học ứng dụng 3 TT MKT(CLC)A2 K39 VĐ-TH 5/10 13 h-15 h 9 MS Teams



Mã HP Học phần Tổng số 
Tín ch ỉ

Ló p HC Hình 
thức thi

Ngày
thi Ca thi

SỐ
luọng
phòng

thi

Phòng thi

KT02001 Nguyên lý Quán lý kinh tế *13 KT&QLK38 TL 7/10 7 h -llh VPK
KT02408 Marketỉng lý thuyết 3 KT&QL K39 TL 8/10 7h -llh VPK
KT03421 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 Q LK TK38 BTL 7/10 7h-11 h VPK
KT53013 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 KT&QL(CLC)_K38 TL 8/10 7h-11h VPK
KT56001 Kinh tế vi mô 3 KT&QL(CLC) K39 TL 8/10 7h-11 h VPK

LS03213
Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 
CNXH (1975-1986)

3 LSĐ K 38 TL 8/10 7 h -llh VPK

LS03216
Phưong pháp giảng dạy Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam (Lý thuyết)

-)3 LSĐ_K38 TL 5/10 7 h -llh VPK

NN02723 Lý thuyết dịch 3 NNA_K39 Viết 4/10 7h-9h 2 MS Teams
NN03622 Thực hành biên dịch 3 5 BDNNA_K38 BTL 6/10 7 h -llh VPK

NN51015 Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng Anh 2 TT_M KT(C LC) A 1 _K3 9 Viết 8/10 7h-9h 2 MS Tearns

NN51015 Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng Anh 2 TT_MKT(CLC)A2_K39 Viết 8/10 13h-15h 2 MS Teams

NP03501 Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 'ì3 QLXH K39 TL 8/10 7 h -llh VPK
NP03509 Quản lý nguồn nhân lực xã hội 'Ị3 QLXH K38 TL 8/10 7h-11 h VPK
NP03604 Công tác xã hội trong quản lý 3 QLXH K39 TL 6/10 7h-l lh VPK
NP03633 Soạn thảo văn bản quản lý 3 QLHCNN K39 TL 5/10 7 h -llh VPK

NP03805
Quản lý hành chính nhà nước về khoa 
học, công nghệ, tài nguyên và môi 
trường

-Ị3 QLHCNN_K38 TL 8/10 7 h -llh VPK

PT53041 Đạo diễn truyền hình 3 TH(CLC) K38 BTL 8/10 7h-l lh VPK

QA51005
Đường lối quốc phòng và an ninh của 
Đảng Cộng sản Việt Nam

2
TH(CLC)_K39;

T T M K T
(CLC)A2_K39;

TL 4/10 7h-11 h VPK

QA51006 Công tác quốc phòng và an ninh 2
TH(CLC)_K39;

T T M K T
(CLC)A2_K39;

TL 6/10 7h-11h VPK

QA51008 I liếu biết chung về quân, binh chủng 1
TH(CLC)_K39;

T T M K T  
(CI.C)A2 K39:

Thu hoạch 8/10 7h-11 h VPK



Mã HP Học phần Tổng số 
Tín chí Lóp HC Hình 
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Ngày

thi Ca thi
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QQ53005
Kỹ năng xã hội 3 -  Lễ tân ngoại giao và 
Hồ sơ xin việc

'ìJ TTM A R K ETIN G K 38
.CLC

Vẩn đáp 7/10 13h-17h 2 MS Teams

QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 NNA K39 BTL 6/10 7h-l lh VPK

QT53004 Giao tiếp và đàm phán quôc tê 2 QHQT&TTTCK38.CL
c BTL 8/10 7h-11h VPK

QT53007 Kỳ thuật, nghiệp vụ báo chí đối ngoại 2
QHQT&TTTCK38.CL

c BTL 4/10 7h-11 h VPK

QT56002 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 2 QHQT(CLC) K39 BTL 6/10 7h-11h VPK

QT56003 Kỳ năng quản trị truyền thông quốc tế 2
Q HQT&TTT C_K3 8. CL

c BTL 6/10 7h-l Ih VPK

QT56007 Quan hệ công chúng quốc tế 2 QHQT(CLC) K39 BTL 8/10 7h-11 h VPK
TM01009 Môi trường và phát triển 3 TRIET K39 TL 8/10 7 h -llh VPK
TM03014 Chuyên đề chủ nghĩa DVBC 3 Triết K38 TL 8/10 7h-l lh VPK
TT02071 Soạn thảo văn bản công tác tư tưởng 3 QLHĐTT-VHK38 TL 6/10 7h -llh VPK
TT02555 Văn hóa chính trị 3 CSC K39 TL 8/10 7h-l lh VPK
TT03903 Quản lý nhà nước về văn hóa Ó VHPT K38 BTL 8/10 7 h -llh VPK
THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 LSĐ K39 TL 8/10 7 h -llh VPK

TH02055
Phương pháp cách mạng và phong cách 
Hồ Chí Minh

3 TTH CM K 38 BTL 8/10 7 h -llh VPK

XD02410 Công tác tư tưởng và dân vận của Đảng 3 X DĐ K3 8 TL 8/10 7h-11h VPK

T/L GIÁM Đ ốcyí
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trần Thanh Giang



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

LỊCH HỌC CÁC LỚP K39 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022

***LƯU Ý VỚI MỘT SỐ LỚP CỦA K38 & K39 CÓ HỌC PHẦN GHI CHỦ "D ự KIẾN THI GIỮA KỲ": 
TẤT CẢ CÁC MÔN KHÁC CỦA LỚP ĐÓ SẼ KHÔNG HỌC VÀO TUẦN 

TỪ THỨ 2: 04/10/2021 -> THỨ 6: 08/10/2021

Mã HP Học phàn

?
n p  ATông

SỐ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 ANH_K39 2 B5.203 6->10 02/08 -05/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 ANH_K39 5 B5.203 6->10 20/09 - 29/10

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 ANHK39 6 B5.203 6->10 02/08 - 03/12

ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 ANH_K39 5 SVĐ 6->10 02/08 - 17/09

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 ANH_K39 2 B5.203 6->10 08/11 - 03/12

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 ANHK39 3 B5.203 6->10 08/11 - 19/11

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 ANHK39 4 B5.203 6->10 02/08 - 03/12



Mã HP Học phần

7
n p  ATông

SỐ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

QQ02101 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo 3 1.5 1.5 ANHK39 3 B5.203 6->10 02/08 -05/11

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 BAOIN_K39 3 B6.204 6->10 02/08 -05/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 BAOINK39 2 B6.204 6->10 02/08 - 03/12

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 BAOINK39 6 B6.204 6->10 02/08 - 10/09

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 BAOIN_K39 3 SVĐ 6->10 08/11 - 12/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 BAOINK39 6 SVĐ 6->10 01/11-03/12

ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay 
không 1 0 1 BAOIN_K39 3 SVĐ 6->10 15/11-26/11

ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay 
không 1 0 1 BAOINK39 4 SVĐ 6->10 08/11 -03/12

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 BAOIN_K39 5 B6.204 6->10 02/08 - 03/12

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 BAOIN_K39 6 B6.204 6->10 13/09 - 29/10

QQ02101 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo 3 1.5 1.5 BAOINK39 4 B6.204 6->10 02/08 - 05/11

XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 BTXBK39 3 B9.201 l->5 02/08 - 19/11



Mã HP Học phần

•Ị
PTP ATông
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thuyết

Thực
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(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 BTXB_K39 6 B9.201 l->5 08/11 - 19/11

XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẩm 4 2 2 BTXBK39 2 B5.101 6->10 08/11 - 19/11

XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẩm 4 2 2 BTXBK39 4 B5.101 6->10 08/11 - 12/11

XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẩm 4 2 2 BTXBK39 5 B5.101 6->10 02/08 - 19/11

XB02809
Quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động 
xuất bản

3 1.5 1.5 BTXBK39 2 B5.101 6->10 02/08 - 05/11

XB02811 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 BTXBK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

XB02812 Biên tập ngôn ngữ văn 
bản 3 1.5 1.5 BTXBK39 6 B5.101 6->10 02/08 - 05/11

XB03717 Quản trị kinh doanh xuất 
bản 3 1.5 1.5 BTXBK39 4 B5.101 6->10 02/08 - 05/11

CN02054 Lịch sử tư tưởng Việt 
Nam 3 1.5 1.5 CNXHKHK39 2 B8.503 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CN02054 Lịch sử tư tưởng Việt 
Nam 3 1.5 1.5 CNXHKH_K3 9 4 B8.503 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CN02055 Tác phẩm C.Mác, 
Ph.Ănghen về CNXHKH 3 1.5 1.5 CNXHKHK39 3 B8.503 6->10 02/08 - 12/11



Mã HP Học phần

Tổng
Ị

A

SÔ
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chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

CN02056 Tác phẩm V.I.Lênin về 
CNXHKH 3 1.5 1.5 CNXHKHK39 2 B8.503 6->10 20/09- 12/11

CN02056 Tác phẩm V.I.Lênin về 
CNXHKH 3 1.5 1.5 CNXHKHK39 4 B8.503 6->10 20/09- 12/11

CN02062 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 CNXHKHK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

CN02063 Lý luận và nghiệp vụ 
công tác dân vận 3 2 1 CNXHKHK39 6 B8.503 6->10 02/08 - 29/10

CN02064 Lý luận về gia đình, giới 
và bình đẳng giới 3 2 1 CNXHKHK3 9 5 B8.503 6->10 02/08 - 05/11

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 CSCK39 3 B5.201 6->10 02/08 - 29/10

CT02057 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 CSCK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 08/11 - 19/11

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 CSCK39 5 B5.201 6->10 02/08 - 05/11

CT03064 Chính trị học phát triển 3 2.5
>

0.5 CSCK39 6 B5.201 6->10 02/08 - 22/10

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 CSCK39 2 B5.201 6->10 13/09-29/10

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 CSCK39 4 B5.201 6->10 13/09-29/10

TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 CSC_K39 2 B5.201 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ
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TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 CSCK39 4 B5.201 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02052 Thực tế chính trị -  xã hội 2 0.5 1.5 CTPTK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 CTPTK39 2 B5.103 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 CTPTK39 6 B5.103 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02054 Thể chế chính trị thế giới 
đương đại 3 2 1 CTPTK39 4 B5.103 6->10 02/08 - 29/10

CT03017 Hệ thống chính trị và quy 
trình chính sách 3 2 1 CTPTK39 2 B5.103 6->10 13/09 -29/10

CT03017 Hệ thống chính trị và quy 
trình chính sách 3 2 1 CTPTK39 6 B5.103 6->10 13/09-29/10

CT03040 Vận động hành lang 3 2.5 0.5 CTPTK39 5 B5.103 6->10 02/08 -29/10

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 CTPTK39 2 B5.103 6->10 01/11 - 19/11

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 CTPTK39 3 B5.103 6->10 11/10-29/10

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 CTPTK39 4 B5.103 6->10 01/11 - 19/11

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 CTPTK39 6 B5.103 6->10 01/11 - 19/11
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ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 CTXHK39 3 SVĐ 6->10 08/11 -03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 CTXHK39 6 SVĐ 6->10 22/11 -03/12

XH02708 Quản trị công tác xã hội 3 1.5 1.5 CTXH_K39 4 B1.102 6->10 02/08 -05/11

XH02709 Tham vấn trong công tác 
xã hội 3 1.5 1.5 CTXHK39 3 B1.102 6->10 02/08 -05/11

XH02710 Phát triển cộng đồng 3 1.5 1.5 CTXHK39 2 B1.102 6->10 25/10-03/12

XH02710 Phát triển cộng đồng 3 1.5 1.5 CTXHK39 4 B1.102 6->10 08/11 -03/12

XH02710 Phát triển cộng đồng 3 1.5 1.5 CTXHK39 6 B1.102 6->10 25/10-19/11

XH03029 Giới và phát triển 3 2 1 CTXHK39 6 B1.102 6->10 02/08-22/10

XH03714 Công tác xã hội với cá 
nhân 3 2 1 CTXHK39 2 B 1.102 6->10 02/08-22/10

XH03715 Công tác xã hội với nhóm 3 1.5 1.5 CTXHK39 5 B1.102 6->10 02/08- 12/11

KT02405 Thống kê doanh nghiệp 3 2 1 KT&QL_K39 5 B5.104 6->10 02/08 - 05/11

KT02406 Nguyên lý kế toán 3 2 1 KT&QLK39 4 B5.104 6->10 02/08 - 29/10
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KT02408 Marketing lý thuyết 3 2 1 KT&QL_K39 2 B5.104 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT02408 Marketing lý thuyết 3 2 1 KT&QL_K39 6 B5.104 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT02410 Kinh tế phát triển 3 2 1 KT&QLK39 3 B5.104 6->10 02/08 - 29/10

KT02803 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 KT&QLK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

KT03807 Hành vi tổ chức 3 2 1 KT&QLK39 3 B5.104 6->10 01/11 - 19/11

KT03807 Hành vi tổ chức 3 2 1 KT&QL_K39 6 B5.104 6->10 13/09- 19/11

KT02703 Lịch sử các học thuyết 
kinh tế thế kỷ XX 3 2 1 KTCTK39 2 B 1.502 6->10 02/08 -22/10

KT02704 Thống kê kinh tế 3 1.5 1.5 KTCTK39 3 B 1.502 6->10 02/08 -05/11

KT02706 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 KTCTK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

KT02707
Các phương pháp nghiên 
cứu và giảng dạy kinh tế 

chính trị
3 2 1 KTCTK39 5 B 1.502 6->10 02/08 -29/10

KT03712
Kinh té chính trị tư bản 

chủ nghĩa giai đoạn tự do 
cạnh tranh

5 3.5 1.5 KTCTK39 4 B 1.502 6->10 02/08 - 08/10



i

Mã HP Học phần

1
nr-1  ATông

số
Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

KT03712
Kinh tế chính trị tư bản 

chủ nghĩa giai đoạn tự do 
cạnh tranh

5 3.5 1.5 KTCTK39 6 B 1.502 6->10 02/08 - 08/10

KT03713
Kinh tế chính trị tư bản 
chủ nghĩa giai đoạn độc 

quyền
3 2 1 KTCTK39 4 B1.502 6->10 11/10-19/11

KT03713
Kinh tế chính trị tư bản 
chủ nghĩa giai đoạn độc 

quyền
3 2 1 KTCT_K39 6 B 1.502 6->10 11/10-19/11

LS02203 Phương pháp luận sử học 3 2 1 LSĐK39 2 A2.201 6->10 02/08-29/10

LS02504 Khảo cổ học 3 2 1 LSĐK39 2 A2.201 6->10 01/11 - 12/11

LS02504 Khảo cổ học 3 2 1 LSĐK39 4 A2.201 6->10 01/11 - 19/11

LS02504 Khảo cổ học 3 2 1 LSĐK39 6 A2.201 6->10 27/09- 19/11

LS02505 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 LSĐK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

TG01009 Tâm lý học sư phạm 3 2 1 LSĐK39 4 A2.201 6->10 02/08 -29/10

TG03001 Lý luận dạy học đại học 3 2 1 LSĐ_K39 5 A2.201 6->10 02/08- 05/11

TM01008 Đạo đức học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 LSĐK39 3 A2.201 6->10 02/08 - 12/11
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THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 LSĐK39 6 A2.201 6->10 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 MĐT_K39 2 B5.202 6->10 20/09 - 29/10

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 MĐTK39 3 B5.202 6->10 02/08- 19/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 MĐTK39 5 B5.202 6->10 08/11 - 19/11

BC03840 Thực tế chính trị - xã hội 2 1 1 MĐTK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 MĐTK39 2 B5.202 6->10 02/08 - 10/09

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 MĐTK39 5 B5.202 6->10 25/10-05/11

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 MĐTK39 6 B5.202 6->10 02/08- 19/11

PT03873 Các chương trình tương 
tác trên báo mạng điện tử 3 1 2 MĐTK39 2 B5.202 6->10 01/11 - 19/11

PT03873 Các chương trình tương 
tác trên báo mạng điện tử 3 1 2 MĐTK39 5 B5.202 6->10 02/08 -22/10

QQ02101 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo 3 1.5 1.5 MĐTK39 4 B5.202 6->10 02/08 - 05/11
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ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 1.5 0.5 NNAK39 5 B1.104 6->10 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 NNA_K39 2 SVĐ 6->10 08/11 - 12/11

ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 NNA_K39 2 SVĐ 6->10 22/11 - 03/12

ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 NNA_K39 4 SVĐ l->5 18/10-05/11

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 NNA_K39 2 B1.104 6->10 27/09 - 29/10

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 NNA_K39 2 B I.104 6->10 15/11 - 19/11

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 NNAK39 4 B I.104 6->10 30/08 - 03/12

NN02722 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 2 1 NNA_K39 6 B I.104 6->10 02/08 - 29/10

NN02723 Lý thuyết dịch 3 2 1 NNA_K39 3 B I.104 6->10 02/08 - 24/09

NN02723 Lý thuyết dịch 3 2 1 NNA_K39 4 B I.104 6->10 02/08 - 27/08

NN03731 Thực hành biên dịch 1 5 2.5 2.5 NNAK39 2 B1.104 6->10 01/11-05/11

NN03731 Thực hành biên dịch 1 5 2.5 2.5 NNA_K39 3 B I.104 6->10 27/09 - 03/12
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NN03731 Thực hành biên dịch 1 5 2.5 2.5 NNAK39 5 B1.104 6->10 11/10-03/12

NN03731 Thực hành biên dịch 1 5 2.5 2.5 NNAK39 6 B 1.104 6->10 01/11-03/12

QT01001 Quan hệ quốc tế đại 
cương 2 1.5 0.5 NNA_K39 2 B1.104 6->10 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 PHATTHANH_
K39 4 B1.401 6->10 02/08- 19/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 PHATTHANH_
K39 5 B1.401 6->10 02/08 - 27/08

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 PHATTHANH_
K39 6 B1.401 6->10 25/10- 19/11

BC03840 Thực tế chính trị - xã hội 2 1 1 PHATTHANH_
K39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 PHATTHANH_
K39 2 SVĐ l->5 02/08 - 10/09

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 PHATTHANH

K39 5 SVĐ 6->10 06/09 - 15/10

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 PHATTHANH_
K39 3 B1.401 6->10 02/08 - 19/11

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 PHATTHANH_
K39 5 B1.401 6->10 18/10 - 29/10

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 2 3 PHATTHANH_
K39 6 B1.401 6->10 13/09 - 22/10



i

Mã HP Học phần

ry i ẴTông
số

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện 
tử 5 2 3 PHATTHANH_

K39 2 B1.401 6->10 02/08- 19/11

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện 
tử 5 2 3 PHATTHANH_

K39 5 B1.401 6->10 01/11 - 12/11

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện 
tử 5 2 3 PHATTHANH_

K39 6 B1.401 6->10 02/08 - 10/09

CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 2 1.5 0.5 QCK39 5 B6.101 6->10 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích 
hợp (IMC) 3 1.5 1.5 QCK39 2 B6.101 6->10 02/08 - 13/08

QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích 
hợp (IMC) 3 1.5 1.5 QCK39 3 B6.101 6->10 02/08 - 22/10

QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích 
hợp (IMC) 3 1.5 1.5 QCK39 5 B6.101 6->10 18/10-22/10

QQ02802 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 QCK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 25/10-05/11

QQ03506 Nghiên cứu Quảng cáo - 
Marketing 3 1.5 1.5 QC_K39 2 B6.101 6->10 16/08 - 03/09

QQ03506 Nghiên cứu Quảng cáo - 
Marketing 3 1.5 1.5 QCK39 4 B6.101 6->10 02/08-22/10

QQ03509 Chiến lược quảng cáo 3 1.5 1.5 QC_K39 2 B6.101 6->10 06/09 - 24/09

QQ03509 Chiến lược quảng cáo 3 1.5 1.5 QCK39 6 Bố. 101 6->10 02/08 - 22/10
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QQ03516 Kiến tập nghề nghiệp 3 0.5 2.5 QCK39 2->6 B6.101 6->10 08/11 -03/12

QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích 
hợp (IMC) 3 1.5 1.5 QHCCK39 2 B9.301 6->10 16/08 - 03/09

QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích 
hợp (IMC) 3 1.5 1.5 QHCCK39 5 B9.301 6->10 02/08-22/10

QQ02608 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 QHCCK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 25/10-05/11

QQ02610 Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp 3 1.5 1.5 QHCCK39 2 B9.301 6->10 06/09 - 17/09

QQ02610 Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp 3 1.5 1.5 QHCCK39 6 B9.301 6->10 02/08-22/10

QQ03472 Viết lời quảng cáo 3 1 2 QHCCK39 2 B9.301 6->10 20/09-08/10

QQ03472 Viết lời quảng cáo 3 1 2 QHCCK39 4 B9.301 6->10 02/08 - 22/10

QQ03477 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 QHCCK39 2 B9.301 6->10 02/08 - 13/08

QQ03477 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 QHCCK39 3 B9.301 6->10 02/08 - 22/10

QQ03480 Kiến tập nghề nghiệp 3 0.5 2.5 QHCCK39 2->6 B9.301 6->10 08/11 -03/12

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 QHCT&TTQT_
K39 5 B5.204 6->10 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ
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NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 QHCT&TTQT_
K39 6 B5.204 6->10 02/08 - 29/10

QT02601 Đối ngoại công chúng 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT_
K39 3 B5.204 6->10 02/08 - 12/11

QT02606 Cơ sở truyền thông quốc 
tế 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT_

K39 2 B5.204 6->10 02/08 - 12/11

QT02703 Tiếng Anh chuyên ngành 
(1)

3 1.5 1.5 QHCT&TTQT_
K39 4 B5.204 6->10 02/08- 12/11

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 QHCT&TTQT_
K39 5 B5.204 6->10 11/10-03/12

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 QHCT&TTQT_
K39 6 B5.204 6->10 01/11-26/11

CT02056 Thực té chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 QLCK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

CT02103 Dịch vụ công 3 2 1 QLCK39 2 A2.101 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02103 Dịch vụ công 3 2 1 QLCK39 4 A2.101 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02104 Đạo dức công vụ 3 2 1 QLCK39 3 A2.101 6->10 02/08 - 15/10

CT02104 Đạo dức công vụ 3 2 1 QLCK39 3 A2.101 6->10 25/10 -05/11

CT02105 Kỹ năng Giao tiếp và 
đàm phán 3 2 1 QLCK39 2 A2.101 6->10 13/09 - 15/10
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CT02105 Kỹ năng Giao tiếp và 
đàm phán 3 2 1 QLCK39 3 A2.101 6->10 08/11 - 19/11

CT02105 Kỹ năng Giao tiếp và 
đàm phán 3 2 1 QLCK39 4 A2.101 6->10 13/09 - 29/10

CT03108 Quản lý chiến lược trong 
khu vực công 3 2 1 QLCK39 4 A2.101 6->10 01/11-05/11

CT03108 Quản lý chiến lược trong 
khu vực công 3 2 1 QLCK39 5 A2.101 6->10 02/08 - 29/10

CT03114 Quản trị chất lượng khu 
vực công 3 2 1 QLCK39 6 A2.101 6->10 02/08 - 29/10

XD02401 Khoa học tổ chức 3 2 1 QLCK39 2 A2.101 6->10 18/10-19/11

XD02401 Khoa học tổ chức 3 2 1 QLCK39 3 A2.101 6->10 18/10-22/10

XD02401 Khoa học tổ chức 3 2 1 QLCK39 5 A2.101 6->10 01/11 - 19/11

XD02401 Khoa học tổ chức 3 2 1 QLCK39 6 A2.101 6->10 01/11 - 19/11

NP03501 Lý luận về quản lý hành 
chính nhà nước 3 2 1 QLHCNNK39 4 B5.102 6->10 02/08 - 29/10

NP03603
Các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt 
Nam (phần 2)

3 2 1 QLHCNNK39 6 B5.102 6->10 02/08 -29/10

NP03604 Công tác xã hội trong 
quản lý 3 2 1 QLHCNN_K39 3 B5.102 6->10 02/08 -29/10
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NP03609 Nguyên lý quản lý nhà 
nước 3 2 1 QLHCNNK39 2 B5.102 6->10 13/09 -29/10

NP03609 Nguyên lý quản lý nhà 
nước 3 2 1 QLHCNNK39 5 B5.102 6->10 20/09 - 05/11

NP03633 Soạn thảo văn bản quản
lý

3 2 1 QLHCNN_K39 2 B5.102 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03633 Soạn thảo văn bản quản
lý

3 2 1 QLHCNN_K39 5 B5.102 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03801 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 QLHCNN_K39 2->6 Cơ sở tt 1->10 08/11 -19/11

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 3 B6.102 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 5 B6.102 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 6 B6.102 6->10 02/08-29/10

CT03064 Chính trị học phát triển 3 2 1 QLHĐTT- 
VH K39 2 B6.102 6->10 02/08 - 29/10

TT02052 Thực tế chính trị - xã hội 2 0 2 QLHĐTT-
VH_K39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

TT02061 Tâm lý học truyền thông 3 2 1 QLHĐTT- 
VH K39 2 B6.102 6->10 01/11 - 19/11

TT02061 Tâm lý học truyền thông 3 2 1 QLHĐTT-
VH_K39 3 B6.102 6->10 11/10-29/10
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TT02061 Tâm lý học truyền thông 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 4 B6.102 6->10 01/11 - 19/11

TT02061 Tâm lý học truyền thông 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 6 B6.102 6->10 01/11 - 19/11

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 QLHĐTT-
VH_K39 4 B6.102 6->10 02/08 -29/10

TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 3 B6.102 6->10 13/09-01/10

TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 3 B6.102 6->10 01/11 - 19/11

TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 QLHĐTT-
VHK39 5 B6.102 6->10 20/09-05/11

KT02001 Nguyên lý Quản lý kinh 
tể 3 2 1 QLKT39A1 6 B9.502 6->10 02/08 -22/10

KT02405 Thống kê doanh nghiệp 3 2 1 QLKT39A1 4 B9.502 6->10 02/08 - 22/10

KT02407 Lý thuyết Tài chính tiền 
tệ 3 2 1 QLKT39A1 2 B9.502 6->10 02/08 - 22/10

KT02408 Marketing lý thuyết 3 2 1 QLKT39A1 3 B9.502 6->10 02/08 - 22/10

KT02410 Kinh tế phát triển 3 2 1 QLKT39A1 5 B9.502 6->10 02/08 - 29/10

KT02413 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 QLKT39A1 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12
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KT02001 Nguyên lý Quản lý kinh 
tê 3 2 1 QLKT39A2 6 B6.202 6->10 02/08-22/10

KT02405 Thống kê doanh nghiệp 3 2 1 QLKT39A2 2 B6.202 6->10 02/08-22/10

KT02407 Lý thuyết Tài chính tiền 
tệ 3 2 1 QLKT39A2 3 B6.202 6->10 02/08 - 22/10

KT02408 Marketing lý thuyết 3 2 1 QLKT39A2 4 B6.202 6->10 02/08 - 22/10

KT02410 Kinh tế phát triển 3 2 1 QLKT39A2 5 B6.202 6->10 02/08 - 29/10

KT02413 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 QLKT_39A2 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

NP02057 Lý luận và pháp luật về 
quyền con người 3 2 1 QLXHK39 4 BI.403 6->10 02/08-29/10

NP03501 Lý luận về quản lý hành 
chính nhà nước 3 2 1 QLXHK39 3 BI.403 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03501 Lý luận về quản lý hành 
chính nhà nước 3 2 1 QLXHK39 5 B 1.403 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03603
Các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt 
Nam (phần 2)

3 2 1 QLXHK39 3 B 1.403 6->10 13/09 - 29/10

NP03603
Các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt 
Nam (phần 2)

3 2 1 QLXHK39 5 B 1.403 6->10 20/09 - 05/11
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NP03604 Công tác xã hội trong 
quản lý 3 2 1 QLXHK39 2 BI.403 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03604 Công tác xã hội trong 
quản lý 3 2 1 QLXHK39 6 BI.403 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03605 Giao tiếp trong quản lý 3 2 1 QLXHK39 2 B 1.403 6->10 13/09 - 29/10

NP03605 Giao tiếp trong quản lý 3 2 1 QLXHK39 6 B 1.403 6->10 13/09 - 29/10

NP03608 Lý thuyết chung về quản 
lý xã hội 3 2 1 QLXHK39 2 B 1.403 6->10 01/11-03/12

NP03608 Lý thuyết chung về quản 
lý xã hội 3 2 1 QLXHK39 3 B 1.403 6->10 01/11 - 12/11

NP03608 Lý thuyết chung về quản 
lý xã hội 3 2 1 QLXHK39 6 B 1.403 6->10 01/11-03/12

BC03840 Thực tế chính trị - xã hội 2 1 1 QPK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 - 03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 QPK39 5 SVĐ 6->10 20/09- 08/10

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 QPK39 6 SVĐ l->5 11/10-29/10

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) T 0 1 QP_K39 5 SVĐ 6->10 02/08 - 17/09

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 QPK39 2 B8.403 6->10 02/08 - 19/11
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PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 QPK39 5 B8.403 6->10 11/10-22/10

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 QPK39 6 B8.403 6->10 02/08 - 10/09

PT03862 Nghệ thuật quay phim 5 2 3 QPK39 3 B8.403 6->10 02/08- 19/11

PT03862 Nghệ thuật quay phim 5 2 3 QPK39 5 B8.403 6->10 25/10- 05/11

PT03862 Nghệ thuật quay phim 5 2 3 QPK39 6 B8.403 6->10 13/09-22/10

PT03880 Kỹ thuật quay phim 4 1.5 2.5 QPK39 4 B8.403 6->10 02/08- 19/11

PT03880 Kỹ thuật quay phim 4 1.5 2.5 QPK39 5 B8.403 6->10 08/11 - 19/11

PT03880 Kỹ thuật quay phim 4 1.5 2.5 QPK39 6 B8.403 6->10 25/10-05/11

CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 TTCSJK39 2 B6.103 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 TTCSK39 3 B6.103 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT03064 Chính trị học phát triển 3 2 1 TTCSK39 6 B6.103 6->10 02/08 -29/10

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTCSK39 6 SVĐ l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ
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LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 3 2 1 TTCSK39 2 B6.103 6->10 13/09-29/10

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 3 2 1 TTCSK39 3 B6.103 6->10 13/09 -29/10

TT02060 Thực tế chính trị - xã hội 2 0 2 TTCSK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

TT02062 Tổ chức và hoạt động 
của Ban tuyên giáo 3 2 1 TTCSK39 2 B6.103 6->10 01/11 - 19/11

TT02062 Tổ chức và hoạt động 
của Ban tuyên giáo 3 2 1 TTCSK39 3 B6.103 6->10 01/11 - 19/11

TT02062 Tổ chức và hoạt động 
của Ban tuyên giáo 3 2 1 TTCSK39 4 B6.103 6->10 01/11 - 19/11

TT02062 Tổ chức và hoạt động 
của Ban tuyên giáo 3 2 1 TTCSK39 6 B6.103 6->10 01/11 - 19/11

TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 TTCSK39 5 B6.103 6->10 02/08-05/11

TT02555 Văn hóa chính trị 3 2 1 TTCSK39 4 B6.103 6->10 02/08 - 29/10

BC02615 Tìm hiểu nghệ thuật 3 1.5 1.5 TTĐCK39A1 2 B6.104 6->10 02/08-05/11

BC02617 Sáng tạo nội dung truyền 
thông đại chúng 3 1 2 TTĐCK39A1 3 B6.104 6->10 02/08 - 12/11

BC02618
Tổ chức sản xuất sản 

phẩm truyền thông đại 
chúng

3 1 2 TTĐCK39A1 6 B6.104 6->10 02/08- 12/11
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BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng 5 2 3 TTĐCK39A1 2 B6.104 6->10 08/11 - 03/12

BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng 5 2 3 TTĐCK39A1 4 B6.104 6->10 02/08 - 03/12

BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng 5 2 3 TTĐCK39A1 6 B6.104 6->10 15/11-26/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐCK39A1 3 SVĐ 6->10 15/11-03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐC_K39A1 5 SVĐ 6->10 22/11 -03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐCK39A1 6 SVĐ 6->10 29/11 -03/12

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 TTĐCK39A1 5 SVĐ l->5 11/10-19/11

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐCK39A1 5 B6.104 6->10 02/08- 19/11

BC02615 Tìm hiểu nghệ thuật 3 1.5 1.5 TTĐC_K39A2 2 B6.201 6->10 15/11-03/12

BC02615 Tìm hiểu nghệ thuật 3 1.5 1.5 TTĐCK39A2 3 B6.201 6->10 25/10 - 03/12

BC02615 Tìm hiểu nghệ thuật 3 1.5 1.5 TTĐC_K39A2 5 B6.201 6->10 01/11-03/12
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BC02617 Sáng tạo nội dung truyền 
thông đại chúng 3 1 2 TTĐCK39A2 2 B6.201 6->10 02/08 - 12/11

BC02618
Tổ chức sản xuất sản 

phẩm truyền thông đại 
chúng

3 1 2 TTĐC_K39A2 4 B6.201 6->10 02/08 - 12/11

BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng 5 2 3 TTĐCK39A2 3 B6.201 6->10 02/08 -22/10

BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng 5 2 3 TTĐCK39A2 5 B6.201 6->10 02/08 -29/10

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐCK39A2 2 SVĐ l->5 04/10- 12/11

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 TTĐCK39A2 4 SVĐ 6->10 15/11-03/12

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 TTĐC_K39A2 6 SVĐ 6->10 15/11-03/12

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐCK39A2 6 B6.201 6->10 02/08 - 12/11

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 TTĐNK39 3 B9.401 6->10 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 TTĐNK39 5 B9.401 6->10 02/08 -05/11

QT02601 Đối ngoại công chúng 3 1.5 1.5 TTĐNK39 6 B9.401 6->10 02/08 - 12/11
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QT02606 Cơ sở truyền thông quốc 
tế 3 1.5 1.5 TTĐN_K39 4 B9.401 6->10 02/08 - 12/11

QT02617 Chính sách đối ngoại một 
số nước trên thế giới 3 1.5 1.5 TTĐNK39 2 B9.401 6->10 15/11-03/12

QT02617 Chính sách đối ngoại một 
số nước trên thế giới 3 1.5 1.5 TTĐN_K39 3 B9.401 6->10 11/10-12/11

QT02617 Chính sách đối ngoại một 
số nước trên thế giới 3 1.5 1.5 TTĐNK39 4 B9.401 6->10 15/11-03/12

QT02617 Chính sách đối ngoại một 
số nước trên thế giới 3 1.5 1.5 TTĐNK39 6 B9.401 6->10 15/11-03/12

QT02703 Tiếng Anh chuyên ngành 
(1)

3 1.5 1.5 TTĐN_K39 2 B9.401 6->10 02/08 - 12/11

BC02604 Viết cho truyền thông đa 
phương tiện 3 1 2 TTĐPTK39 3 B6.203 6->10 02/08- 12/11

BC02609
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 2 3 TTĐPTK39 2 B6.203 6->10 08/11 -03/12

BC02609
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 2 3 TTĐPTK39 3 B6.203 6->10 15/11-26/11
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BC02609
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 2 3 TTĐPTK39 4 B6.203 6->10 02/08 - 03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐPTK39 3 SVĐ 6->10 29/11 - 03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐPTK39 5 SVĐ 6->10 22/11 - 03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 TTĐPTK39 6 SVĐ 6->10 15/11-03/12

PT02601 Sản xuất Audio 3 1 2 TTĐPTK39 5 B6.203 6->10 02/08- 19/11

PT02602 Sản xuất Video 3 1 2 TTĐPTK39 6 B6.203 6->10 02/08 - 12/11

QQ02101 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo 3 1.5 1.5 TTĐPTK39 2 B6.203 6->10 02/08-05/11

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 TTQTK39 2 B1.100 6->10 02/08 - 05/11

QT02602 Ngoại giao kinh tế và văn 
hóa 3 2 1 TTQTK39 3 B1.100 6->10 02/08 - 22/10

QT02611 Nghệ thuật phát ngôn đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK39 4 B1.100 6->10 02/08 - 05/11

QT02619 Tiếng Anh chuyên ngành 
(1)

3 1.5 1.5 TTQTK39 5 B1.100 6->10 02/08 - 12/11

QT03612 Thông tấn báo chí đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK39 6 B1.100 6->10 02/08 - 05/11



MãHP Học phần

rpi ẢTông
SỐ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

QT03613 Chính luận báo chí đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK39 3 B1.100 6->10 25/10 - 03/12

QT03613 Chính luận báo chí đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK39 4 B1.100 6->10 08/11 -03/12

QT03613 Chính luận báo chí đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK39 6 B1.100 6->10 08/11 -03/12

CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 TTHCMK39 2 A2.202 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 TTHCMK39 6 A2.202 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT03062 Lịch sử tư tưởng chính trị 3 2 1 TTHCMK39 3 A2.202 6->10 02/08 - 29/10

TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng 3 2 1 TTHCM_K39 2 A2.202 6->10 13/09-29/10

TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng 3 2 1 TTHCMK39 6 A2.202 6->10 13/09 - 29/10

TT02366 Nghệ thuật phát biểu 
miệng 3 2 1 TTHCM_K39 4 A2.202 6->10 02/08 - 15/10

TT02366 Nghệ thuật phát biểu 
miệng 3 2 1 TTHCM_K39 4 A2.202 6->10 01/11 - 12/11

TH02030 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0.5 1.5 TTHCMK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

TH03055
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội

4 3 1 TTHCMK39 4 A2.202 6->10 15/11 - 19/11
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TH03055
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội

4 3 1 TTHCMK39 5 A2.202 6->10 02/08 - 22/10

TH03055
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội

4 3 1 TTHCMK39 5 A2.202 6->10 01/11 - 19/11

TH03056
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng sản và nhà 
nước Việt Nam

3 2 1 TTHCMK39 2 A2.202 6->10 01/11 - 19/11

TH03056
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng sản và nhà 
nước Việt Nam

3 2 1 TTHCMK39 3 A2.202 6->10 01/11 - 19/11

TH03056
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng sản và nhà 
nước Việt Nam

3 2 1 TTHCMK39 4 A2.202 6->10 18/10-29/10

TH03056
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng sản và nhà 
nước Việt Nam

3 2 1 TTHCMK39 5 A2.202 6->10 25/10 - 29/10
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TH03056
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng sản và nhà 
nước Việt Nam

3 2 1 TTHCM_K39 6 A2.202 6->10 01/11 - 19/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 THK39 2 B9.102 6->10 02/08 - 17/09

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 THK39 5 B9.102 6->10 02/08- 19/11

BC03804 Tác phẩm báo in 5 2 3 THK39 6 B9.102 6->10 20/09-01/10

BC03840 Thực tế chính trị - xã hội 2 1 1 THK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 THK39 4 SVĐ l->5 11/10-19/11

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 TH_K39 2 B9.102 6->10 20/09 - 29/10

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 THK39 4 B9.102 6->10 02/08- 19/11

PT03805 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 TH_K39 6 B9.102 6->10 08/11 - 19/11

PT03852 Các chương trình văn 
hóa giải trí truyền hình 3 1 2 TH_K39 2 B9.102 6->10 01/11 -19/11

PT03852 Các chương trình văn 
hóa giải trí truyền hình 3 1 2 THK39 6 B9.102 6->10 02/08 - 17/09
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PT03852 Các chương trình văn 
hóa giải trí truyền hình 3 1 2 THK39 6 B9.102 6->10 04/10-05/11

QQ02101 Quan hệ công chúng và 
quảng cáo 3 1.5 1.5 THK39 3 B9.102 6->10 02/08 -05/11

BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 TRIETK39 2 B 1.603 6->10 06/09-01/10

BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 TRIETK39 3 B 1.603 6->10 25/10- 12/11

BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 TRIETK39 4 B1.603 6->10 13/09 - 22/10

BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 TRIETK39 5 B 1.603 6->10 01/11 - 12/11

TM01009 Môi trường và phát triển 3 2.5 0.5 TRIETK39 2 B 1.603 6->10 02/08 - 03/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TM01009 Môi trường và phát triển 3 2.5 0.5 TRIETK39 4 B 1.603 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TM02010 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 TRIETK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

TM02501 Lịch sử tư tưởng triết học 
Việt Nam 3 2.5 0.5 TRIETK39 3 B 1.603 6->10 02/08 -22/10

TM02510 Triết học văn hóa 3 2.5 0.5 TRIETK39 5 B 1.603 6->10 02/08 - 29/10

TM03012 Lịch sử triết học Mác- 
Lênin 3 2 1 TRIETK39 6 B 1.603 6->10 02/08 -29/10



Mã HP Học phần

?r p  ATông
số

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thử Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

CT 02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 VHPTK39 3 B 1.405 6->10 23/08 - 22/10

CT 02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 VHPT_K39 4 B 1.405 6->10 15/11 - 19/11

CT 02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 VHPT_K39 6 B 1.405 6->10 01/11 - 19/11

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 VHPTK39 4 B 1.405 6->10 13/09 -29/10

CT02053 Quyền lực chính trị 3 2 1 VHPTK39 5 B 1.405 6->10 20/09 -05/11

CT03064 Chính trị học phát triển 3 2 1 VHPT_K39 4 B 1.405 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT03064 Chính trị học phát triển 3 2 1 VHPT_K39 5 B 1.405 6->10 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 VHPTK39 2 SVĐ 6->10 25/10 - 05/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 VHPT_K39 3 SVĐ 6->10 25/10-19/11

TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng 3 2 1 VHPTK39 2 B 1.405 6->10 02/08-22/10

TT01007 Nguyên lý công tác tư 
tưởng 3 2 1 VHPTK39 4 B 1.405 6->10 08/11 - 12/11

TT02051 Thực tế chính trị - xã hội 2 0 2 VHPT_K39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12



Mã HP Học phần

Tổng
số

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

TT02366 Nghệ thuật phát biểu 
miệng 3 2 1 VHPTK39 6 B 1.405 6->10 02/08 -29/10

XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 XBĐTK39 2 B 1.404 6->10 02/08- 19/11

XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 XBĐTK39 6 B 1.404 6->10 08/11 - 19/11

XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẩm 4 2 2 XBĐTK39 3 B 1.404 6->10 08/11 - 19/11

XB02808 Trình bày và minh hoạ 
xuất bản phẩm 4 2 2 XBĐTK39 4 B 1.404 6->10 02/08 - 19/11

XB02809
Quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động 
xuất bản

3 1.5 1.5 XBĐTK39 6 B 1.404 6->10 02/08-05/11

XB02811 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 XBĐTK39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 - 03/12

XB02812 Biên tập ngôn ngữ văn 
bản 3 1.5 1.5 XBĐTK39 5 B 1.404 6->10 02/08 - 12/11

XB03717 Quản trị kỉnh doanh xuất 
bản 3 1.5 1.5 XBĐTK39 3 B 1.404 6->10 02/08-05/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XDĐK39 2 SVĐ l->5 25/10-29/10

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XDĐK39 3 SVĐ 6->10 08/11 - 19/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XDĐK39 5 SVĐ 6->10 01/11 - 19/11



Mã HP Học phần

?np ATông
S Ố

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XD02404 Xây dựng Đảng về chính 
trị, tư tưởng và đạo đức 4 3 1 XDĐK39 2 B1.103 6->10 02/08- 12/11

XD02405 Xây dựng Đảng về tổ 
chức 3 2 1 XDĐK39 3 B1.103 6->10 02/08 - 22/10

XD02406 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 XDĐK39 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12

XD02407 Quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực trọng yếu 3 2 1 XDĐK39 5 B1.103 6->10 02/08 - 29/10

XD02408
Đảng lãnh đạo hệ thống 
chính trị và các lĩnh vực 

đời sống xã hội
3 2 1 XDĐK39 6 B1.103 6->10 02/08 - 22/10

XD02409 Công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật của Đảng 3 2 1 XDĐK39 4 B1.103 6->10 02/08 - 22/10

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 1 XDĐK39 2 B 1.103 6->10 15/11 - 19/11

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận cửa Đảng 3 2 1 XDĐK39 3 B1.103 6->10 25/10 - 05/11

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 1 XDĐK39 4 B 1.103 6->10 25/10 - 19/11

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 - 1 XDĐK39 5 B1.103 11-

>15 08/11 - 12/11



Mã HP Học phần
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chỉ
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XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 1 XDĐK39 6 B1.103 6->10 25/10- 19/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XHHK39 2 SVĐ 6->10 08/11 - 03/12

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XHHK39 4 SVĐ l->5 01/11-05/11

ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 XHI1K39 6 SVĐ 6->10 29/11 -03/12

XH02064 Tuyên truyền vận động 
các vấn đề xã hội 3 1.5 1.5 XHHK39 6 B1.501 6->10 02/08 - 05/11

XH02065 Nghiên cứu dư luận xã 
hội 3 1.5 1.5 XHHK39 2 B9.201 l->5 02/08 - 05/11

XH02102 Xã hội học về lứa tuổi 3 1.5 1.5 XHHK39 3 B1.501 6->10 20/09 - 03/12

XH02102 Xã hội học về lứa tuổi 3 1.5 1.5 XIIHK39 6 B1.501 6->10 08/11 -26/11

XH02103 Xã hội học giới 3 1.5 1.5 XHHK39 4 B1.501 6->10 02/08 - 05/11

XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 1.5 1.5 XHHK39 3 B1.501 6->10 02/08 - 17/09

XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 1.5 1.5 XHHK39 5 B1.501 6->10 02/08 - 24/09

XH03117 Xã hội học giáo dục 3 ' 1.5 1.5 XHHK39 4 B1.501 6->10 08/11 -03/12



Mã HP Học phần
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Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XH03117 Xã hội học giáo dục 3 1.5 1.5 XHHK39 5 B1.501 6->10 27/09 - 03/12

TV4 Tiếng Việt HP4 3 1.5 1.5 sv Lào e Báo 
K39+K38 7 B5.101 l->5 02/08-05/11

KT52006 Kinh tế lượng 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 6 A2.104 l->5 02/08 - 29/10

KT53017 Tài chính tiền tệ 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 3 A2.104 l->5 02/08-29/10

KT53018 Thống kê kinh tế 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 2 A2.104 l->5 01/11-03/12

KT53018 Thống kê kinh tế 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 4 A2.104 l->5 01/11-03/12

KT53018 Thống kê kinh tế 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 6 A2.104 l->5 01/11 - 12/11

KT56001 Kinh tế vi mô 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 2 A2.104 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT56001 Kinh tế vi mô 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 4 A2.104 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT56002 Kinh tế vĩ mô 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 2 A2.104 l->5 13/09 - 29/10

KT56002 Kinh tế vĩ mô 3 2 1 KT&QL(CLC)_
K39 4 A2.104 l->5 13/09-29/10

KT56012 Tiếng Anh chuyên ngành 
2 3 2 1 KT&QL(CLC)_

K39 5 A2.104 l->5 02/08 - 05/11



MãHP Học phần
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số

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

BC53012 Lao động nhà báo 3 1.5 1.5 MĐT(CLC)_K39 5 BI 1.322 6->10 02/08- 12/11

BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 MĐT(CLC)_K39 2 BI 1.322 6->10 02/08 - 19/11

BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 MĐT(CLC)_K39 6 BI 1.322 6->10 02/08 - 24/09

BC56013 Công chúng báo chí 3 1.5 1.5 MĐT(CLC)_K39 3 B11.322 6->10 02/08-05/11

ĐC51017 Thể dục cơ bản 1 0 1 MĐT(CLC)_K39 2 SVĐ l->5 01/11 - 19/11

ĐC51017 Thể dục cơ bản 1 0 1 MĐT(CLC)_K39 3 SVĐ 6->10 08/11 - 19/11

ĐC51017 Thể dục cơ bản 1 0 1 MĐT(CLC)_K39 5 SVĐ 6->10 15/11 - 19/11

ĐC51021 Aerobic 1 0 1 MĐT(CLC)_K39 6 SVĐ 6->10 11/10- 19/11

PT53021 Các chương trình tương 
tác trên báo mạng điện tử 4 2 2 MĐT(CLC)_K39 4 BI 1.322 6->10 02/08 - 19/11

PT53021 Các chương trình tương 
tác trên báo mạng điện tử 4 2 2 MĐT(CLC)_K39 6 B11.322 6->10 27/09 - 08/10

PT53030 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 MĐT(CLC)_K39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12
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ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 QHQT(CLC)_K
39 5 SVĐ l->5 11/10- 19/11

ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 QHQT(CLC)_K
39 6 B1.301;

302 l->5 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT53002 Chính sách đối ngoại của 
một số nước trên thế giới 3 2 1 QHQT(CLC)_K

39 2 BI 1.322 l->5 11/10-03/12

QT53002 Chính sách đối ngoại của 
một số nước ưên thế giới 3 2 1 QHQT(CLC)_K

39 4 BI 1.322 l->5 01/11-26/11

QT53007 Kỹ thuật, nghiệp vụ báo 
chí đối ngoại 2 1 1 QHQT(CLC)_K

39 3 BI 1.322 l->5 15/11 - 19/11

QT53007 Kỹ thuật, nghiệp vụ báo 
chí đối ngoại 2 1 1 QHQT(CLC)_K

39 6 BI 1.322 l->5 11/10-03/12

QT53009 Lịch sử quan hệ quốc tế 3 2 1 QHQT(CLC)_K
39 4 B11.322 l->5 02/08 - 29/10

QT56002 Kinh tế đối ngoại Việt 
Nam 2 1.5 0.5 QHQT(CLC)_K

39 5 BI 1.322 l->5 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT56007 Quan hệ công chúng 
quốc tế 2 1.5 0.5 QHQT(CLC)_K

39 2 BI 1.322 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT56009 Tiếng Anh chuyên ngành 
(2)

3 1.5 1.5 QHQT(CLC)_K
39 3 BI 1.322 l->5 02/08- 12/11

ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 TTMKT(CLC)
A1K39 3 SVĐ l->5 01/11-03/12



Mã HP Học phần
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ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 TTMKT(CLC)
A1_K39 5 SVĐ l->5 22/11 -26/11

ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 TTMKT(CLC)
A1_K39 4 B1.301;

302 l->5 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

NN51015 Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng 
Anh 2 1 1 TT_MKT(CLC)

A1_K39 2 A2.301 l->5 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QQ52001 Kỹ năng xã hội 1 -  Thể 
chất 3 2 1 TTMKT(CLC)

A1_K39 2 A2.301 l->5 11/10-03/12

QQ52001 Kỹ năng xã hội 1 -  Thể 
chất 3 2 1 TTMKT(CLC)

A1K39 4 A2.301 l->5 11/10-05/11

QQ53002 Chiến lược Marketing 3 1.5 1.5 TT_MKT(CLC)
A1K39 6 A2.301 l->5 02/08 - 19/11

QQ53006 Nghiên cứu và đánh giá 
trong truyền thông 3 2 1 TTMKT(CLC)

A1K39 3 A2.301 l->5 02/08 - 29/10

QQ56008 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 TT MKT(CLC) 
A1_K39 5 A2.301 l->5 02/08- 12/11

ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 TT_MKT(CLC)
A2_K39 3 SVĐ 6->10 01/11-03/12

ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 TTMKT(CLC)
A2K39 5 SVĐ 6->10 22/11 -26/11

ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 TTMKT(CLC)
A2K39 4 B1.301;

302 6->10 02/08 - 01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

NN51015 Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng 
Anh 2 1 1 TTMKT(CLC)

A2K39 2 A2.301 6->10 02/08 -01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ
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QQ52001 Kỹ năng xã hội 1 -  Thể 
chất 3 2 1 TT_MKT(CLC)

A2K39 2 A2.301 6->10 11/10-03/12

QQ52001 Kỹ năng xã hội 1 -  Thể 
chất 3 2 1 TTMKT(CLC)

A2K39 4 A2.301 6->10 11/10-05/11

QQ53002 Chiến lược Marketing 3 1.5 1.5 TTMKT(CLC)
A2_K39 6 A2.301 6->10 02/08 - 19/11

QQ53006 Nghiên cứu và đánh giá 
trong truyền thông 3 2 1 TT_MKT(CLC)

A2_K39 3 A2.301 6->10 02/08 - 29/10

QQ56008 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 TT_MKT(CLC)
A2K39 5 A2.301 6->10 02/08- 12/11

BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 TH(CLC)_K39 3 B11.320 6->10 02/08 - 19/11

BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 TH(CLC)_K39 4 BI 1.320 6->10 02/08 - 24/09

BC56013 Công chúng báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 5 BI 1.320 6->10 02/08- 12/11

ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - 
Việt võ đạo) 1 0 1 TH(CLC)_K39 2 SVĐ l->5 11/10-19/11

PT52002 Luật pháp và đạo đức 
báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 6 BI 1.320 6->10 02/08 - 05/11

PT52003 Lịch sử báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 2 BI 1.320 6->10 08/11 - 19/11

PT52003 Lịch sử báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 4 B11.320 6->10 27/09 - 19/11
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PT52003 Lịch sử báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 6 BI 1.320 l->5 25/10- 05/11

PT52003 Lịch sử báo chí 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 6 BI 1.320 6->10 08/11 - 19/11

PT52007 Truyền thông xã hội và 
mạng xã hội 3 1.5 1.5 TH(CLC)_K39 2 BI 1.320 6->10 02/08 - 05/11

PT53049 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 TH(CLC)_K39 2->6 Cơ sở tt 1->10 22/11 -03/12

QA51005
Đường lối quốc phòng và 
an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
2 2 0

TH(CLC)_K39; 
TT_MKT(CLC) 

A2 K39; 
MĐT (CLC)_K3 9

2->6 B15.201 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

QA51006 Công tác quốc phòng và 
an ninh 2 1.5 0.5

TH(CLC)_K39; 
TT_MKT(CLC) 

A2 K39; 
MĐT (CLC)_K3 9

2->6 B15.201 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ
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QA51007
Quân sự chung, chiến 

thuật, kỹ thuật bắn súng 
ngắn và sử dụng lựu đạn

3 1 2

TH(CLC)_K39; 
TT_MKT(CLC) 

A2K39; 
MĐT (CLC)_K3 9

2->6 B15.201 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

QA51008 Hiểu biết chung về quân, 
binh chủng 1 0.5 0.5

TH(CLC)_K39;
TT_MKT(CLC)

A2K39;
MĐT(CLC)_K39

2->6 B 15.201 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

T7L GIÁM ĐÓCỊỉC

Trần Thanh Giang



ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

LỊCH HỌC CÁC LỚP K38 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

***LƯU Ý VỚI MỘT SỐ LỚP CỦA K38 CÓ HỌC PHẦN GHI CHÚ "DựKIẾN THI GIỮA KỲ": 
TẤT CẢ CÁC MỒN KHÁC CỦA LỚP ĐÓ SẼ KHÔNG HỌC VÀO TUẦN 

TỪ THỨ 2: 04/10/2021 -> THỨ 6: 08/10/2021

MãHP Học phần

Tổng
ĩ.sô

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 ANH_K38 5 B9.502 l->5 02/08 - 12/11

BC03640 Báo chí - truyền thông với 
các vấn đề toàn cầu 3 1.5 1.5 ANH_K38 2 B9.502 l->5 02/08 -05/11

BC03813 Báo chí về chính trị - xã hội 3 1.5 1.5 ANH_K38 3 B9.502 l->5 02/08 - 05/11

BC03823 Ảnh phóng sự 3 1 2 ANH_K38 6 B9.502 l->5 02/08 - 12/11

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 ANHK38 2 B9.502 l->5 08/11 - 03/12

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 ANH_K38 4 B9.502 l->5 02/08 - 03/12



Mã HP Học phần

Tổng
SỐ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ

Phòng
(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 ANH_K38 6 B9.502 l->5 22/11 -03/12

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 BAOINK38 4 B9.102 l->5 02/08 - 05/11

BC03601 Tác phẩm báo chí thông tấn 6 2 4 BAOINK38 3 B9.102 l->5 02/08 - 03/12

BC03601 Tác phẩm báo chí thông tấn 6 2 4 BAOIN_K38 5 B9.102 l->5 13/09 - 03/12

BC03640 Báo chí - ữuyền thông với 
các vấn đề toàn cầu 3 1.5 1.5 BAOIN_K38 6 B9.102 l->5 02/08 -05/11

BC03813 Báo chí về chính trị - xã hội 3 1.5 1.5 BAOINK38 2 B9.102 l->5 02/08 -05/11

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 BAOIN_K38 2 B 1.602 6->10 13/09-29/10

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 BAOIN_K38 2 B9.102 l->5 08/11 -03/12

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 BAOINK38 4 B9.102 l->5 08/11 - 03/12

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 BAOIN_K38 5 B9.102 l->5 02/08 - 10/09

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 BAOIN_K38 6 B9.102 l->5 08/11 - 03/12

ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 1.5 0.5 BDNNA_K38 5 B1.103 l->5 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ



MãHP Học phần

?
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(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

NN02610 Văn học Anh - Mỹ 3 2 1 BDNNA_K38 5 B1.103 l->5 11/10- 12/11

NN02610 Văn học Anh - Mỹ 3 2 1 BDNNAK38 6 B1.103 l->5 02/08 - 17/09

NN03622 Thực hành biên dịch 3 5 2.5 2.5 BDNNAK38 2 B1.103 l->5 02/08 - 24/09

NN03622 Thực hành biên dịch 3 5 2.5 2.5 BDNNAK38 3 B1.103 l->5 02/08 - 17/09

NN03622 Thực hành biên dịch 3 5 2.5 2.5 BDNNAK38 4 B1.103 l->5 02/08 - 24/09

NN03623 Thực hành biên dịch 4 4 2 2 BDNNA_K38 2 B1.103 l->5 27/09 - 03/12

NN03623 Thực hành biên dịch 4 4 2 2 BDNNA_K38 4 B1.103 l->5 27/09 - 03/12

NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 BDNNA_K38 3 B1.103 l->5 01/11-03/12

NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 BDNNA_K38 6 B1.103 l->5 20/09- 12/11

CN02059 Lý luận về cách mạng 
XHCN 4 2.5 1.5 CNXH_K38 2 B8.503 l->5 02/08 -26/11

CN03053
Học thuyết về sứ mệnh lịch 

sử thế giới của giai cấp 
công nhân

3 2 1 CNXHK3 8 3 B8.503 l->5 02/08 -22/10



Mã HP Học phàn

?r r i  ATông
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chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

CN03166 Lý luận về con đường đi 
lên CNXH 3 2 1 CNXHK38 4 B8.503 l->5 02/08 - 22/10

CN03167 Phưong pháp giảng dạy 
CNXHKH 3 2 1 CNXH_K38 5 B8.503 l->5 02/08 - 29/10

CN03168 Thực hành giảng dạy 
CNXHKH 4 0.5 3.5 CNXH_K38 3 B8.503 l->5 25/10-26/11

CN03168 Thực hành giảng dạy 
CNXHKH 4 0.5 3.5 CNXH_K38 6 B8.503 l->5 02/08 - 03/12

CT02038 Đánh giá chính sách 3 2.5 0.5 CSC_K38 2 B1.502 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02038 Đánh giá chính sách 3 2.5 0.5 CSCK38 5 B1.502 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT03023 Phân tích chính sách 3 2.5 0.5 CSCK38 3 B1.502 l->5 02/08 - 22/10

CT03025 Chính sách đô thị 3 2.5 0.5 CSC_K38 4 B1.502 l->5 02/08-22/10

CT03026 Chính sách kinh tế 3 2.5 0.5 CSC_K38 2 B1.502 l->5 13/09 - 29/10

CT03026 Chính sách kinh tế 3 2.5 0.5 CSC_K38 5 B 1.502 l->5 13/09-22/10

CT03034 Tiếng Anh chuyên ngành 
Chính sách công 3 1.5 1.5 CSC_K38 6 B1.502 l->5 02/08- 12/11

CT03042 Thực thi chính sách 3 2.5 0.5 CSC_K38 3 B 1.502 l->5 25/10-03/12



Mã HP Học phần
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CT03042 Thực thi chính sách 3 2.5 0.5 CSC_K3 8 4 B1.502 l->5 25/10-26/11

CT02062 Nghiệp vụ hành chính văn 
phòng 3 2 1 CTPT_K38A1 2 B9.103 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02062 Nghiệp vụ hành chính văn 
phòng 3 2 1 CTPT_K38A1 4 B9.103 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT02063 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 3 2 1 CTPT_K38A1 2 B9.103 l->5 13/09 -29/10

CT02063 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 3 2 1 CTPT_K38A1 4 B9.103 l->5 13/09 -29/10

CT02064 Kỹ năng xử lý điểm nóng 
chính trị - xã hội 3 2.5 0.5 CTPT_K38A1 3 B9.103 l->5 02/08 - 22/10

CT02065
Giới thiệu các tác phẩm 

Mác-Lênin, Hồ Chí Minh 
về chính trị

3 2 1 CTPT_K38A1 6 B9.103 l->5 02/08 - 29/10

CT03038 Truyền thông đại chúng ừong 
chu ừình chính sách công 3 2.5 0.5 CTPTK38A1 5 B9.103 l->5 02/08 - 15/10

CT02069 Kỹ năng điều tra xã hội học 
chính trị 3 2.5 0.5 CTPT_K38A1 3 B9.103 l->5 25/10 - 03/12

CT02069 Kỹ năng điều tra xã hội học 
chính trị 3 2.5 0.5 CTPT_K38A1 5 B9.103 l->5 15/11-03/12

CT02069 Kỹ năng điều tra xã hội học 
chính trị 3 2.5 0.5 CTPT_K38A1 6 B9.103 l->5 15/11-26/11
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CT02071 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy Chính trị học 3 2 1 CTPT_K38A1 2 B9.103 l->5 01/11-03/12

CT02071 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy Chính trị học 3 2 1 CTPTK38A1 4 B9.103 l->5 01/11-03/12

CT02071 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy Chính trị học 3 2 1 CTPTK38A1 6 B9.103 l->5 01/11 - 12/11

XH02708 Quản trị công tác xã hội 3 1.5 1.5 CTXPIK38 2 B1.102 l->5 02/08-05/11

XH02711 Kỹ năng tô chức các hoạt 
động phát triển cộng đồng 3 1.5 1.5 CTXHK38 6 B 1.602 6->10 02/08 - 05/11

XH02723 Xây dựng, quản lý và phát 
triển dự án 3 2 1 CTXH_K38 4 B 1.102 l->5 02/08-22/10

XH03721 Công tác xã hội với nhóm 
tuổi 3 1.5 1.5 CTXHK38 3 B 1.102 l->5 02/08 -05/11

XH03718 Thực hành công tác xã hội 
với cộng đồng 3 1.5 1.5 CTXHK38 6 B1.102 l->5 02/08-05/11

XH02724 Xã hội học pháp luật và tội 
phạm 3 1.5 1.5 CTXHK38 5 B1.102 l->5 02/08 - 12/11

KT02001 Nguyên lý Quản lý kinh tế 3 2 1 KT&QL_K38 3 B9.503 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ
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KT02001 Nguyên lý Quản lý kinh tế 3 2 1 KT&QLK38 5 B9.503 l->5 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT02403 Kinh tế tài nguyên môi 
trường 3 2 1 KT&QL_K38 4 B9.503 l->5 02/08 -29/10

KT02411 Thương mại điện tử 3 2 1 KT&QLK38 2 B9.503 l->5 02/08 - 29/10

KT02412 Phân tích và đầu tư chứng 
khoán 3 2 1 KT&QL_K38 3 B9.503 l->5 13/09 - 03/12

KT02412 Phân tích và đầu tư chứng 
khoán 3 2 1 KT&QLK38 6 B9.503 l->5 01/11 -05/11

KT03160 Lập và quản trị dự án đầu tư 3 2 1 KT&QLK38 6 B9.503 l->5 02/08 - 29/10

KT03162 Quản trị rủi ro tài chính 3 2 1 KT&QLK38 2 B9.503 l->5 01/11 -12/11

KT03162 Quản trị rủi ro tài chính 3 2 1 KT&QL_K38 5 B9.503 l->5 20/09 - 03/12

KT02001 Nguyên lý Quản lý kinh tế 3 2 1 KTCT_K38 3 B5.103 l->5 02/08 - 22/10

KT02411 Thương mại điện tử 3 2 1 KTCT_K3 8 6 B5.103 l->5 02/08-22/10

KT02706 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 KTCTK3 8 2->6 Cơ sởtt 1->10 22/11 -03/12
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KT02708
Thực hành các phương 

pháp nghiên cứu và giảng 
dạy Kinh tế chính trị

4 0.5 3.5 KTCT_K38 2 B5.103 l->5 02/08 - 19/11

KT02708
Thực hành các phương 

pháp nghiên cứu và giảng 
dạy Kinh tế chính trị

4 0.5 3.5 KTCTK38 4 B5.103 l->5 25/10-19/11

KT02708
Thực hành các phương 

pháp nghiên cứu và giảng 
dạy Kinh tế chính trị

4 0.5 3.5 KTCT_K38 6 B5.103 l->5 25/10-12/11

KT03116
Tác phẩm kinh điển về 

kinh tế chính trị tư bản chủ 
nghĩa

3 2 1 KTCTK38 4 B5.103 l->5 02/08 - 22/10

KT03715 Kinh tế chính trị thời kỳ 
quá độ ở Việt Nam (II) 3 2 1 KTCT_K38 5 B5.103 l->5 02/08 - 29/10

LS03213 Đảng lãnh đạo cả nước quá 
độ len CNXH (1975-1986) 3 2 1 LSĐ_K38 2 A2.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

LS03213 Đảng lãnh đạo cả nước quá 
độ len CNXH (1975-1986) 3 2 1 LSĐK38 6 A2.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ
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LS03216
Phương pháp giảng dạy 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam (Lý thuyết)

3 2 1 LSĐK38 3 A2.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

LS03216
Phương pháp giảng dạy 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam (Lý thuyết)

3 2 1 LSĐ_K38 4 A2.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

LS03217
Phương pháp giảng dạy 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam (Thực hành)

3 0.5 2.5 LSĐK38 3 A2.201 l->5 13/09 - 03/12

LS03217
Phương pháp giảng dạy 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam (Thực hành)

3 0.5 2.5 LSĐ_K38 4 A2.201 l->5 13/09 - 29/10

LS03226 Phương pháp nghiên cứu 
lịch sử Đảng bộ địa phương 3 2 1 LSĐ_K38 5 A2.201 l->5 02/08 - 05/11

LS03507
Đảng lãnh đạo công cuộc 
đổi mới đất nước (1986- 

2016)
3 2 1 LSĐK38 2 A2.201 l->5 13/09 -29/10

LS03507
Đảng lãnh đạo công cuộc 
đổi mới đất nước (1986- 

2016)
3 2 1 LSĐK38 6 A2.201 l->5 13/09 -29/10
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PT03925 Dần chương trình 3 o
Á* 1 LSĐK38 2 A2.201 l->5 01/11-03/12

PT03925 Dần chương trình 3 0
Á* 1 LSĐ_K38 4 A2.201 l->5 01/11-03/12

PT03925 Dần chương trình 3 0
Ã* 1 LSĐ_K38 6 A2.201 l->5 01/11 - 12/11

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 0 3 MĐT_K38 2 B5.102 l->5 15/11-03/12

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 0
Ẩ-í 3 MĐT_K38 3 B5.102 l->5 02/08 - 03/12

PT03806 Tác phẩm báo truyền hình 5 0 3 MĐT_K38 5 B5.102 l->5 15/11-03/12

PT03814 Báo chí về kinh tế và an 
sinh xã hội 3 1.5 1.5 MĐTK38 4 B5.102 l->5 02/08 - 05/11

PT03818 Báo chí về môi trường và 
biến đổi khí hậu 3 1.5 1.5 MĐT_K38 5 B5.102 l->5 02/08 - 12/11

PT03855 Báo chí di động 3 1 2 MĐT_K38 2 B5.102 l->5 02/08 - 12/11

PT03872 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
báo mạng điện tử 3 l 2 MĐT_K38 6 B5.102 l->5 02/08- 12/11

PT03876 Báo chí dữ liệu 3 1 2 MĐT_K38 4 B5.102 l->5 08/11 -03/12
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PT03876 Báo chí dữ liệu 3 1 2 MĐTK38 5 B 1.602 6->10 13/09 -05/11

PT03876 Báo chí dữ liệu 3 1 2 MĐT_K38 6 B5.102 l->5 15/11 -03/12

PT03814 Báo chí về kinh tế và an 
sinh xã hội 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 3 B5.104 l->5 02/08 - 05/11

PT03818 Báo chí về môi trường và 
biến đổi khí hậu 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 6 B5.104 l->5 02/08 - 05/11

PT03843 Dần chương trình phát 
thanh 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 4 B5.104 l->5 02/08 - 05/11

PT03844 Phát thanh trực tiếp 3 1 2 PHATTHANH
_K38 5 B5.104 l->5 02/08- 19/11

PT03845 Tác phẩm phát thanh nâng 
cao 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38
2 B5.104 l->5 02/08 - 05/11

PT03847 Âm nhạc, tiếng động phát 
thanh 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 2 B5.104 l->5 08/11 - 03/12

PT03847 Âm nhạc, tiếng động phát 
thanh 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 4 B5.104 l->5 08/11 - 03/12

PT03847 Âm nhạc, tiếng động phát 
thanh 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 5 B5.104 l->5 22/11 -03/12

PT03847 Âm nhạc, tiếng động phát 
thanh 3 1.5 1.5 PHATTHANH

_K38 6 B5.104 l->5 08/11 - 03/12

QQ02616 Marketing kỹ thuật số 3 1.5 1.5 QCK38 2 B5.204 l->5 02/08 - 05/11
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QQ02804 Dự án Marketing 4 1.5 2.5 QCK38 3 B5.204 l->5 02/08 - 03/12

QQ02804 Dự án Marketing 4 1.5 2.5 QCK38 5 B5.204 l->5 15/11-26/11

QQ02805 Sản xuất quảng cáo 4 1.5 2.5 QCK38 2 B5.204 l->5 08/11 - 19/11

QQ02805 Sản xuất quảng cáo 4 1.5 2.5 QCK38 4 B5.204 l->5 02/08 - 03/12

QQ03473 Quản lý bán hàng và quan 
hệ khách hàng 3 1.5 1.5 QCK38 5 B5.204 l->5 02/08- 12/11

QQ03505 Thiết kế quảng cáo 3 0.5 2.5 QCK38 6 B5.204 l->5 02/08-26/11

QQ02618 Chiến dịch quảng bá 3 1 2 QHCCK38A1 2 B6.204 l->5 02/08- 12/11

QQ02619 Viết cho PR 4 1.5 2.5 QHCCK38A1 4 B6.204 l->5 15/11-26/11

QQ02619 Viết cho PR 4 1.5 2.5 QHCC_K38A1 6 B6.204 l->5 02/08 - 03/12

QQ02620 Sản xuất video clips 4 1.5 2.5 QHCC_K38A1 3 B6.204 l->5 15/11-03/12

QQ02620 Sản xuất video clips 4 1.5 2.5 QHCC_K38A1 5 B6.204 l->5 02/08 - 03/12

QQ02621 Thiết kế sản phẩm truyền 
thông 3 1 2 QHCC_K38A1 3 B6.204 l->5 02/08- 12/11
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QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 1 2 QHCCK38A1 4 B6.204 l->5 02/08 - 12/11

QQ02618 Chiến dịch quảng bá 3 1 2 QHCCK38A2 5 B6.104 l->5 02/08- 19/11

QQ02619 Viết cho PR 4 1.5 2.5 QHCCK38A2 2 B6.104 l->5 02/08 - 03/12

QQ02619 Viết cho PR 4 1.5 2.5 QHCCK38A2 5 B6.104 l->5 22/11 -03/12

QQ02620 Sản xuất video clips 4 1.5 2.5 QHCCK38A2 4 B9.203 6->10 02/08 - 03/12

QQ02620 Sản xuất video clips 4 1.5 2.5 QHCCK38A2 6 B9.203 6->10 15/11 -26/11

QQ02621 Thiết kế sản phẩm truyền 
thông 3 1 2 QHCCK38A2 6 B6.104 l->5 02/08- 12/11

QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 1 2 QHCC_K38A2 3 B6.104 l->5 02/08- 12/11

QT02611 Nghệ thuật phát ngôn đối 
ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 4 B 1.403 l->5 02/08 - 05/11

QT02705 Tiếng Anh chuyên ngành
(3)

3 1.5 1.5 QHCT&TTQT
_K38 2 B 1.403 l->5 02/08-05/11

QT03630 Xây dựng hĩnh ảnh và 
thương hiệu quốc tế 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 5 B 1.403 l->5 02/08- 12/11

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 3 B 1.403 l->5 02/08-05/11
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QT03632 Nghiệp vụ ngoại giao và 
văn phòng đối ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 2 B1.403 l->5 08/11 -03/12

QT03632 Nghiệp vụ ngoại giao và 
văn phòng đối ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 3 B 1.403 l->5 08/11 - 19/11

QT03632 Nghiệp vụ ngoại giao và 
văn phòng đối ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 4 B 1.403 l->5 08/11 - 03/12

QT03632 Nghiệp vụ ngoại giao và 
văn phòng đối ngoại 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 6 B 1.403 l->5 08/11 -03/12

QT03708 Quan hệ quốc tế khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương 3 1.5 1.5 QHCT&TTQT

_K38 6 B 1.403 l->5 02/08-05/11

BC02104 Quản trị báo chí - truyền 
thông 3 1.5 1.5 QLCK38 2 B 1.401 l->5 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

BC02104 Quản trị báo chí - truyền 
thông 3 1.5 1.5 QLCK38 4 B1.401 l->5 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

CT03017 Hệ thống chính trị và quy 
trình chính sách 3 2.5 0.5 QLCK38 3 B1.401 l->5 02/08 - 22/10

CT03088 Chính sách đối ngoại 3 2.5 0.5 QLCK38 2 B1.401 l->5 20/09-29/10

CT03088 Chính sách đối ngoại 3 2.5 0.5 QLCK38 4 B1.401 l->5 20/09 - 05/11
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CT03110 Quản lý tài chính công 3 2.5 0.5 QLCK38 5 B1.401 l->5 02/08-29/10

CT03111 Quản lý nhân sự khu vực 
công 3 2.5 0.5 QLCK38 2 B1.401 l->5 01/11 -03/12

CT03111 Quản lý nhân sự khu vực 
công 3 2.5 0.5 QLCK38 4 B1.401 l->5 08/11 - 03/12

CT03111 Quản lý nhân sự khu vực 
công 3 2.5 0.5 QLCK38 6 B1.401 l->5 15/11-26/11

CT03118 Tiếng Anh chuyên ngành 
Quản lý công 3 1.5 1.5 QLCK38 6 B 1.401 l->5 02/08- 12/11

NP03805

Quản lý hành chính nhà 
nước về khoa học, công 
nghệ, tài nguyên và môi 

trường

3 2 1 QLHCNN K3 
8 2 B 1.404 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03805

Quản lý hành chính nhà 
nước về khoa học, công 
nghệ, tài nguyên và môi 

trường

3 2 1 QLHCNNK3
8 4 B 1.404 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03806 Quản lý nguồn nhân lực 
hành chính nhà nước 3 2 1 QLHCNNK3

8 3 B 1.404 l->5 02/08-29/10

NP03807 Quản lý hành chính nhà 
nước về giáo dục và đào tạo 3 2 1 QLHCNNK3

8 2 B 1.404 l->5 13/09-29/10
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NP03807 Quản lý hành chính nhà 
nước về giáo dục và đào tạo 3 2 1 QLHCNN_K3

8 4 BI.404 l->5 13/09-29/10

NP03808 Pháp chế trong quản lý 
hành chính nhà nước 3 2 1 QLHCNN_K3

8 5 BI.404 l->5 02/08 - 29/10

NP03810 Quản lý hành chính nhà 
nước về dân tộc và tôn giáo 3 2 1 QLHCNNK3

8 6 B 1.404 l->5 02/08 - 29/10

TT02071 Soạn thảo văn bản công tác 
tư tưởng 3 1 2 QLHĐTT-

VH_K38 2 B6.202 l->5 02/08- 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TT02071 Soạn thảo văn bản công tác 
tư tưởng 3 1 2 QLHĐTT-

VHK38 4 B6.202 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TT03078 Nghiên cứu, giáo dục lý 
luận chính trị 3 2 1 QLHĐTT- 

VH K38 3 B6.202 l->5 02/08 - 29/10

TT03079 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động tư tưởng, văn hóa 3 2 1 QLHĐTT-

VHK38 2 B6.202 l->5 27/09 - 03/12

TT03079 Lãnh đạo, quản lý hoạt 
động tư tưởng, văn hóa 3 2 1 QLHĐTT-

VH_K38 4 B6.202 l->5 27/09 - 22/10

TT03081 Lãnh đạo, quản lý các vấn 
đề xã hội 3 2 1 QLHĐTT-

VH_K38 5 B6.202 l->5 02/08-05/11

TT03386 Các thể loại phát biểu 
miệng 3 0.5 2.5 QLHĐTT-

VH_K38 6 B6.202 l->5 02/08 - 03/12
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KT02411 Thương mại điện tử 3 2 1 QLKT_K38 3 B6.201 l->5 02/08 - 29/10

KT02413 Thực tế kinh tế - xã hội 2 0 2 QLKT_K38 2->6 Cơ sởtt 1->10 08/11 - 19/11

KT03421 Quản trị tài chính doanh 
nghiệp 3 2 1 QLKTK38 2 B6.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT03421 Quản trị tài chính doanh 
nghiệp 3 2 1 QLKTK38 4 B6.201 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT03422 Quản trị nhân lực và quản 
trị chất lượng sản phẩm 3 2 1 QLKT_K38 2 B6.201 l->5 13/09 -29/10

KT03422 Quản trị nhân lực và quản 
trị chất lượng sản phẩm 3 2 1 QLKTK38 4 B6.201 l->5 13/09 -29/10

KT03426 Quản trị chiến lược 3 2 1 QLKTK38 5 B6.201 l->5 02/08 - 05/11

KT03429 Quản lý đổi mới sáng tạo 3 2 1 QLKTK38 6 B6.201 l->5 02/08 -29/10

NP03509 Quản lý nguồn nhân lực xã 
hội 3 2 1 QLXHK38 2 B5.101 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

NP03509 Quản lý nguồn nhân lực xã 
hội 3 2 1 QLXHK38 4 B5.101 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ'

NP03510 Quản lý xã hội về giáo dục 
và đào tạo 3 2 1 QLXHK38 3 B5.101 l->5 02/08-29/10
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NP03513 Pháp chế trong quản lý xã 
hội 3 2 1 QLXH_K38 2 B5.101 l->5 13/09 - 29/10

NP03513 Pháp chế trong quản lý xã 
hội 3 2 1 QLXHK38 4 B5.101 l->5 13/09-29/10

NP03515 Quản lý xã hội về dân tộc 
và tôn giáo 3 2 1 QLXHK38 5 B5.101 l->5 02/08 - 05/11

NP03629
Quản lý xã hội về khoa 

học, công nghệ, tài nguyên 
và môi trường

3 2 1 QLXHK38 6 B5.101 l->5 02/08 - 29/10

BC02115 Công chúng báo chí - 
truyền thông 3 1.5 1.5 QPK38 3 A2.101 l->5 02/08 -05/11

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 QPK38 3 A2.101 l->5 08/11 -03/12

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 QPK38 5 A2.101 l->5 02/08 - 03/12

PT03807 Tác phẩm báo mạng điện tử 5 2 3 QPK38 6 A2.101 l->5 08/11 -26/11

PT03816 Báo chí về an ninh quốc 
phòng 3 1.5 1.5 QPK38 6 A2.101 l->5 02/08-05/11

PT03818 Báo chí về môi trường và 
biến đổi khí hậu 3 1.5 1.5 QPK38 4 A2.101 l->5 02/08-05/11

PT03855 Báo chí di động 3 1 2 QPK38 2 A2.101 l->5 02/08- 19/11
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BC03904 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng 3 1 2 TTCSK38 2 B5.202 l->5 02/08 - 17/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

BC03904 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng 3 1 2 TTCS_K38 4 B5.202 l->5 02/08 - 24/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

QQ03466 Tổ chức sự kiện 3 1 2 TTCSK38 3 B5.202 l->5 02/08 - 19/11

TT03075 Phát ngôn và giao tiếp báo 
chí 3 2 1 TTCS_K38 6 B5.202 l->5 02/08 - 29/10

TT03077 Dư luận xã hội 3 2 1 TTCSK38 2 B5.202 l->5 20/09-05/11

TT03077 Dư luận xã hội 3 2 1 TTCS_K38 4 B5.202 l->5 27/09- 12/11

TT03802 Quản trị khủng hoảng 
truyền thông chính sách 3 2 1 TTCSK38 5 B5.202 l->5 02/08 - 05/11

TT03803 Văn bản truyền thông 
chính sách 3 2 1 TTCS_K38 2 B5.202 l->5 08/11 - 03/12

TT03803 Văn bản truyền thông 
chính sách 3 2 1 TTCS_K38 4 B5.202 l->5 15/11-03/12

TT03803 Văn bản truyền thông 
chính sách 3 2 1 TTCS_K38 6 B5.202 l->5 01/11 -03/12

BC02614 Quản trị truyền thông trong 
khủng hoảng 3 1.5 1.5 TTĐC_K38 3 B6.103 l->5 02/08 - 29/10
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BC02614 Quản trị truyền thông trong 
khủng hoảng 3 1.5 1.5 TTĐCK38 3 B6.103 l->5 08/11 - 12/11

BC02619 Thiết kế gói nhận diện 
thương hiệu 3 1 2 TTĐCK38 4 B6.103 l->5 02/08 - 22/10

BC02619 Thiết kế gói nhận diện 
thương hiệu 3 1 2 TTĐCK38 4 B6.103 l->5 15/11 -03/12

BC03732 Sản phẩm truyền thông số 3 1 2 TTĐCK38 5 B6.103 l->5 02/08- 19/11

BC03737 Sản phẩm truyền thông 
chính sách 3 1 2 TTĐC_K38 6 B6.103 l->5 02/08 - 22/10

BC03737 Sản phẩm truyền thông 
chính sách 3 1 2 TTĐCK38 6 B6.103 l->5 15/11 -03/12

BC03739 Sản phẩm truyền thông văn 
hóa - nghệ thuật 3 1 2 TTĐCK38 2 B6.103 l->5 02/08 - 12/11

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐCK38 2 B6.103 l->5 15/11-03/12

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐC_K38 3 B6.103 l->5 01/11-05/11

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐC_K38 3 B6.103 l->5 15/11-03/12

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐC_K38 4 B6.103 l->5 25/10-12/11

QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐC_K38 5 B6.103 l->5 22/11 -03/12
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QQ02885 Sản xuất sản phẩm quảng 
cáo 3 1 2 TTĐCK38 6 B6.103 l->5 25/10- 12/11

QT02705 Tiếng Anh chuyên ngành
(3)

3 1.5 1.5 TTĐNK38 3 B6.203 l->5 02/08 - 05/11

QT03612 Thông tấn báo chí đối ngoại 3 1.5 1.5 TTĐNK38 6 B6.203 l->5 02/08 - 05/11

QT03613 Chính luận báo chí đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTĐN_K38 5 B6.203 l->5 02/08 - 12/11

QT03628 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông quốc té 3 1.5 1.5 TTĐN_K38 2 B6.203 l->5 02/08 - 05/11

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTĐNK38 3 B6.203 l->5 08/11 - 19/11

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTĐN_K38 4 B6.203 l->5 02/08 -22/10

QT03633 Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại 3 1.5 1.5 TTĐNK38 2 B6.203 l->5 08/11 - 03/12

QT03633 Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại 3 1.5 1.5 TTĐNK38 4 B6.203 l->5 25/10 - 05/11

QT03633 Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại 3 1.5 1.5 TTĐNK38 4 B6.203 l->5 08/11 -03/12

QT03633 Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại 3 1.5 1.5 TTĐN_K38 6 B6.203 l->5 08/11 - 03/12

BC02605 Truyền thông chính sách 3 1 2 TTĐPTK38 4 B1.100 l->5 02/08 - 12/11
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BC02609
Tiêng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 0

Á* 3 TTĐPTK38 2 B1.100 l->5 08/11 -26/11

BC02609
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 0 3 TTĐPT_K38 4 B1.100 l->5 15/11-03/12

BC02609
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đa phương 

tiện
5 9 3 TTĐPT_K38 6 B1.100 l->5 02/08 - 03/12

BC02610 Bản quyền và sở hữu trí tuệ 3 1 2 TTĐPTK38 5 B1.100 l->5 02/08 - 19/11

BC02614 Quản trị truyền thông trong 
khủng hoảng 3 1.5 1.5 TTĐPTK38 2 B1.100 l->5 02/08 -05/11

BC03707 Báo chí - truyền thông dữ 
liệu 3 1 2 TTĐPT_K38 2 B1.100 l->5 29/11 -03/12

BC03707 Báo chí - truyền thông dữ 
liệu 3 1 2 TTĐPT_K38 3 B1.100 l->5 08/11 -03/12

BC03707 Báo chí - truyền thông dữ 
liệu 3 1 2 TTĐPTK38 4 B 1.602 6->10 13/09 -05/11

BC03707 Báo chí - truyền thông dữ 
liệu 3 1 2 TTĐPTK38 5 B1.100 l->5 22/11 - 03/12

PT03702 Siêu phẩm số (mega-story) 3 1.5 1.5 TTĐPT_K38 3 B1.100 l->5 02/08-05/11

QT02621 Tiếng Anh chuyên ngành
(3)

3 1.5 1.5 TTQTJG8 2 B1.501 l->5 02/08-05/11
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QT03625 Quản trị truyền thông quốc 
tế 3 1.5 1*5 TTQTK38 6 B1.501 l->5 02/08 - 05/11

QT03627 Quản lý báo chí đối ngoại 
Việt Nam 3 1.5 1.5 TTQTK38 5 B1.501 l->5 02/08 - 12/11

QT03628 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông quốc tể 3 1.5 1.5 TTQTK38 3 B1.501 l->5 02/08 - 22/10

QT03628 Tổ chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông quốc tế 3 1.5 1.5 TTQTK38 3 B1.501 l->5 08/11 - 19/11

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK38 2 B1.501 l->5 08/11 - 03/12

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQT_K38 3 B1.501 l->5 25/10 -05/11

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQTK38 4 B1.501 l->5 08/11 - 03/12

QT03631 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 TTQT_K38 6 B 1.501 l->5 08/11 - 03/12

QT03635 Kỹ năng thu thập và xử lý 
thông tin quốc tế 3 1.5 1.5 TTQT_K38 4 B1.501 l->5 02/08 - 05/11

TH02055 Phương pháp cách mạng và 
phong cách Hồ Chí Minh 3 2 1 TTHCM_K38 2 B8.403 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ



Mã HP Học phần

7
r» i ÃTông

Xso
Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

TH02055 Phương pháp cách mạng và 
phong cách Hồ Chí Minh 3 2 1 TTHCMK38 4 B8.403 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TH03058
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hóa, đạo đức, con 
người

4 3 1 TTHCM_K38 2 B8.403 l->5 13/09-19/11

TH03058
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hóa, đạo đức, con 
người

4 3 1 TTHCMK38 4 B8.403 l->5 13/09 - 29/10

TH03070 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy TTHCM 3 2.5 0.5 TTHCMK38 3 B8.403 l->5 01/11-03/12

TH03070 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy TTHCM 3 2.5 0.5 TTHCM_K38 5 B8.403 l->5 01/11-03/12

TH03070 Phương pháp nghiên cứu 
và giảng dạy TTHCM 3 2.5 0.5 TTHCMK38 6 B8.403 l->5 01/11-05/11

TH03074 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
dân chủ và dân vận 3 2 1 TTHCM_K38 6 B8.403 l->5 02/08 - 29/10

TH03091 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
cán bộ và công tác cán bộ 3 2 1 TTHCM_K38 3 B8.403 l->5 02/08 - 29/10
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PT03816 Báo chí về an ninh quốc 
phòng 3 1.5 1.5 THK38 3 B 1.602 6->10 30/08 - 12/11

PT03816 Báo chí về an ninh quốc 
phòng 3 1.5 1.5 THK38 3 B 1.602 l->5 29/11 - 03/12

PT03816 Báo chí về an ninh quốc 
phòng 3 1.5 1.5 TH_K38 5 B 1.602 l->5 22/11 -03/12

PT03818 Báo chí về môi trường và 
biến đổi khí hậu 3 1.5 1.5 TH_K38 3 B 1.602 l->5 02/08 - 05/11

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ 
truyền thông số 5 2 3 THK38 2 B 1.602 l->5 15/11-03/12

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ 
truyền thông số 5 2 3 TH_K38 4 B 1.602 l->5 15/11-03/12

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ 
truyền thông số 5 2 3 THK38 6 B 1.602 l->5 02/08 -03/12

PT03852 Các chương trình văn hóa 
giải trí truyền hình 3 1 2 THK38 5 B 1.602 l->5 02/08 - 19/11

PT03854 Dẫn chương trình truyền 
hình 3 1 2 TH_K38 2 B 1.602 l->5 02/08- 12/11

PT03855 Báo chí di động 3 1 2 TH_K38 4 B 1.602 l->5 02/08- 12/11

TM02503 Triết học con người 3 2.5 0.5 Triết_K38 3 A2.202 l->5 02/08 - 22/10



Mã HP Học phần

7f T p  ATông
số

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

TM03014 Chuyên đề chủ nghĩa 
DVBC 3 2 1 Triết_K38 2 A2.202 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TM03014 Chuyên đề chủ nghĩa 
DVBC 3 2 1 Triết_K38 4 A2.202 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TM03015 Chuyên đề chủ nghĩa DVLS 3 2 1 Triểt_K38 2 A2.202 l->5 13/09 - 29/10

TM03015 Chuyên đề chủ nghĩa DVLS 3 2 1 Triết_K38 4 A2.202 l->5 13/09-29/10

TM03016 Phương pháp giảng dạy 
triết học 6 5 1 Triết_K38 3 A2.202 l->5 25/10-12/11

TM03016 Phương pháp giảng dạy 
triết học 6 5 1 Triết_K38 5 A2.202 l->5 02/08 - 03/12

TM03506 Triết học ngoài mác xít 
hiện đại 3 2.5 0.5 Triết_K38 6 A2.202 l->5 02/08 - 22/10

TT03903 Quản lý nhà nước về văn 
hóa 3 2 1 VHPT_K38 2 B 1.603 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TT03903 Quản lý nhà nước về văn 
hóa 3 2 1 VHPT_K38 4 B 1.603 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

TT03904 Quản lý hoạt động lễ hội 
và sự kiện 3 2 1 VHPTK38 3 B 1.603 l->5 02/08 - 29/10

TT03905 Quản lý di sản văn hóa 3 2 1 VHPT_K38 2 B 1.603 l->5 13/09 - 29/10

TT03905 Quản lý di sản văn hóa 3 2 1 VHPT_K38 4 B1.603 l->5 13/09 - 29/10



Mã HP Học phần

Tổng
sô

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thử Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

TT03906 Quản lý các thiết chế văn 
hóa 3 0.5 2.5 VHPT_K38 5 B 1.603 l->5 02/08 - 03/12

TT03913 Chính sách văn hóa và phát 
triển 3 2 1 VHPTK38 6 B 1.603 l->5 02/08 -22/10

TT03914 Xây dựng văn hóa cộng 
đồng 3 2 1 VHPTK38 2 B 1.603 l->5 01/11-03/12

TT03914 Xây dựng vãn hóa cộng 
đồng 3 2 1 VHPTK38 4 B 1.603 l->5 01/11-03/12

TT03914 Xây dựng văn hóa cộng 
đồng 3 2 1 VHPTK38 6 B 1.603 l->5 25/10 - 05/11

XB02822 Biên tập sách giáo dục 3 1.5 1.5 XBK38A1 2 B 1.405 l->5 02/08 - 05/11

XB02823 Biên tập sách khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ 3 1.5 1.5 XB_K38A1 4 B 1.405 l->5 02/08 - 05/11

XB02825 Biên tập sách tra cửu - chỉ 
dẫn 3 1.5 1.5 XB_K38A1 6 B 1.405 l->5 02/08-05/11

XB03718 Biên tập sách chính trị - 
pháp luật 3 1.5 1.5 XBK38A1 3 B 1.405 l->5 02/08 - 22/10

XB03718 Biên tập sách chính trị - 
pháp luật 3 1.5 1.5 XBK38A1 3 B 1.405 l->5 08/11 - 19/11

XB03719 Biên tập sách văn học 3 1.5 1.5 XB_K38A1 5 B 1.405 l->5 02/08- 12/11

XB03722 Biên tập sách dịch 3 1.5 1.5 XB_K38A1 2 B 1.405 l->5 08/11 - 03/12



Mã HP Học phần

7
r p  /VTông

số
Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XB03722 Biên tập sách dịch 3 1.5 1.5 XBK38A1 3 B 1.405 l->5 25/10 -05/11

XB03722 Biên tập sách dịch 3 1.5 1.5 XB_K38A1 4 B 1.405 l->5 08/11 -03/12

XB03722 Biên tập sách dịch 3 1.5 1.5 XB_K38A1 6 B 1.405 l->5 08/11 - 03/12

XB02822 Biên tập sách giáo dục 3 1.5 1.5 XBK38A2 3 B 1.104 l->5 02/08-05/11

XB02823 Biên tập sách khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ 3 1.5 1.5 XB_K38A2 2 B 1.602 6->10 08/11 - 03/12

XB02823 Biên tập sách khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ 3 1.5 1.5 XB_K3 8A2 4 B 1.602 6->10 08/11 -03/12

XB02823 Biên tập sách khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ 3 1.5 1.5 XB_K38A2 5 B 1.602 6->10 15/11-26/11

XB02823 Biên tập sách khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ 3 1.5 1.5 XB_K38A2 6 B 1.602 6->10 08/11 -03/12

XB02825 Biên tập sách tra cứu - chỉ 
dẫn 3 1.5 1.5 XB_K38A2 2 B1.104 l->5 02/08 -05/11

XB03718 Biên tập sách chính trị - 
pháp luật 3 1.5 1.5 XB_K38A2 4 B1.104 l->5 02/08 -05/11



Mã HP Học phần

Tổng
A

S Ô

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lóp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XB03719 Biên tập sách văn học 3 1.5 1.5 XB_K38A2 6 B1.104 l->5 02/08 - 05/11

XB03722 Biên tập sách dịch 3 1.5 1.5 XB_K38A2 5 B1.104 l->5 02/08 - 12/11

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 1 XDĐK38 2 B5.203 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

XD02410 Công tác tư tưởng và dân 
vận của Đảng 3 2 1 XDĐK38 5 B5.203 l->5 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

XD02414 Lãnh đạo và quản lý cấp cơ 
sở 3 2 1 XDĐK38 3 B5.203 l->5 02/08 - 29/10

XD02801 Thực hành phương pháp 
giảng dạy xây dựng Đảng 4 1 3 XDĐK38 4 B5.203 l->5 02/08 - 05/11

XD02801 Thực hành phương pháp 
giảng dạy xây dựng Đảng 4 1 3 XDĐK38 6 B5.203 l->5 06/09 -05/11

XD02802
Thực hành phương pháp 

giảng dạy xây dựng Chính 
quyền nhà nước

3 1 2 XDĐK38 2 B5.203 l->5 13/09 - 05/11

XD02802
Thực hành phương pháp 

giảng dạy xây dựng Chính 
quyền nhà nước

3 1 2 XDĐK38 5 B5.203 l->5 13/09 - 29/10



Mã HP Học phần

7
rr-1 ATông

r
ÃSÔ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành LớpHC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XD02802
Thực hành phương pháp 

giảng dạy xây dựng Chính 
quyền nhà nước

3 1 2 XDĐK38 6 B5.203 l->5 23/08 - 03/09

XD02803 Kiến tập sư phạm 3 0.5 2.5 XDĐK38 2->6 B5.203 l->5 08/11 - 03/12

XH02107 Xã hội học truyền thông 
đại chúng 3 1.5 1.5 XHH_K38 4 B6.102 l->5 02/08 - 05/11

XH03109 Các vấn đề xã hội đương 
đại 4 2 2 XHHK38 2 B6.102 l->5 08/11 -03/12

XH03109 Các vấn đề xã hội đương 
đại 4 2 2 XHH_K38 3 B6.102 l->5 08/11 - 03/12

XH03109 Các vấn đề xã hội đương 
đại 4 2 2 XHHK38 4 B6.102 l->5 08/11 - 03/12

XH03109 Các vấn đề xã hội đương 
đại 4 2 2 XHHK38 5 B6.102 l->5 15/11 -26/11

XH03109 Các vấn đề xã hội đương 
đại 4 2 2 XHHK38 6 B6.102 l->5 08/11 - 03/12

XH03113 Xã hội học gia đình 3 1.5 1.5 XHHK38 2 B6.102 l->5 02/08-05/11

XH03114 Xã hội học chính trị 3 1.5 1.5 XHH_K38 3 B6.102 l->5 02/08-05/11

XH03115 Xã hội học y tế 3 1.5 1.5 XHHK38 5 B6.102 l->5 02/08- 12/11



MãHP Học phần

*>m  ATông
SỐ

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

XH03118 Xã hội học tôn giáo 3 1.5 1.5 XHHK38 6 B6.102 l->5 02/08 - 05/11

KT53012 Phân tích chính sách kinh tể 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 5 A2.105 6->10 02/08 - 29/10

KT53012 Phân tích chính sách kinh tế 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 6 A2.105 6->10 02/08 - 06/08

KT53013 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 2 A2.105 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT53013 Quản lý nhà nước về kinh tể 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 4 A2.105 6->10 02/08 - 10/09 Dự kiến Thi giữa kỳ

KT54010 Kiến tập nghiệp vụ 2 0.5 1.5 KT&QL(CLC)
_K38 2->6 A2.105 6->10 01/11 - 12/11

KT54010 Thực tế kinh tế - xã hội 
(địa phương) 3 0.5 2.5 KT&QL(CLC)

_K38 2->6 Cơ sởtt ố->10 15/11-03/12 c

KT56003 Kinh doanh điện tử 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 2 A2.105 6->10 13/09 - 29/10

KT56003 Kinh doanh điện tử 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 4 A2.105 6->10 13/09-29/10

KT56007 Kinh tế quốc tế 3 2 1 KT&QL(CLC)
_K38 3 A2.105 6->10 02/08-29/10

PT53021 Các chương trình tương tác 
trên báo mạng điện tử 4 2 2 MĐT(CLC).K3

8 2 A2.105 l->5 02/08 - 03/12

PT56023 Báo chí di động 3 1 2 MĐT(CLC).K3
8 3 A2.105 l->5 02/08- 12/11



Mã HP Học phần
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sô
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chỉ

Lý
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•

hành Lớp HC Thứ Phòng
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PT56027 Kỹ thuật và công nghệ báo 
mạng điện tử 4 1.5 2.5 MĐT(CLC).K3

8 4 A2.105 l->5 02/08 - 03/12

PT56027 Kỹ thuật và công nghệ báo 
mạng điện tử 4 1.5 2.5 MĐT(CLC).K3

8 6 A2.105 l->5 02/08 - 13/08

PT56029 Kỹ năng điều tra trong hoạt 
động báo chí 3 1 2 MĐT(CLC).K3

8 5 A2.105 l->5 02/08- 19/11

QT53004 Giao tiếp và đàm phán 
quốc tế 2 1 1 QHQT&TTTC

K38.CLC 6 A2.106 l->5 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT53007 Kỹ thuật, nghiệp vụ báo chí 
đối ngoại 2 1 1 QHQT&TTTC

_K38.CLC 4 A2.106 l->5 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT53017 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 QHQT&TTTC

JK38.CLC 2 A2.106 l->5 11/10-03/12

QT53021 Xây dựng hình ảnh và 
thương hiệu quốc tế 2 1 1 QHQT&TTTC

K38.CLC 5 A2.106 l->5 02/08- 15/10

QT56001 Biên phiên dịch tiếng Anh 
chuyên ngành 2 1 1 QHQT&TTTC

K38.CLC 4 A2.106 l->5 01/11-03/12

QT56001 Biên phiên dịch tiếng Anh 
chuyên ngành 2 1 1 QHQT&TTTC

K38.CLC 6 A2.106 l->5 08/11 -03/12

QT56003 Kỹ năng quản trị truyền 
thông quốc tế 2 1 1 QHQT&TTTC

K38.CLC 2 A2.106 l->5 02/08-01/10 Dự kiến Thi giữa kỳ

QT56008 Tổ chức hoạt động đối 
ngoại 3 1.5 1.5 QHQT&TTTC

K38.CLC 5 A2.106 l->5 18/10-26/11

QT56010 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 1.5 1.5 QHQT&TTTC
_K38.CLC 3 A2.106 l->5 02/08- 12/11



Mã HP Học phần

Tổng
sô

Tín
chỉ

Lý
thuyết

Thực
hành Lớp HC Thứ Phòng

(LT+TH) Tiết Ngày học Ghi chú

PT53046 Kỹ thuật và công nghệ 
truyền hình số 4 1.5 2.5 TH(CLC)_K38 5 A2.302 6->10 02/08 - 03/12

PT53046 Kỹ thuật và công nghệ 
truyền hình số 4 1.5 2.5 TH(CLC)_K38 6 A2.302 6->10 22/11 - 26/11

PT56023 Báo chí di động 3 1 2 TH(CLC)_K38 3 A2.302 6->10 02/08- 19/11

PT56039 Dần chương trình truyền 
hĩnh 3 1 2 TH(CLC)_K38 2 A2.302 6->10 20/09- 19/11

PT56039 Dẩn chương trình truyền 
hình 3 1 2 TH(CLC)_K38 4 A2.302 6->10 27/09 - 19/11

PT56048 Kỹ năng điều tra truyền 
hình 3 1 2 TH(CLC)_K38 6 A2.302 6->10 02/08 - 19/11

T/L GIÁM Đ Ố C &
kN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Thanh Giang



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*  Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021

I
KẾ HOẠCH GIẢNG ÓẠY CÁC LỚP K40 HỆ CHUẨN 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

P hòng

Lý thuyếl T h ự c  hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

1 B C 02110 C ơ  sở  lý luận báo chí 3 B A O IN K 4 0 K 40_B C 02110_1 3
2 2 /02  - 
28 /05

B 9.403 B 9.403

2 B C 0 21 1 0 C ơ  sở  lý luận báo chí 3 A N H _ K 4 0 K 4 0 B C 0 2 1 10_2 4
03 /05  - 
07 /05

B 9.402 B 9.402

3 B C 02110 C ơ  sờ  lý luận báo  chí 3 A N H _ K 4 0 K 4 0 B C 0 2 1 10_2 6
2 2 /02  - 
28 /05

B 9.402 B 9.402

4 B C 0 21 1 0 C ơ  sở  lý luận báo  chí 3
P H A T T H A N H

_K 4 0
K 4 0 B C 0 2 1 10_3 2

19/04 - 
23 /04

B 1.503 B 1.503

5 B C 0 21 1 0 C ơ  sờ  lý luận báo  chí 3
P H A T T H A N H

_ K 4 0
K 40_B C 0 2 1 10 _ 3 4

2 2 /02  - 
28 /05

B 1 .503 B 1.503

6 B C 0 21 1 0 C ơ  sở  lý luận báo  chí 3
T R U Y E N H IN H

_ K 4 0
K 4 0 _B C 0 2 1 10 _ 4 2

2 2 /02  - 
28 /05

B9.501 B9.501

7 B C 0 21 1 0 C ơ  sở  lý luận báo  chí 3
T R U Y E N H IN H

_ K 4 0
K 40_B C 0 2 1 10 _ 4 6

2 6 /04  - 
30 /04

B 9 .502 B 9.502



TT Mã HP Học phần
Số
TC

Lớp hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thời
gian

P hòng

Lý th u yế t 1rhự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

8 B C 02110 C ơ  sở  lý luận báo chí 3
Q U A Y P H IM K

40
K 4 0 _B C 0 2 1 10 _ 5 3

19/04 - 
28 /05

B 1.602 B 1.602

9 B C 02110 C ơ  sở  lý luận báo chí 3
Q U A Y P H IM _ K

40
K 4 0 _B C 0 2 1 10 _ 5 4

22 /02  - 
02 /04

B 1.104 B 1.104

10 B C 02110 C ơ sở  lý luận báo chí 3
Q U A Y P H IM  K 

40
K 4 0 _B C 0 2 1 10 _ 5 6

1 9 /0 4 -
07/05

B 1.102 B 1.102

11 B C 02110 C ơ sờ  lý luận báo chí 3 M Đ T _K 40 K 4 0 _B C 0 2 1 10 _ 6 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.103 B 9.103

12 B C 02115
C ông chúng  báo ch í - 
tru yề n  thông

3 T T Đ P T _K 40 K 4 0 _ B C 0 2 1 15_1 3
22 /02  - 
28 /05

B 1.100 B 1.100

13 B C 02801 Lý th u yế t tru yề n  thông 3 T T Đ P T _K 4 0 K 40_B C 02801_1 2
26 /04  - 
30 /04

B 6 .203 B 6.203

14 B C 02801 Lý th u yế t truyền  thông 3 T T Đ P T _K 4 0 K 40_B C 02801_1 4
22 /02  - 
28 /05

B 1.101 B1.101

15 B C 02801 Lý th u yế t tru yề n  thông 3 T T Đ C _ K 4 0A 2 K 4 0 _B C 0 2 8 01 _ 2 2
22 /02  - 
28 /05

B 1 .604 B 1.604

16 B C 02801 Lý th u yế t truyền  thông 3 T T Đ C K 4 0 A 2 K 4 0 _ B C 0 2 8 0 1 _ 2 4
24 /05  - 
28 /05

B 1 .406 B 1.406

17 B C 02801 Lý th u yế t truyền  thông 3 TT Đ C _K 40A 1 K 4 0 _B C 0 2 8 0 1 _ 3 3
22 /02  - 
28 /05

B 1 .505 B 1.505



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hò ng

Lý th u yết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

18 C N 01001
C hù ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0
K 4 0 _ C N 0 1 0 0 1 _ 1 0 2

2 2 /0 2 / - 
21 /05

B 8.502 B 8 .502

19 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 K T C T _K 40 K 40 _C N 0 10 0 1 _ 3 3
22 /02  - 
14/05

B1.401 B1.401

20 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 L S Đ _K 40 K 40_C N 01001_4 6
22 /02  - 
21 /05

B 9.503 B 9.503

21 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 T T H C M _ K 4 0 K 4 0 _C N 01001_5 4
22 /02  - 
21 /05

B9.501 B9.501

22 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 C S C _ K 4 0 K 40_C N 0 10 0 1 _ 6 3
22 /02  - 
14/05

B 6.203 B 6 .203

23 C N 01001
C hủ nghĩa  xã hội khoa 
học

3
Q L H Đ T T V H  K 

40
K 40 _C N 0 10 0 1 _ 7 3

1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.402 B 1 .402

24 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa  
học

3
Q L H Đ T T V H  K 

40
K 40 _C N 0 10 0 1 _ 7 5

1 9 /0 4 -
28 /05

B 8.202 B 8.202

25 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 T T Đ N K 4 0 K 40 _C N 0 10 0 1 _ 8 2
22 /02  - 
21 /05

B 6.202 B 6 .202

26 C N 01001
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

3 Q L C JC 4 0 K 4 0 _C N 01001_9 5
22 /02  - 
14/05

B8.401 B8.401

27 C N 01002
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

2 A N H K 4 0 K 40_C N 01002_1 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B 6.104 B 6 .104

28 C N 01002
C hủ ngh ĩa  xã hội khoa 
học

2 A N H _ K 4 0 K 40_C N 01002_1 4
1 0 /0 5 -
28 /05

B 9.402 B 9 .402



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hòng

Lý th u yết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

29 C N 01002
C hủ nghĩa  xã hội khoa 
học

2 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _C N 01002_2 6
22 /02  - 
16/04

B9.401 B9.401

30 C T01001 C hính  trị học 2

C T P T  K40A1; 
C T P T  K40A2; 

V H P T _ K 4 0 ; 
C S C _K 40

K 40_C T 01001_1 5
22 /02  - 
16/04

B 1.406 B 1.406

31 C T01001 C hính  trị học 2

C T P T _ K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A2; 

V H P T  K40; 
C S C _K 40

K 4 0 _C T 0 1 0 0 1_ 2 5
22 /02  - 
16/04

B 1 .504 B 1.504

32 C T 0 1001 C hính  trị học 2

C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A2; 

V H P T  K40; 
C S C _K 40

K 4 0 _C T 0 1 0 0 1_ 3 5
22 /02  - 
16/04

B 1 .505 B 1.505

33 C T 0 1001 C hính  trị học 2
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

B A O IN _ K 4 0
K 4 0 _C T 0 1 0 0 1_ 4 2

2 2 /02  - 
16/04

B 8 .402 B 8.402 B 8 .103



T T M ã HP H ọ c phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ì T h ứ
Th ờ i
g ian

P hòng

Lý th u yế t T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

34 C T 0 1001 C h ính  trị học 2
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

B A O IN K 4 0
K 4 0 _C T 0 1 0 0 1_ 5 2

22 /02  - 
16/04

B 8.502 B 8.502 B8.201

35 C T01001 C h ính  trị học 2

Q L H Đ T T V H  K
40;

P H A T T H A N H
K40;

Q U A Y P H IM _ K
40

K 4 0 _C T 0 1 0 0 1 _ 6 3
22 /02  - 
16/04

B 1.402 B 1.402 B 8 .102

36 C T 0 1001 C h ính  trị học 2

Q L H Đ T T V H  K
40;

P H A T T H A N H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _ C T 0 1 0 0 1 _ 7 3
22 /02  - 
16/04

B 1 .406 B 1.406 B 8.103

37 Đ C 01001 T iế n g  V iệ t th ự c  hành 2
Q U A Y P H IM  K 

40
K 40_Đ C 01001_1 2

1 9 /0 4 -
28 /05

B 8 .103 B 8.103

38 Đ C 01001 T iế n g  V iệ t th ự c  hành 2
Q U A Y P H IM  K 

40
K 40_Đ C 01001_1 4

1 0 /0 5 -
28 /05

B 1 .504 B 1.504

39 Đ C 01001 T iế n g  V iệ t th ự c  hành 2 M Đ T _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 0 1 _ 2 4
22 /02  - 
16/04

B 9 .103 B 9.103

40 Đ C 0 1 0 0 4 Lý luận  vă n  học 2
T R U Y E N H IN H

_ K 4 0
K 4 0 _ Đ C 0 1 004  1 4

26 /04  - 
28 /05

B8.401 B8.401



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớp tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hòng

Lý th u yết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

41 Đ C 0 1 0 0 4 Lý luận văn  học 2
T R U Y E N H IN H

_ K 40
K 40JĐ C 01004_1 6

1 0 /0 5 -
28 /05

B 8.202 B 8.202

42 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
T T Đ P T  K40; 

B T X B K 4 0
K 40_Đ C 01005_1 2

22 /02  - 
23 /04

B1.301 B1.301

43 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 T R IE T _K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 0 5 _ 1 0 3
22 /02  - 
23 /04

B1.306 B 1.306

44 Đ C 0 1 0 0 5 T in  họ c  ứng dụng 3 M Đ T _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 0 5 _ 1 1 3
2 2 /02  - 
23 /04

B 1.303 B 1.303

45 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học  ứng dụng 3 M Đ T _K 40 K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 12 3
2 2 /02  - 
23 /04

B 1.304 B 1.304

46 Đ C 0 1 0 0 5 T in  họ c  ứng dụng 3

C N X H K H _ K 40

T R U Y E N H IN H
_ K 4 0

K 4 0 _ Đ C 0 1 0 0 5 _ 1 3 6
22 /02  - 
23 /04

B1.301 B1.301

47 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3

C N X H K H K 4 0

T R U Y Ẽ N H IN H
_ K 4 0

K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 14 6
2 2 /02  - 
23 /04

B 1.302 B 1.302

48 Đ C 0 1 0 0 5 T in  họ c  ứng dụng 3

C N X H K H _ K 40

T R U Y E N H IN H
_ K 4 0

K 4 0 _ Đ C 0 1 0 0 5 _ 1 5 6
2 2 /02  - 
23 /04

B 1 .303 B 1.303



TT M ã HP Học phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hòng

Lý th u yế t T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

49 Đ C 0 1 0 05 T in  học ứng dụng 3

C N X H K H K 4 0

T R U Y E N H IN H
_ K 4 0

K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 16 6
22 /02  - 
23 /04

B 1.304 B 1 .304

50 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học  ứng dụng 3
Q C  K40; 

Q H C C _K 40
K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 17 5

22 /02  - 
23 /04

B1.301 B1.301

51 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
Q C K 4 0 ;

Q H C C _K 40
K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 18 5

22 /02  - 
23 /04

B 1 .302 B 1 .302

52 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
QC K40; 

Q H C C _K 40
K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 19 5

22 /02  - 
23 /04

B 1 .303 B 1 .303

53 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
T T Đ P T _K 40 ;

B T X B K 4 0
K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 2 2

22 /02  - 
23 /04

B 1 .302 B 1 .302

54 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
QC K40; 

Q H C C K 4 0
K 4 0 _Đ C 0 10 0 5 _ 20 5

22 /02  - 
23 /04

B 1 .304 B 1 .304

55 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3 M Đ T _K 40 K 40_Đ C 01005_21 3
22 /02  - 
23 /04

B 1 .302 B 1 .302

56 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
T T Đ P T  K40; 

B T X B K 4 0
K 4 0 Đ C 0 1 0 0 5 _ 3 2

22 /02  - 
23 /04

B 1 .303 B 1 .303

57 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
T T Đ P T  K40; 

B T X B K 4 0
K 4 0 _ Đ C 0 10 0 5 _ 4 2

22 /02  - 
23 /04

B 1 .304 B 1 .304



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hòng

Lý th u yết rhự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11 - 
15

58 Đ C 0 1 0 05 Tin học ứng dụng 3
LS Đ _K 40;

X B Đ T _ K 4 0
K 40_Đ C 01005_5 4

22 /02  - 
30 /04

B1.301 B1.301

59 Đ C 0 1 0 05 Tin học ứng dụng 3
LSĐ  K40; 

X B Đ T K 4 0
K 40_Đ C 01005_6 4

22 /02  - 
30/04

B 1.302 B 1.302

60 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
LSĐ  K40; 

X B Đ T K 4 0
K 4 0 _Đ C 0 1 005 7 4

2 2 /02  - 
30 /04

B 1.303 B 1.303

61 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3
LS Đ  K40; 

X B Đ T K 4 0
K 40_Đ C 01005_8 4

22 /02  - 
30 /04

B 1.304 B 1.304

62 Đ C 0 1 0 05 T in  học ứng dụng 3 T R IE T _ K 4 0 K 40_Đ C 01005_9 3
22 /02  - 
23 /04

B 1.305 B 1.305

63 Đ C 0 1 0 0 6 N gôn ngữ  học đạ i cư ơng 2 B A O IN _ K 4 0 K 40_Đ C 01006_1 4
22 /02  - 
16/04

B 9 .403 B 9.403

64 Đ C 0 1 0 0 6 N gôn ngữ  học đạ i cư ơng 2 A N H _ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1006_2 4
22 /02  - 
16/04

B 9 .402 B 9.402

65 Đ C 0 1 0 0 6 N gôn ngữ  họ c  đạ i cư ơng 2 M Đ T _K 40 K 40_Đ C 01006_3 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B1.101 B1.101

66 Đ C 0 1 0 0 6 N gôn ngữ  họ c  đạ i cư ơng 2 M Đ T _ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1006_3 3
26 /04  - 
21 /05

B1.101 B1.101



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ính

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

P hòng

Lý th u yết rhự c hàn ~\

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

67 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và P hư ơ ng  pháp  
g iá o  dụ c  th ể  ch ấ t

1
B TX B  K40; 

T T Đ P T _K 4 0 ; 
X B Đ T _ K 4 0

K 40_Đ C 01015_1 2
10/05 - 
28 /05

B 8.402 B 8.402 B 8.202

68 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và P hư ơ ng  pháp  
g iáo  dụ c  th ể  ch ấ t

1
B T X B _K 40 ; 

T T Đ P T  K40; 
X B Đ T K 4 0

K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 5 _ 2 2
1 0 /0 5 -
28 /05

B 8.502 B 8.502 B 8.203

69 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và P hư ơ ng  pháp 
g iá o  dụ c  th ể  ch ấ t

1
B A O  IN K40; 

Q U A Y P H IM K  
40; T T Q T _ K 4 0

K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 5 _ 3 6
10/05 - 
28 /05

B 8.103 B 8.103

70 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và  P h ư ơ n g  pháp  
g iá o  dụ c  th ể  ch ấ t

1
B AO  IN K40; 

Q U A Y P H IM  K 
40 ; T T Q T  K40

K 4 0 _ Đ C 0 10 1 5_4 6
10/05 - 
28 /05

B1.101 B1.101

71 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và  P hư ơ ng  pháp  
g iá o  dụ c  th ể  ch ấ t

1
P H A T T H A N H

_ K 4 0
K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 5 _ 5 3

19/04 - 
07 /05

B 1 .503 B 1.503



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

P hò ng

Lý th u yết rh ự c  hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

72 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và  P hư ơ ng  pháp  
g iá o  d ụ c  th ể  chấ t

1
T R U Y E N H IN H

_ K 4 0
K 4 0 _Đ C 0 10 1 5 _ 6 3

1 0 /0 5 -
28 /05

B8.103 B 8.103

73 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và  P hư ơ ng  pháp 
g iá o  d ụ c  th ể  chấ t

1 M Đ T _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 10 1 5 _ 8 4
2 6 /0 4  - 
14/05

B 9.103 B 9.103

74 Đ C 0 1 0 1 5
Lý luận và  P hư ơ ng  pháp  
g iá o  d ụ c  th ể  ch ấ t

1 Q H C C _ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 10 1 5 _ 9 2
2 2 /0 2  - 
12 /03

B 1.402 B 1.402

75 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 C N X H K H K 4 0 K 40_Đ C 01016_1 5
2 2 /02  - 
02 /04

SVĐ SVĐ

76 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0
K 4 0 Đ C 0 1016 _ 1 0 5

1 9 /0 4 -
28 /05

SVĐ S V Đ

77 Đ C 0 1 0 1 6
K ỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 K T & Q L K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 1 1 2
2 4 /0 5  - 
28 /05

SVĐ S V Đ

78 Đ C 0 1 0 1 6
K ỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 K T & Q L _ K 4 0 K 40_Đ C 01016_11 6
2 6 /0 4  - 
28 /05

SVĐ S V Đ

79 Đ C 0 1 0 1 6
K ỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 Q L C _ K 40 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 1 2 3
1 9 /0 4 -
28 /05

SVĐ S V Đ

80 Đ C 0 1 0 1 6
K ỹ th u ậ t cá c  m ôn đ iền  
k inh

1 X H H _ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 1 3 6
2 2 /0 2  - 
02 /04

SVĐ S V Đ



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
T h ờ i
g ian

P hòng

Lý th u yết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

81 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 T R IE T _K 4 0 K 4 0 _Đ C 0 10 1 6 _ 2 5
22 /0 2  - 
02 /04

SVĐ SVĐ

82 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 K T C T _K 40 K 4 0 _Đ C 0 10 1 6 _ 3 5
2 2 /02  - 
02 /04

SVĐ SVĐ

83 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 LS Đ _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 10 1 6 _ 4 3
1 7 /0 5 -
2 8 /05

SVĐ SVĐ

84 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 LS Đ _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 10 1 6 _ 4 4
0 3 /05  - 
2 8 /05

SVĐ SVĐ

85 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 T T H C M _ K 4 0 K 4 0 Đ C 0 1 0 1 6 5 5
1 9 /0 4 -
28 /05

SVĐ SVĐ

86 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 C T P T _ K 4 0 A 2 K 4 0 _ Đ C 0 1016_6 5
1 9 /0 4 -
2 8 /05

SVĐ S V Đ

87 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 C T P T _K 40A 1 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 7 5
2 4 /0 5  - 
2 8 /05

SVĐ SVĐ

88 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 C T P T _K 40A 1 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 7 5
1 9 /0 4 -
28 /05

SVĐ SVĐ

89 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 C S C K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 8 3
1 7 /0 5 -
2 1 /05

S V Đ SVĐ

90 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 C S C _ K 4 0 K 4 0 Đ C 0 1 0 1 6 8 6
2 6 /0 4  - 
2 8 /05

SVĐ S V Đ

91 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
k inh

1 Q LX H _ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 0 1 0 1 6 _ 9 2
2 2 /0 2  - 
02 /04

SVĐ SVĐ



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

P hòng

Lý th u yết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

92 K T01001
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 T R IE T _K 4 0 K 40_K T 01001_1 6
22 /02  - 
21 /05

B 9 .303 B 9.303

93 KT01001
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 V H P T _ K 4 0 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 2 6
22 /02  - 
21 /05

B 1.504 B 1.504

94 K T01001
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 C N X H K H _ K 40 K 4 0 _K T 0 10 0 1 _ 3 4
2 2 /02  - 
21 /05

B8A.201 B8A.201

95 K T01001
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 K T C T _K 40 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 4 4
22 /02  - 
21 /05

B1.401 B1.401

96 K T01001
K inh  tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 LS Đ _K 40 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 5 3
2 2 /02  - 
14/05

B 8.202 B 8.202

97 K T01001
K inh  tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 K T & Q L_K 40 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 6 3
22 /0 2  - 
14/05

B 9 .503 B 9.503

98 K T01001
K inh  tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

3 Q LK T _K 40A 1 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 7 5
2 2 /02  - 
14/05

B 1 .603 B 1 .603

99 K T01001
K inh  tế  ch ính  trị M ác  - 
Lên in

3 Q L K T K 4 0 A 2 K 4 0 _ K T 0 1 0 0 1 _ 8 5
22 /02  - 
14/05

B 6 .104 B 6.104



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

159 N N 0 1 0 16 T iếng  A nh  học phần  2 4

X H H  K40; 
C T X H K 4 0 ; 
B A O IN _K 40 ; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
_K 40 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 01016_29 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.203 B9.203

160 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

X H H  K40; 
C TX H  K40; 
B A O  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0_N N 01016_29 5
03 /0 5  - 
28 /05

B5.201 B5.201



T T M ã H P H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

Phòng

Lý thuyếl Thư c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

161 N N 0 1 0 1 6 T iế n g  A n h  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T  K40; 
LS Đ _K 40 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 40A 1; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 3 2
2 2 /02  - 
28 /05

B9.201 B9.201

162 N N 0 1 0 1 6 T iế n g  A n h  họ c  phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T _K 4 0 ; 

C S C  K40; 
K T C T _K 40 ; 
LS Đ  K40; 

T T H C M K 4 0 ; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A 2

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 3 2
1 9 /0 4 -
2 8 /05

B 5.103 B 5 .103



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

157 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần 2 4

X H H _K 40 ; 
C TX H  K40; 
B A O IN  K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 28 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.202 B 9.202

158 N N 01016 T iế n g  A n h  học phần  2 4

X H H  K40; 
C T X H _K 40 ; 
B A O  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
_K 40 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 28 5
03 /05  - 
28 /05

B 5.104 B 5 .104



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

155 N N 01016 T iế n g  A n h  học phần  2 4

X H H  K40; 
C TX H  K40; 
B A O IN _K 40 ; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
_ K 40 ;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 27 5
22 /02  - 
28 /05

B9.201 B9.201

156 N N 01016 T iế n g  A n h  học phần  2 4

X H H  K40; 
C T X H _K 40 ; 
B A O  IN K40; 

A N H  K40; 
P H A T T H A N H  

_K 40 ;
T R U Y E N H IN H

K40;
Q U A Y P H IM  K 

40

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 2 7 5
03 /05  - 
28 /05

B 5.103 B 5 .103



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl 'hự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

153 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

X H H _K 40 ; 
C TX H  K40; 
BAO  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
_K 40 ;

T R U Y E N H IN H
_K 40 ;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 40_N N 0 10 1 6 _ 26 5
22/02  - 
28 /05

B 9.102 B 9.102

154 N N 01016 T iếng  A n h  học phần 2 4

XH H  K40; 
C T X H K 4 0 ; 
B AO  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM _ K
40

K 4 0_N N 01016_26 5
03 /05  - 
28 /05

B5.102 B 5.102



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

151 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  học  phần  2 4

X H H _ K 4 0 ; 
C T X H  K40; 
B A O  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
_ K 4 0 ;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 25 5
22 /02  - 
28 /05

B9.101 B9.101

152 N N 0 1 0 1 6 T iế n g  A nh  học phần  2 4

X H H _ K 4 0 ; 
C T X H  K40; 
B A O  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
_ K 4 0 ;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 2 5 5
03 /05  - 
28 /05

B5.101 B5.101



TT M ã HP H ọc phần
S ố Lớp hành  

chính
Lớ p tín  chỉ T h ứ

Thờ i
Phòng

TC gian Lý thuyếl Thự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

149 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

B TXB K40; 
K T & Q L K40; 

QC K40; 
Q LC _K 40 ; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N K 4 0

K 40_N N 0 10 1 6 _ 24 4
22 /02  - 
28 /05

B9.303 B 9.303

150 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L K40; 

Q C  K40; 
Q LC  K40; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q LK T  K 40A2; 

TT Đ N  K40

K 40_N N 0 10 1 6 _ 24 4
26 /04  - 
28 /05

B 5.204 B 5.204



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  chỉ T h ứ
T h ờ i
g ian

Phòng

Lý th u yế t rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

147 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần 2 4

B T X B _K 40 ; 
K T & Q L  K40; 

Q C  K40; 
Q L C K 4 0 ;  

Q L K T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K 40A2; 

T T Đ N K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 2 3 4
22 /02  - 
28 /05

B 9.302 B9.302

148 N N 01016 T iế n g  A n h  học phần  2 4

B T X B  K40; 
K T & Q L_K 40 ; 

Q C  K40; 
Q LC _K 40 ; 

Q L K T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T _ K 4 0 A 2 ; 

T T Đ N _ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 2 3 4
26 /04  - 
28 /05

B 5 .203 B 5.203



TT Mã HP H ọc phần Số
TC

Lớp hành  
ch ính

Lớ p tín  chỉ Thứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl rhự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

145 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

B TXB K40; 
K T & Q L K40; 

Q C K 4 0 ;  
Q LC  K40; 

Q LK T  K40A1; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N _ K 4 0

K 4 0 _N N 01016_22 4
22 /02  - 
28 /05

B9.301 B9.301

146 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

B T X B K 4 0 ;  
K T & Q L_K 40 ; 

QC K40; 
Q LC  K40; 

Q L K T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N  K40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 22 4
26 /04  - 
28 /05

B 5.202 B 5.202



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớp hành  
ch ín h

Lớp tín chỉ T h ứ
Thời
gian

Phòng

Lý thuyêl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

143 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

B T X B _K 40 ; 
K T & Q L K40; 

Q C K 4 0 ;  
Q LC  K40; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q LK T _ K 4 0 A 2 ; 

T T Đ N _ K 4 0

K 40_N N 01016_21 4
22 /02  - 
28 /05

B 9.203 B 9.203

144 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L K40; 

QC K40; 
Q LC  K40; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q LK T _ K 4 0 A 2 ; 

T T Đ N _ K 4 0

K 4 0 N N 0 1 0 1 6 2 1 4
26 /04  - 
28 /05

B5.201 B5.201



TT M ã HP Học phần
Số
TC

Lớp hành  
ch ính

Lớp tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

141 N N 01016 T iếng  A nh  học  phần  2 4

B T X B K 4 0 ;  
K T & Q L K40; 

Q C _K 40; 
Q LC  K40; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T _K 40A 2 ; 

T T Đ N _ K 4 0

K 40_N N 0 10 1 6 _ 20 4
22 /02  - 
28 /05

B 9.202 B9.202

142 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L_K 40 ; 

Q C  K40; 
Q LC  K40; 

Q LK T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T _K 40A 2 ; 

T T Đ N _ K 4 0

K 40_N N 0 10 1 6 _ 20 4
2 6 /04  - 
28 /05

B 5.104 B 5.104



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính Lớ p tín ch ỉ T h ứ

Th ờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

139 N N 0 1 0 16 T iếng  A nh  học p hần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C SC  K40; 
K T C T  K40; 
LS Đ _K 40 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T _K 40A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 2 2
2 2 /02  - 
28 /05

B 9.102 B 9.102

140 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K TC T  K40; 
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A 2

K 4 0 _ N N 0 10 1 6 _ 2 2
1 9 /0 4 -
2 8 /05 B 5.102 B 5 .102



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ Thứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyễi Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

137 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

B T X B K 4 0 ;  
K T & Q L  K40; 

Q C _K 40; 
Q LC  K40; 

Q L K T _ K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N _ K 4 0

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 19 4
22 /02  - 
28 /05

B9.201 B9.201

138 N N 01016 T iếng  A n h  học phần 2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L  K40; 

Q C  K40; 
Q LC  K40; 

Q LK T _ K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N  K40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 19 4
26 /04  - 
28 /05

B 5.103 B 5 .103



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ính

Lớp tín ch ỉ Thứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

135 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

B TX B _K 40; 
K T & Q L K40; 

Q C _K 40; 
Q LC  K40; 

Q L K T  K40A1; 
Q LK T _K 40A 2 ; 

T T Đ N _K 40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 18 4
22 /02  - 
28 /05

B9.102 B9.102

136 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần  2 4

B T X B K 4 0 ;  
K T & Q L K40; 

Q C _K 40; 
Q LC  K40; 

Q L K T  K 40A1; 
Q L K T  K40A2; 

T T Đ N  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 18 4
26 /04  - 
28 /05

B 5.102 B 5.102



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h Lớ p tín  ch ỉ T h ứ

Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

133 N N 01016 T iế n g  A nh  học  phần  2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L  K40; 

Q C  K40; 
Q LC _K 40 ; 

Q L K T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T  K40A 2; 

T T Đ N _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 17 4
22 /02  - 
28 /05

B9.101 B9.101

134 N N 01016 T iếng  A nh  học p hần  2 4

B TX B  K40; 
K T & Q L  K40; 

Q C _K 40 ; 
Q LC _K 40 ; 

Q L K T  K 4 0 A 1 ; 
Q L K T K 4 0 A 2 ,  

T T Đ N  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 17 4
26 /04  - 
28 /05

B5.101 B5.101



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
T h r v i

Phòng

n i a n Lý th u yết 'hự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

131 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S _ K 4 0 ; 
X D Đ  K40; 

Q LX H _K 40 ; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 16 3
22 /02  - 
28 /05

B9.401 B9.401

132 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q L X H K 4 0 ;  
Q L H C N N _ K 4 0

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 16 3
03 /05  - 
28 /05

B 5.204 B 5.204



TT M ã HP Học phần
Số
TC

Lớp hành  
ch ính

Lớp tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rh ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

1

in
-*—

' _—
■<0)
i-

129 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

V H P T  K40; 
TT C S  K40; 
X D Đ K 4 0 ; 

Q LX H  K40; 
Q LH C N N _K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _K 40

K 40_N N 0 10 1 6 _ 15 3
22 /02  - 
28 /05

B 9.303 B 9.303

130 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

V H P T _K 40 ; 
T T C S  K40; 
X D Đ K 4 0 ;  

Q LX H  K40; 
Q L H C N N K 4 0

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 15 3
03 /05  - 
28 /05

B 5.203 B 5 .203



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín chỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

Phòng

Lý thuyết "hực hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

127 N N 01016 T iếng  A n h  học phần 2 4

V H P T  K40; 
T T C S _K 40 ; 
X D Đ  K40; 

Q LX H _K 40; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 14 3
22 /02  - 
28 /05

B9.302 B9.302

128 N N 01016 T iếng  A n h  học  phần 2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ K 4 0 ;  

Q LX H  K40; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 14 3
03 /05  - 
28 /05

B 5.202 B 5 .202



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn ĩ

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

125 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ K 4 0 ;  

Q LX H  K40; 
Q LH C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 13 3
22 /02  - 
28 /05

B9.301 B9.301

126 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q LX H  K40; 
Q LH C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 1 3 3
03 /05  - 
28 /05

B5.201 B5.201



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết rhực hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

123 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

V H P T _ K 4 0 ; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q L X H K 4 0 ; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 12 3
22 /02  - 
28 /05

B 9.203 B9.203

124 N N 0 1 0 16 T iế n g  A n h  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S _ K 4 0 ; 
X D Đ K 4 0 ;  

Q LX H  K40; 
Q L H C N N _ K 4 0

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 12 3
03 /05  - 
28 /05

B 5.104 B 5.104



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

Lớp hành  
ch ính

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

121 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

V H P T _K 40 ; 
T T C S _K 40 ; 
X D Đ K 4 0 ;  

Q LX H  K40; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 1 1 3
22 /02  - 
28 /05

B 9.202 B 9.202

122 N N 01016 T iếng  A nh  học  phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q LX H  K40; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 1 1 3
03 /05  - 
28 /05

B5.103 B 5.103



T T Mã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

119 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

V H P T _K 40 ; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q LX H  K40; 
Q L H C N N K 4 0

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _K 40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 10 3
22 /02  - 
28 /05

B9.201 B9.201

120 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S _K 40 ; 
X D Đ _K 40 ; 

Q LX H _K 40; 
Q LH C N N _K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _K 40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 10 3
03 /05  - 
28 /05

B 5.102 B 5.102



TT Mã HP H ọc phần Số Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i

Phòng

TC gian Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

117 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T _K 4 0 ; 

C S C  K40; 
K T C T _K 40 ; 
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T K 4 0 A 2

K 40_N N 01016_1 2
22 /0 2  - 
28 /05

B8A.201 B8A.201

118 N N 01016 T iếng  A n h  học  phần 2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T _K 40 ; 
L S Đ K 4 0 ;  

T T H C M  K40; 
C T P T _ K 4 0 A 1 ; 
C T P T K 4 0 A 2

K 40_N N 01016_1 2
19/04 - 
28 /05 B5.101 B5.101



H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ
Thờ i
gian

Phòng

TT M ã HP T h ứ Lý thuyết Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

109 LS01001
Lịch sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t Nam

3 C TP T_K 40A 1 K 4 0 _L S 0 1 0 01 _ 4 4
22 /02  - 
21 /05

B 6.202 B6.202

110 LS01001
Lịch sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t N am

3 K T & Q L_K 40 K 4 0 _L S 0 1 0 01 _ 5 5
22 /02  - 
14/05

B 9.503 B9.503

111 LS 01001
Lịch sử  Đ ảng  C ộng sản 
V iệ t N am

3
Q L K T  K 40A1; 
Q LK T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _L S 0 1 0 01 _ 6 2
22 /02  - 
21 /05

B 8 .502 B8.502 B8.301

112 LS 01001
Lịch sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t Nam

3 Q L C K 4 0 K 4 0 _ L S 0 1 0 0 1 _ 7 6
22 /02  - 
21 /05

B8.401 B8.401

113 LS 0 10 0 2
Lịch sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t N am

2 X H H K 4 0 K 40_LS 01002_1 2
22 /02  - 
16/04

B1.401 B1.401

114 LS 0 10 0 2
L ịch  sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t N am

2 C T X H K 4 0 K 4 0 _ L S 0 1 0 0 2 _ 2 6
22 /02  - 
16/04

B 9.502 B9.502

115 L S 0 10 0 2
Lịch sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t N am

2 Q H C C _K 40 K 4 0 _ L S 0 1 0 0 2 _ 3 2
1 5 /0 3 -
07 /05

B 1.402 B 1.402

116 L S 0 10 0 2
L ịch  sử  Đ ảng  C ộng  sản 
V iệ t N am

2 Q C _K 40 K 4 0 _ L S 0 1 0 0 2 _ 4 2
22 /02  - 
16/04

B9.101 B9.101



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết 'hự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

100 KT01001
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lênin

3 Q LC _K 40 K 40 _K T 0 10 0 1 _ 9 2
22 /02  - 
21 /05

B8.401 B8.401

101 K T 01006 K inh tế  học đạ i cư ơ ng 2 B A O IN _K 40 K 40_K T 01006_1 2
19/04 - 
21 /05

B 9.403 B 9.403

102 K T 01006 K inh tế  học đạ i cư ơng 2 B A O IN _ K 4 0 K 40_K T 01006_1 4
26 /04  - 
21 /05

B 9.403 B9.403

103 KT01011
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lên in

2 C T X H _K 40 K 40_K T 01011_1 2
22 /02  - 
16/04

B 6.203 B 6.203

104 K T 02102 Lịch sử  k inh  tế  q u ố c  dân 4 K T C T K 4 0 K 40_K T 02102_1 5
05 /04  - 
28 /05

B 9.403 B 9.403

105 K T 02102 Lịch sử  k inh  tế  q u ố c  dân 4 K T C T K 4 0 K 40_K T 02102_1 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B 9.403 B 9.403

106 LS01001
Lịch sử  Đ ả n g  C ộng  sản 
V iệ t N am

3 L S Đ K 4 0 K 40_LS 01001_1 5
22 /02  - 
14/05

B 9.502 B 9.502

107 LS 01001
Lịch sử  Đ ản g  C ộng  sản 
V iệ t N am

3 T T H C M _ K 40 K 4 0 _ L S 0 1.001 _2 3
22 /02  - 
14/05

B 9 .502 B 9.502

108 LS 01001
Lịch sử  Đ ản g  C ộng  sản 
V iệ t N am

3 C T P T _ K 4 0 A 2 K 40_L S 0 1 0 01 _ 3 4
22 /02  - 
21 /05

B 6 .104 B 6.104



T T M ã HP H ọc phẩn
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ì T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rhự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

21 2 N N 0 2 7 0 7 Đ ọ c  2 3 N N A _ K 4 0
K 4 0 _N N 0 27 0 7  1 + 

2
6

22 /02  - 
21 /05

A 2 .201 ;
A 2 .202

A 2.201 ;
A 2 .202

213 N N 0 2 7 0 6 N ói 2 3 N N A _K 40
K 40_N N 02706_1  + 

2
5

22 /02  - 
14/05

A 2 .202

A 2 .204

A 2 .202

A 2 .204

214 N N 0 2 7 08 V iế t 2 3 N N A _K 40
K 40_N N 02708_1  + 

2
5

22 /02  - 
14/05

A 2 .202

A 2 .2 0 4

A 2 .202

A 2 .204

215 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 T T Đ C _ K 4 0 A 2 K 40_N P 01001_1 4
22 /02  - 
21 /05

B 1.406 B 1.406

216 N P01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 T T Đ C _K 40A 1 K 4 0 _ N P 0 1 0 0 1 _ 2 4
22 /02  - 
21 /05

B 8.202 B 8.202

217 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 Q L K T _ K 4 0 A 2 K 4 0 _ N P 0 1 0 0 1 _ 3 2
24 /05  - 
28 /05

B 1.406 B 1.406

218 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 Q L K T _ K 4 0 A 2 K 4 0 _N P 0 1 0 01 _ 3 3
1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.504 B 1.504

219 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 Q L K T K 4 0 A 2 K 4 0 _N P 0 1 0 01 _ 3 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.406 B 1.406

220 N P 01001 P h á p  luậ t đạ i cư ơ ng 3 Q LK T _K 40A 1 K 4 0 _N P 0 1 0 0 1 _ 4 2
24 /05  - 
28 /05

B 9.103 B 9.103

221 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 Q L K T K 4 0 A 1 K 4 0 _N P 0 1 0 01 _ 4 3
1 9 /0 4 -
28 /05

B 9.103 B 9.103



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyểt ĩh ự c  hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10 T iế t 11- 
15

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15

206 N N 0 1 0 2 0 T iế n g  T rung  học phần  2 4

Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0 ; 
T T Đ N  K40; 

K T & Q L K40; 
Q LK T  K40A 2;

X H H _ K 4 0 ; 
Q U A Y P H IM  K 
40; K T C T _K 40

K 4 0 _N N 0 10 2 0 _ 7 7
22 /02  - 
28 /05

B 5.203 B 5.203

207 N N 0 2 7 0 5 N ghe  2 3 N N A _K 40
K 40 N N 02705  1 + 

2
4

22 /02  - 
2 1 /05

A 2 .2 0 1 ; 
A 2 .202

A 2 .201 ;
A 2 .202

208 N N 0 2 7 0 7 Đ ọ c  2 3 N N A _K 40
K40 N N 02707  1 + 

2
4

22 /02  - 
21 /05

A 2 .201 ;
A 2 .202

A 2 .201 ;
A 2 .2 0 2

209 N N 0 2 7 0 6 N ói 2 3 N N A _K 40
K 40 N N 02706  1 + 

2
2

22 /02  - 
21 /05

A 2 .201 ;
A 2 .202

A 2 .2 0 1 ; 
A 2 .202

210 N N 0 2 7 0 8 V iế t 2 3 N N A _K 40
K 4 0 _N N 0 27 0 8  1 + 

2
2

2 2 /02  - 
21 /05

A 2 .201 ;
A 2 .202

A 2 .2 0 1 ;
A 2 .2 0 2

211 N N 0 2 7 0 5 N ghe  2 3 N N A _K 40 K 4 0 N N 0 2 7 0 5  1 + 
2

6
2 2 /02  - 
21 /05

A 2 .201 ;
A 2 .2 0 2

A 2 .2 0 1 ;
A 2 .2 0 2



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

Phòng

Lý thuyêl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

204 N N 0 1 0 20 T iếng  T rung  học phần  2 4

M Đ T  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K 40A 2; 

X B Đ T _ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 10 2 0 _ 6 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B8.101 B8.101

205 N N 0 1 0 20 T iế n g  T rung  học phần  2 4

Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T  K40; 
T T Đ N  K40; 

K T & Q L K40; 
Q L K T  K 40A 2;

X H H  K40; 
Q U A Y P H IM  K 
40 ; K T C T  K40

K 4 0 _ N N 0 10 2 0 _ 7 7
2 2 /02  - 
28 /05

B 5.203 B5.203



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính Lớp tín  ch ỉ T h ứ

Th ờ i
gian

Phòng

Lý thuyểt Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

201 N N 01020 T iế n g  T rung  học phần  2 4

C T X H _K 40 ;
B A O IN _K 40 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

P H A T T H A N H
_K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 2 0 _ 5 5
22 /02  - 
28 /05

B9.401 B9.401

202 N N 01020 T iế n g  T ru n g  học phần  2 4

C T X H _K 40 ; 
B A O  IN K40; 

T R U Y E N H IN H  
_K 40 ;

P H A T T H A N H
_ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 2 0 _ 5 5
03 /05  - 
28 /05

B8.101 B8.101

203 N N 01020 T iế n g  T rung  học phần  2 4

M Đ T  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  K40A1; 
T T Đ C  K40A 2; 

X B Đ T _ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 10 2 0 _ 6 6
2 2 /02  - 
2 8 /05

B 9.302 B 9.302



T T M ã HP H ọ c  p h ầ n
S ố
TC

L ớ p  h à n h  
c h ín h

L ớ p  tín  c h ỉ T h ứ
T h ờ i
g ia n

P h ò n g

Lý  th u y ế t rh ự c  h à n h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

197 N N 01020 T iế n g  T rung  họ c  phần 2 4

V H P T  K40; 
T T C S _40 ; 
X D Đ  K40; 
Q LX H _K 40

K 4 0 _ N N 0 10 2 0 _ 3 3
22 /02  - 
28 /05

B 9.402 B9.402

198 N N 01020 T iếng  T rung  học  phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  40; 
X D Đ  K40; 
Q LX H _K 40

K 4 0 _ N N 0 10 2 0 _ 3 3
03 /05  - 
28 /05

B8.101 B8.101

199 N N 01020 T iế n g  T rung  họ c  phần  2 4
Q L K T  K 4 0 A 1 ; 

Q LC  K40; 
B T X B _K 40

K 4 0 _ N N 0 1 020  4 4
22 /02  - 
28 /05

B 5.103 B 5 .103

200 N N 01020 T iếng  T rung  họ c  phần 2 4
Q L K T  K40A 1; 

Q LC  K40; 
B TX B  K40

K 4 0 _N N 0 10 2 0 _ 4 4
26 /04  - 
28 /05

B8.101 B8.101



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết Thư c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

195 N N 01020 T iế n g  T rung  học phần 2 4

C N X H K H _ K 4 0  
; T R IE T _ K 4 0 ;

LS Đ  K40; 
T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A 2;

C S C  K40; 
Q L H Đ T T V H  K 

40

K 4 0 _N N 0 10 2 0 _ 2 2
22 /02  - 
28 /05

B 9.402 B 9.402

196 N N 01020 T iế n g  T ru n g  học  phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40;

LS Đ  K40; 
T T H C M _ K 4 0 ; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2 ;

C S C  K40; 
Q L H Đ T T V H  K 

40

K 4 0 _N N 01020_2 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B8.101 B8.101



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

193 N N 01020 T iếng  T ru n g  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T _K 4 0 ;

LSĐ  K40; 
T T H C M _ K 40 ; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2 ;

C S C K 4 0 ;  
Q LH Đ T T V H  K 

40

K 40_N N 01020_1 2
22 /02  - 
28 /05

B9.401 B9.401

194 N N 01020 T iếng  T rung  họ c  phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40;

LSĐ  K40; 
T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T K 4 0 A 2 ;

C S C  K40; 
Q LH Đ T T V H  K 

40

K 40_N N 01020_1 2
19/04 - 
28 /05

B8.102 B 8.102



TT M ã HP H ọ c phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

191 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  học phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ _K 40 ; 

Q LX H _K 40 ; 
Q L H C N N K 4 0

Q H C T & T T Q T
_ K 40 ;

T T Q T K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 9 3
22 /02  - 
28 /05

B 9.102 B9.102

192 N N 01016 T iếng  A nh  học  phần  2 4

V H P T  K40; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q LX H  K40; 
Q L H C N N _ K 40

Q H C T & T T Q T
K40;

T T Q T _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 9 3
03 /05  - 
28 /05

B5.101 B5.101



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

189 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T _K 4 0 ; 

C S C  K40; 
K TC T _K 40 ; 
LSĐ  K40; 

T T H C M _ K 40 ; 
C T P T  K40A 1; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _ N N 0 10 1 6 _ 8 2
22 /0 2  - 
28 /05

B 9.502 B9.502

190 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T _K 4 0 ; 

C S C  K40; 
K T C T  K40; 
LS Đ  K40; 

T T H C M K 4 0 ; 
C T P T  K 40A1; 
C T P T  K 40A 2

K 40_N N 0 10 1 6 _ 8 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B 5 .204 B 5.204



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

187 N N 0 1 0 1 6 T iếng  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T  K40; 
LS Đ  K40; 

T T H C M _ K 40 ; 
C T P T  K40A 1; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 7 2
22 /02  - 
28 /05

B 9.302 B9.302

188 N N 0 1 0 1 6 T iếng  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K TC T _K 40 ; 
LS Đ _K 40 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T _ K 4 0 A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _ N N 0 10 1 6 _ 7 2
19/04 - 
28 /05

B 5.203 B 5.203



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín ch! T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hànlh

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

185 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C SC  K40; 
K TC T  K40; 
LS Đ _K 40 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T _ K 4 0 A 1 ; 
C T P T _K 40A 2

K 4 0 _N N 01016_6 2
22 /02  - 
28 /05

B9.301 B9.301

186 N N 01016 T iếng  A nh  học  phần  2 4

C N X H K H _ K 40  
; T R IE T  K40; 

C SC  K40; 
K TC T _K 40 ; 
L S Đ K 4 0 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 40A 1; 
C T P T  K 40A 2

K 40_N N 01016_6 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B 5.202 B 5.202



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

Phòng

Lý thuyết 'hự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

183 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T  K40; 
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2

K 4 0 N N 0 1 0 1 6 5 2
22 /02  - 
28 /05

B 9.203 B9.203

184 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  học  phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T K 4 0 ;  
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T  K 40A 2

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 5 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B5.201 B5.201



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ Th ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

181 N N 0 1 0 16 T iế n g  A n h  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C SC  K40; 
K TC T _K 40 ; 
LS Đ _K 40 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T  K 4 0 A 1 ; 
C T P T K 4 0 A 2

K 4 0 _ N N 0 10 1 6 _ 4 2
22 /02  - 
28 /05

B9.202 B9.202

182 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  học phần  2 4

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 

C S C  K40; 
K T C T  K40; 
L S Đ K 4 0 ; 

T T H C M  K40; 
C T P T K 4 0 A 1 ; 
C T P T K 4 0 A 2

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 4 2
19/04 - 
28 /05 B 5.104 B 5 .104



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl 'hự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

179 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  học phần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T _K 4 0 ; 

T T Đ C  K40A 1; 
T T Đ C  K40A 2; 

X B Đ T K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 38 6
22 /02  - 
28 /05

B9.301 B9.301

180 N N 0 1 0 16 T iế n g  A n h  học phần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T _K 4 0 ; 

T T Đ C K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K40A 2; 

X B Đ T  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 38 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B5.202 B 5.202



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

Lớp hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

177 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

M Đ T _K 40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C _ K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C K 4 0 A 2 , 

X B Đ T K 4 0

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 37 6
22 /02  - 
28 /05

B 9.203 B 9.203

178 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần 2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  K 40A 1; 
T T Đ C  K 40A 2; 

X B Đ T _ K 4 0

K 40_N N 0 10 1 6 _ 37 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B5.201 B5.201



TT M ã HP H ọc phần
Sổ
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín ch ỉ Thứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết Thự c hàn

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

175 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

M Đ T K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T _K 40 ; 

T T Đ C _ K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K40A2; 

X B Đ T _K 40

K 40_N N 0 10 1 6 _ 36 6
22 /02  - 
28 /05

B 9.202 B 9.202

176 N N 01016 T iếng  A n h  học phần  2 4

M Đ T K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T _K 40 ; 

T T Đ C  K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C _K 40A 2 ; 

X B Đ T  K40

K 4 0 _ N N 0 1 016_36 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B 5.104 B 5 .104



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

Phòng

Lý th u yểt rhực hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

173 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  học phần 2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C _ K 4 0 ; 
T T Đ P T _ K 4 0 ; 

T T Đ C  K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K 40A 2; 

X B Đ T _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 35 6
2 2 /02  - 
2 8 /05

B9.201 B9.201

174 N N 0 1 0 16 T iế n g  A n h  học phần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C _ K 4 0 ; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C _ K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K40A 2; 

X B Đ T  K40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 35 6
1 9 /0 4 -
28 /0 5

B 5 .103 B 5 .103



T T M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h Lớ p tín  ch ỉ T h ứ

Th ờ i
g ian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

171 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

M Đ T _K 40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T K 4 0 ;  

T T Đ C _ K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K 40A 2; 

X B Đ T _ K 4 0

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 3 4 6
22 /02  - 
28 /05

B 9.102 B 9.102

172 N N 01016 T iếng  A n h  học p hần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T _K 4 0 ; 

T T Đ C  K 40A 1; 
T T Đ C _ K 4 0 A 2 ; 

X B Đ T  K40

K 4 0 N N 0 1 0 1 6 3 4 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B5.102 B 5.102



S ố
TC

T h ờ i
gian

Phòng

T T M ã HP H ọc phần
L Ư Ị J  llculll

ch ín h
Lớ p tín ch ỉ T h ứ Lý thuyết Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

169 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  họ c  phần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C JC 4 0 ; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  J C 4 0 A 1 ; 
T T Đ C _ K 4 0 A 2 ; 

X B Đ T K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 33 6
2 2 /02  - 
28 /05

B9.101 B9.101

170 N N 0 1 0 16 T iếng  A n h  họ c  p hần  2 4

M Đ T  K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C _ K 4 0 A 2 ; 

X B Đ T _ K 4 0

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 33 6
1 9 /0 4 -
28 /0 5

B5.101 B5.101



TT Mã HP Học phần
S ố
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl ĩh ự c  hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

167 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

X H H  K40; 
C TX H  K40; 
BAO  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 40 _N N 0 10 1 6 _ 32 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.303 B 9.303

168 N N 01016 T iế n g  A nh  học phần  2 4

XH H  K40; 
C T X H _K 40 ; 
B AO  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
_K 40 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 40_N N 0 10 1 6 _ 32 5
03 /05  - 
28 /05

B 5.204 B 5 .204



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyểl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

165 N N 01016 T iếng  A nh  học phần  2 4

X H H  K40; 
C TX H  K40; 
B AO  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
_K 40 ;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 40_N N 01016_31 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.302 B 9.302

166 N N 0 1 0 16 T iế n g  A nh  họ c  phần  2 4

X H H  K40; 
C T X H K 4 0 ; 
B A O IN K 4 0 ; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
K40;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 40_N N 01016_31 5
03 /05  - 
28 /05

B 5 .203 B 5 .203



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín chỉ T h ứ
Thờ i
g ian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

163 N N 01016 T iếng  A n h  học phần 2 4

X H H  K40; 
C T X H  K40; 
B A O  IN K40; 
A N H  K40; 

P H A T T H A N H  
_ K 4 0 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _N N 0 10 1 6 _ 30 5
2 2 /02  - 
28 /05

B9.301 B9.301

164 N N 01016 T iế n g  A n h  họ c  phần  2 4

X H H  K40; 
C TX H  K40; 
B A O  IN K40; 
A N H _ K 4 0 ; 

P H A T T H A N H  
_ K 4 0 ;

T R U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K 
40

K 4 0 _ N N 0 1 0 1 6 _ 3 0 5
03 /05  - 
28 /05

B 5.202 B 5 .202



T T M ã HP H ọc p h ần
Số
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

346 X H 02701
N hập  m ôn công  tá c  xã 
hội

4 C T X H _K 40 K 40_X H 02701_1 4
22 /02  - 

28 /05
B 9.502 B 9.502

347 X H 0 2 7 0 2 Lí th u yế t công  tá c  xã  hội 3 C T X H _K 40 K 40_X H 02702_1 3
22 /02  - 

28 /05
B 9.502 B 9.502

348 X H 0 3 0 9 6 T h iế t kế ngh iên  cứ u 3 X H H _K 40 K 40_X H 03096_1 3
22 /02  - 

28 /05
B 8.502 B8.502

349 TV2 Tiếng Việt HP2 4
CHDCND Lào 

K40 CHDCND Lào K40 7
22 /02  - 
28 /05

B5.202 B5.202

350 TV2 Tiếng Việt HP2 4 CHDCND Lào 
K40 CHDCND Lào K40 7

22 /02  - 
19/03

B5.202 B5.202

T/L GIAM ĐÓC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trần Thanh Giang



» -I  •

T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớp hành  
chính

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl Thự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

335 X D 0 1 0 0 4 K hoa học lãnh  đạo 3 Q LX H _K 40 K 40_X D 01004_1 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.505 B 1.505

336 X D 0 1 0 0 4 K hoa học lãnh  đạo 3 Q L H C N N _ K 40 K 4 0 _X D 0 1 0 04 _ 2 4
22 /02  - 
21 /05

B 8.103 B 8.103

337 X H 01001 X ã hội học đạ i cư ơ ng 2 X D Đ K 4 0 K 40_X H 01001_1 6
22 /02  - 
16/04

B 1.603 B 1.603

338 X H 01001 X ã  hội học  đạ i cư ơ ng 2
P H A T T H A N H

_K 4 0
K 40_X H 0 1 0 01 _ 2 6

22 /02  - 
16/04

B 1.503 B 1.503

339 X H 01001 X ã  hội học đạ i cư ơ ng 2
T R U Y E N H IN H

_K 4 0
K 4 0 _X H 0 1 0 01 _ 3 4

22 /02  - 
16/04

B8.401 B8.401

340 X H 01001 X ã  hội học đạ i cư ơ ng 2 C TP T_K 40A 1 K 40_X H 0 1 0 01 _ 4 5
08 /03  - 
29 /04

B 8.202 B8.202

341 X H 01001 X ã  hội học đạ i cư ơ ng 2 C T P T K 4 0 A 2 K 4 0 _X H 0 1 0 01 _ 5 5
08 /03  - 
29 /04

B 1.104 B 1.104

342 X H 01001 X ã  hội học đạ i cư ơ ng 2 C S C K 4 0 K 40_X H 0 1 0 01 _ 6 4
08 /03  - 
07 /05

B 1.104 B1.104

343 X H 0 2 0 6 0
Lịch sử  và  lý th u y ế t xã 
hội học

5 X H H K 4 0 K 40_X H 02060_1 4
22 /02  - 
28 /05

B1.101 B1.101

344 X H 0 2 0 6 0
Lịch sử  và  lý th u y ế t xã 
hộ i học

5 X H H K 4 0 K 40_X H 02060_1 6
22 /02  - 
07 /05

B 8.103 B 8 .103

345 X H 02701
N hập  m ôn công  tá c  xã 
hội

4 C T X H _K 40 K 40_X H 02701_1 2
1 9 /0 4 -
21 /05

B 9.303 B 9.303



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p  hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết ĩh ự c  hàn

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

324 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 V H P T _ K 4 0 K 40_X D 01001_1 2
22 /02  - 
16/04

B 9.303 B9.303

325 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 Q L K T _ K 4 0 A 2 K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 2 3
22 /02  - 
16/04

B 1.504 B 1.504

326 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 Q LK T _K 40A 1 K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 3 3
22 /02  - 
16/04

B 9.103 B9.103

327 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2
Q U A Y P H IM  K 

40
K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 4 6

22 /0 2  - 
16/04

B8A.201 B8A.201

328 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 5 2
1 0 /0 5 -
28 /05

B 5.102 B5.102

329 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 5 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B1.501 B1.501

330 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2 B A O IN _ K 4 0 K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 6 3
22 /02  - 
16/04

B 5.102 B5.102

331 X D 01001 X â y  dự ng  Đ ảng 2
P H A T T H A N H

_ K 4 0
K 4 0 _X D 0 1 0 01 _ 7 4

22 /02  - 
16/04

B 5.103 B5.103

332 X D 01001 X â y  dự ng Đ ảng 2 Q L C _ K 40 K 40_X D 0 1 0 01 _ 8 6
22 /02  - 
16/04

B 5.103 B5.103

333 X D 0 1 0 0 4 K hoa  học lãnh  đạo 3 Q L X H _ K 4 0 K 40_X D 01004_1 2
1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.505 B1.505

334 X D 0 1 0 0 4 K hoa  họ c  lãnh  đạo 3 Q L X H _ K 4 0 K 40_X D 01004_1 5
24 /0 5  - 
28 /05

B 1.505 B1.505

ệ 1- '



1 ế

TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ Thứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rh ự c  hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

315 TH 01001 T ư  tư ở ng  Hồ C hí M inh 2
C S C  K40; 

Q LH Đ T T V H  K 
40; T T C S _ K 4 0

K 4 0 _T H 0 1 0 0 1_ 7 6
22 /02  - 
16/04

B 8.402 B8.402

316 TH 01001 T ư  tư ở ng  Hồ C hí M inh 2
C S C  K40; 

Q LH Đ T T V H  K 
40; T T C S _ K 4 0

K 4 0 _T H 0 1 0 0 1_ 8 6
22 /02  - 
16/04

B 8.502 B8.502 B 8.103

317 T H 0 1 001 T ư  tư ở ng  Hồ C hí M inh 2 C T X H K 4 0 K 4 0 _ T H 0 1 0 0 1 _ 9 2
1 0 /0 5 -
28 /05

B 6.203 B 6.203

318 TH 01001 T ư  tư ờ ng  Hồ C hí M inh 2 C T X H _K 40 K 4 0 _ T H 0 1 0 0 1 _ 9 6
19/04 - 
28 /05

B1.604 B 1.604

319 T H 0 2 0 5 4 T á c  phẩm  Hồ C hí M inh 3 T T H C M _ K 40 K 40_T H 02054_1 5
22 /02  - 
16/04

B 6.203 B6.203

320 T H 0 2 0 5 4 T á c  phẩm  Hồ C hí M inh 3 T T H C M _ K 40 K 40_T H 02054_1 6
1 9 /0 4 -
21 /05

B8A.201 B8A.201

321 X B 0 2 8 0 2 Lịch sử  xu ấ t bản sách 3 B T X B K 4 0 K 40_X B 02802_1 2
26 /04  - 
30 /04

B8.402 B 8.402

322 X B 0 2 8 0 2 Lịch sử  xu ấ t bản sách 3 B T X B K 4 0 K 4 0 X B 0 2 8 0 2 1 6
22 /02  - 
28 /05

B9.501 B9.501

323 X B 0 2 8 0 2 Lịch sử  xu ấ t bản sách 3 X B Đ T K 4 0 K 4 0 X B 0 2 8 0 2 2 3
22 /02  - 
21 /05

B1.101 B1.101



T T M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

Phòng

Lý th u yết rhự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

311 TH 01001 T ư  tư ở n g  Hồ C hí M inh 2

C N X H K H  K40 
; T R IE T  K40; 
C T P T _ K 4 0 A 1 ; 
C T P T _ K 4 0 A 2 ; 
T T H C M _ K 4 0

K 4 0 _T H 0 1 0 0 1_ 3 3
22 /02  - 
16/04

B 1.503 B 1.503

312 TH 01001 T ư  tư ở n g  Hồ C h í M inh 2

Q L X H _K 40 ;
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0 ;
T T Đ N  K40; 

N N A K 4 0

K 4 0 _ T H 0 1 0 0 1 _ 4 5
22 /02  - 
16/04

B 8.402 B8.402 B8.201

313 TH 01001 T ư  tư ờ n g  Hồ C hí M inh 2

Q LX H  K40; 
Q H C T & T T Q T  

K40;
T T Đ N  K40; 

N N A K 4 0

K 4 0 _T H 0 1 0 0 1_ 5 5
22 /02  - 
16/04

B 8.502 B8.502 B 8.202

314 TH 01001 T ư  tư ở n g  Hồ C h í M inh 2

Q LX H  K40; 
Q H C T & T T Q T  

_ K 4 0 ;
T T Đ N  K40; 

N N A  K40

K 4 0 _T H 0 1 0 0 1_ 6 5
22 /02  - 
16/04

B 1.604 B 1.604



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
T h ờ i
g ian

Phòng

Lý th u yết rhự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

297 T T 01001 L ịch  sử  vă n  m inh thế  g iớ i 2 V H P T _ K 4 0 K 4 0 _ T T 0 1 00 1 _ 4 4
2 6 /04  - 
07 /05

B 1.504 B 1.504

298 T T 01001 L ịch  sử  vă n  m inh  th ế  g iớ i 2 V H P T _ K 4 0 K 4 0 _ T T 0 1 00 1 _ 4 5
19/04  - 
28 /05

B 1.406 B 1.406

299 T T 0 1 0 0 2 C ơ  sở  vă n  hoá V iệ t N am 2

Q H C T & T T Q T
_ K 4 0 ;

Q L H Đ T T V H  4 
0; V H P T  K40; 

T T C S _ K 4 0

K 40_T T 01002_1 4
22 /0 2  - 
16/04

B 8.402 B 8.402 B 8.102

300 T T 0 1 0 0 2 C ơ  sở  vă n  hoá V iệ t N am 2

Q H C T & T T Q T
K40;

Q L H Đ T T V H _ 4  
0; V H P T  K40; 

T T C S _ K 4 0

K 4 0 _ T T 0 1 00 2 _ 2 4
2 2 /02  - 
16 /04

B 8.502 B 8.502 B 8 .103

301 T T 0 1 0 0 2 C ơ  sở  vă n  hoá  V iệ t N am 2

Q H C T & T T Q T
K40;

Q L H Đ T T V H  4 
0; V H P T  K40; 

T T C S  K40

K 4 0 _T T 0 1 00 2 _ 3 4
2 2 /02  - 
16 /04

B 1 .604 B 1.604



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

Phòng

Lý thuyết Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

291 T M 0 3 0 1 0
Lịch sử triết học phương 
Đ ông

4 T R IE T K 4 0 K 40_T M 03010_1 5
05 /04  - 
28 /05

B9.501 B9.501

292 T T 01001 Lịch sử  văn  m inh  th ế  g iớ i 2

Q L H Đ T T V H  K 
40;

T T C S  K40; 
Q H C T & T T Q T  

_ 4 0

K 40_T T 01001_1 4
1 9 /0 4 -
28 /05

B 8.402 B8.402 B 8.202

293 T T 01001 Lịch sử  văn  m inh  th ế  g iớ i 2

Q LH Đ T T V H  K 
40;

T T C S  K40; 
Q H C T & T T Q T  

_ 4 0

K 40_T T 01001_1 6
10/05  - 
2 8 /05

B 8.402 B8.402

2 9 4 T T 01001 Lịch sử  văn  m inh  th ế  g iớ i 2

Q L H Đ T T V H  K
40;

T T C S K 4 0 ;
Q H C T & T T Q T

_4 0

K 4 0 _ T T 0 1 0 0 1 _ 2 4
1 9 /0 4 -
28 /05

B 8.502 B8.502 B 8.203

29 5 T T 01001 Lịch sử  vă n  m inh  th ế  g iớ i 2

Q L H Đ T T V H  K 
40;

T T C S  K40; 
Q H C T & T T Q T  

_ 4 0

K 4 0 _ T T 0 1 0 0 1 _ 2 6
1 0 /0 5 -
28 /05

B 8.502 B 8.502

2 9 6 T T 01001 L ịch  sử  vă n  m inh  th ế  g iớ i 2 T T Đ N _ K 4 0 K 4 0 _ T T 0 1 0 0 1 _ 3 3
2 2 /02  - 
16/04

B6.202 B 6.202



T T M ã HP H ọ c phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yế t T h ự c  hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

2 8 5 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M á c  - Lênin 3

T T Q T  K40; 
B TX B  K40; 

T T Đ P T _ K 4 0 ; 
T T Đ C K 4 0 A 2

K 4 0 _T M 01 0 1 2 _5 5
2 2 /02  - 
28 /05

B1.101 B1.101

28 6 T M 0 1 0 1 2 T r iế t họ c  M ác - Lên in 3

T T Q T  K40; 
B TX B  K40; 

T T Đ P T _ K 4 0 ; 
T T Đ C K 4 0 A 2

K 4 0 _T M 01 0 1 2 _6 5
22 /02  - 
28 /05

B 1 .503 B 1.503

2 8 7 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M á c  - Lênin 3 T T Đ C _ K 4 0A 1 K 4 0 _T M 01 0 1 2 _7 2
22 /02  - 
28 /05

B 1 .603 B 1.603

2 8 8 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M ác - Lên in 3 X B Đ T _ K 4 0 K 4 0 _T M 01 0 1 2 _8 5
22 /02  - 
28 /05

B 6 .202 B 6.202

2 8 9 T M 0 3 0 1 0
Lịch sử  tr iế t h ọ c  phư ơ ng  
Đ ôn g

4 T R IE T _ K 4 0 K 40_T M 03010_1 3
2 6 /04  - 
07 /05

B 1 .406 B 1.406

2 9 0 T M 0 3 0 1 0
L ịch  sử  tr iế t họ c  phư ơ ng  
Đ ôn g

4 T R IE T _ K 4 0 K 40_T M 03010_1 4
26 /04  - 
28 /05

B9.401 B9.401



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết rhự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6-10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

282 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M ác - Lênin 3

X H H K 4 0 ;  
N N A  K40; 
A N H  K40; 

Q H C C  K40; 
Q C _K 40

K 40_T M 01012_2 3
22 /02  - 
28 /05

B 8.402 B 8.402 B 8.202

283 T M 0 1 0 1 2 T r iế t học M ác - Lênin 3

X H H  K40; 
N N A _K 40 ; 
A N H  K40; 

Q H C C  K40; 
Q C _K 40

K 4 0 _T M 01012_3 3
22 /02  - 
28 /05

B 8.502 B 8.502 B 8.203

284 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M ác - Lênin 3

T T Q T  K40; 
B TX B  K40; 

T T Đ P T  K40; 
T T Đ C  K 40A 2

K4 0_T M  0 1012_4 5
22 /02  - 
28 /05

B 8.103 B 8.103



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết T h ự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

274 TM 01001 T riế t học M ác - Lên in 4 X D Đ _ K 4 0 K 4 0 _T M 01 0 0 1 _6 5
1 7 /0 5 -
28 /05

B 1.603 B 1.603

275 TM 01001 T riế t họ c  M ác - Lên in 4 Q L H C N N _ K 4 0 K 4 0 _ T M 01 0 0 1 _7 2
2 2 /02  - 
28 /05

B 1 .504 B 1.504

276 T M 01001 T riế t học M ác - Lên in 4 Q L H C N N _ K 4 0 K 4 0 _ T M 01 0 0 1 _7 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B 9.103 B 9.103

277 T M 0 1 0 0 7 L o g ic  học 2 X D Đ K 4 0 K 40_T M 01007_1 4
2 6 /04  - 
28 /05

B 1.603 B 1.603

278 T M 0 1 0 0 7 Log ic  học 2 X D Đ K 4 0 K 40_T M 01007_1 6
1 0 /0 5 -
28 /05

B 1.603 B 1.603

279 T M 0 1 0 1 0 L o g ic  học 3 C N X H K H _ K 40 K 4 0 _ T M 01 0 1 0 _2 3
1 9 /0 4 -
28 /05

B8A.201 B8A.201

280 T M 0 1 0 1 0 Log ic  học 3 C N X H K H K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1010_2 5
05 /04  - 
28 /05

B8A.201 B8A.201

281 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M á c  - Lên in 3

X H H  K40; 
N N A  K40; 
A N H  K40; 

Q H C C _K 40 ; 
Q C _K 40

K 40_T M 01012_1 3
22 /02  - 
28 /05

B 1 .604 B 1.604 B8.201



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết rhực hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

263 T M 01001 T riế t họ c  M ác - Lên in 4 C TP T _K 40A 1 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 2 3
19/04 - 
21 /05

B 6.202 B 6.202

264 T M 01001 T riế t họ c  M ác - Lên in 4 C T P T _K 40A 1 K 4 0 _T M 01 0 0 1 _2 6
22 /02  - 
28 /05

B 6 .203 B 6.203

265 T M 01001 T riế t họ c  M ác - Lên in 4 C S C _K 40 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 3 4
22 /02  - 
28 /05

B 6.203 B 6.203

266 T M 01001 T riế t họ c  M ác - Lên in 4 C S C K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 3 5
19/04 - 
21 /05

B 6.203 B 6.203

267 T M 01001 T r iế t học M ác - Lên in 4 Q L X H K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 4 4
22 /02  - 
28 /05

B 1.505 B 1.505

268 T M 01001 T riế t học M ác - Lên in 4 Q L X H _ K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 4 5
1 9 /0 4 -
21 /05

B 1.505 B 1.505

269 T M 01001 T r iế t họ c  M ác - Lên in 4 T T C S _ K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 5 2
1 9 /0 4 -
21 /05

B 5.103 B5.103

27 0 T M 01001 T r iế t họ c  M ác - Lên in 4 T T C S _ K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 5 5
2 2 /02  - 
28 /05

B 9.502 B9.502

271 T M 01001 T r iế t họ c  M ác - Lên in 4 X D Đ K 4 0 K4 0_TM  01001 _6 2
1 9 /0 4 -
21 /05

B5.201 B5.201

272 T M 01001 T r iế t họ c  M ác - Lên in 4 X D Đ K 4 0 K 4 0 _ T M 0 1 0 0 1 _ 6 5
2 2 /02  - 
16/04

B 1.602 B 1.602

273 T M 01001 T r iế t họ c  M ác - Lên in 4 X D Đ _ K 4 0 K 40_T M  01001 _6 5
19/04 - 
14/05

B 1 .604 B 1.604



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết Thự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

2 5 4 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p háp  ngh iên  
cứ u  khoa  họ c  xã  hội và 
nhân  văn

2 T R IE T K 4 0 K4 0_T  G 0 1 0 04_8 4
22 /02  - 
16/04

B9.401 B9.401

2 5 5 T G 0 1 0 0 6 T â m  lý h ọ c  đạ i cư ơ ng 2 Q L X H _ K 4 0 K 40_T G 01006_1 2
22 /02  - 
16/04

B 1.505 B 1.505

2 5 6 T G 0 1 0 0 6 T â m  lý họ c  đạ i cư ơ ng 2 Q L H C N N _ K 40 K 4 0 _ T G 0 1 0 0 6 _ 2 4
24 /05  - 
28 /05

B 8.103 B 8.103

257 T G 0 1 0 0 6 T â m  lý h ọ c  đạ i cư ơ ng 2 Q L H C N N _ K 4 0 K 4 0 _ T G 0 1 0 0 6 _ 2 5
1 9 /0 4 -
28 /05

B 1.402 B 1.402

2 5 8 T G 0 1 0 0 7 T â m  lý h ọ c  xã  hội 2
P H A T T H A N H

_ K 4 0
K 40_T G 01007_1 2

1 0 /0 5 -
28 /05

B 1.503 B 1.503

25 9 T G 0 1 0 0 7 T â m  lý họ c  xã  hội 2
P H A T T H A N H

_ K 4 0
K 40_T G 01007_1 6

19/04 - 
28 /05

B 1.503 B 1.503

2 6 0 T G 0 1 0 0 7 T â m  lý h ọ c  xã  hội 2
T R U Y E N H IN H

_ K 4 0
K 4 0 _ T G 0 1 0 0 7 _ 2 3

22 /02  - 
16/04

B 6.104 B 6.104

261 T M 01001 T r iế t họ c  M á c  - Lên in 4 C T P T _ K 4 0 A 2 K 40_T M 01001_1 3
1 9 /0 4 -
21 /05

B 6.104 B 6.104

26 2 T M 01001 T r iế t họ c  M á c  - Lên in 4 C T P T K 4 0 A 2 K 40_T M 01001_1 6
22 /02  - 
28 /05

B 6.104 B 6.104



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớp tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết 'hự c hàn h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

250 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  pháp  ngh iên  
cứ u khoa  học xã hội và 
nhân  văn

2
Q L H Đ T T V H  K 

40
K4 0_T  G 0 1 0 04_4 5

22 /02  - 
16/04

B 8.202 B8.202

251 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  pháp  ngh iên  
cứ u khoa  học  xã hội và 
nhân  văn

2 X D Đ K 4 0 K4 0_T  G 01004  5 4
22 /02  - 
16/04

B 1.603 B 1.603

252 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p háp  ngh iên  
cứ u  khoa  họ c  xã  hội và 
nhân  văn

2 Q L H C N N _ K 4 0 K4 0_T  G 0 1 0 04_6 5
22 /02  - 
16/04

B 1.402 B1.402

253 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p háp  ngh iên  
cứ u khoa  họ c  xã  hội và 
nhân  văn

2 Q L C _ K 40 K4 0_T  G 0 1 0 04_7 3
22 /02  - 
16/04

B8.401 B8.401



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý thuyết 'h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

247 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p háp  ngh iên  
cứ u khoa  họ c  xã hội và 
nhân  vă n

2

K T C T _K 40 ; 
T T H C M  K40; 
K T & Q L  K40; 

Q L K T  K 40A 1; 
Q L K T _ K 4 0 A 2

K 40_T G 01004_1 6
22 /02  - 
16/04

B 1.402 B 1.402 B 8.203

248 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p háp  ngh iên  
cứ u  khoa  họ c  xã  hội và 
nhân  văn

2

K T C T  K40; 
T T H C M  K40; 
K T & Q L  K40; 

Q L K T _ K 4 0 A 1 ; 
Q L K T _ K 4 0 A 2

K 4 0 _T G 0 1 00 4 _ 2 6
22 /02  - 
16/04

B 1 .406 B 1.406 B8.301

2 4 9 T G 0 1 0 0 4
P hư ơ ng  p h áp  ngh iên  
cứ u  khoa  họ c  xã  hội và  
nhân  văn

2

K T C T  K40; 
T T H C M _ K 40 ; 
K T & Q L  K40; 

Q L K T  K 40A 1; 
Q L K T  K 40A 2

K 4 0 _ T G 0 1 0 0 4 _ 3 6
22 /02  - 
16/04 B 1 .604 B 1.604 B 8.302



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Thờ i
gian

Phòng

Lý th u yết rhự c hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

238 Q Q 02601
C ác  phư ơ n g  tiệ n  tru yề n  
thông

3 Q H C C _ K 4 0 K 4 0 _Q Q 0 2 6 01 _ 2 2
2 2 /0 2 / - 

21 /05
B1.101 B1.101

239 Q T 0 2 5 5 2 Đ ịa  ch ính  trị th ế  g iớ i 2
Q U A Y P H IM _ K

40
K 40_Q T 02552_1 4

2 2 /02  - 
16/04

B 1 .504 B 1.504

240 Q T 0 2 5 5 2 Đ ịa  ch ính  trị th ế  g iớ i 2 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _Q T 0 2 55 2 _ 2 2
2 2 /02  - 
16 /04

B 9 .403 B 9.403

241 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i ngoạ i V iệ t 
N am

3
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0
K 40_Q T 02607_1 2

2 2 /02  - 
28 /05

B 8.202 B8.202

242 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i n goạ i V iệ t 
N am

3
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0
K 40_Q T 02607_1 6

0 3 /05  - 
07 /05

B 8 .202 B 8.202

243 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i n goạ i V iệ t 
N am

3 T T Đ N _ K 4 0 K 4 0 _ Q T 0 2 6 0 7 _ 2 2
2 4 /0 5  - 
2 8 /05

B 6.202 B 6.202

244 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i ngoạ i V iệ t 
N am

3 T T Đ N _ K 4 0 K 4 0 _ Q T 0 2 6 0 7 _ 2 6
2 2 /0 2  - 
2 8 /05

B 6.202 B6.202

245 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i ngoạ i V iệ t 
N am

3 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _ Q T 0 2 6 0 7 _ 3 4
2 2 /02  - 
28 /05

B 9 .503 B 9.503

246 Q T 0 2 6 0 7
T h ô n g  tin  đố i n goạ i V iệ t 
N am

3 T T Q T _ K 4 0 K 4 0 _ Q T 0 2 6 0 7 _ 3 6
1 9 /0 4 -
2 3 /04

B9.401 B9.401



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

Phòng

Lý thuyếl rhự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

231 Q Q 02101
Q uan  hệ công chúng  và 
qu ản g  cáo

3 X B Đ T _ K 4 0 K 4 0 _Q Q 0 2 1 01 _ 2 2
22 /02  - 
30 /04

B 5.102 B5.102

232 Q Q 02101
Q uan  hệ công chúng  và 
quảng  cáo

3 X B Đ T _ K 4 0 K 4 0 _Q Q 0 2 1 01 _ 2 4
03 /05  - 
28 /05

B 9.302 B9.302

233 Q Q 02101
Q uan  hệ công chúng  và 
qu ản g  cáo

3 T T Đ C _ K 4 0 A 2 K 4 0 Q Q 0 2 1 01_3 3
22 /0 2  - 
28 /05

B 8.402 B8.402

234 Q Q 02101
Q uan  hệ công chúng  và 
qu ản g  cáo

3 T T Đ C _K 40A 1 K 40_Q Q 0 2 1 01 _ 4 5
22 /02  - 
28 /05

B 9.402 B9.402

2 3 5 Q Q 02 4 5 3 N hập  m ôn M arke ting 3 Q H C C K 4 0 K4 0_Q  Q 0 2 4 5 3_  1 4
22 /02  - 
21 /05

B 1.402 B 1.402

2 3 6 Q Q 02 4 5 3 N hập  m ôn M arke ting 3 Q C _K 40 K 4 0 Q Q 0 2 4 5 3  2 6
2 2 /02  - 
21 /05

B1.401 B1.401

23 7 Q Q 02601
C á c  phư ơ n g  tiện  truyền  
th ô n g

3 Q C _ K 4 0 K 4 0 _ Q Q 0 2 6 0 1 _1 2
2 2 /02  - 
21 /05 B 1.103 B1.103



T T M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  chỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

Phòng

Lý thuyết rhự c hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

222 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ n g 3 Q LK T _K 40A 1 K 4 0 _ N P 0 1 0 0 1 _ 4 6
19/04 - 
28 /05

B 1.402 B1.402

223 N P 01001 P háp  luậ t đạ i cư ơ n g 3 K T & Q L_K 40 K 4 0 _ N P 0 1 0 0 1 _ 5 2
22 /0 2  - 
21 /05

B 9.503 B 9.503

224 N P 01001 P háp luậ t đạ i cư ơ n g 3 C N X H K H _ K 40 K 4 0 _N P 0 1 0 0 1 _ 6 5
2 2 /0 2 / - 

21 /05
B1.101 B1.101

225 Q Q 0 1 0 0 2 Q uan  hệ công  ch ú ng 2 V H P T _ K 4 0 K 40_Q Q 01002_1 2
19/04 - 
28 /05

B9.101 B9.101

226 Q Q 0 1 0 0 2 Q uan  hệ công  ch ú ng 2 V H P T _ K 4 0 K 40_Q Q 01002_1 4
1 0 /0 5 -
21 /05

B 5 .103 B5.103

227 Q Q 0 1 0 0 2 Q uan  hệ công ch ú ng 2
Q H C T & T T Q T

_ K 4 0
K 4 0 _Q Q 0 1 0 02 _ 2 6

22 /02  - 
16/04

B1.101 B1.101

228 Q Q 0 1 0 0 2 Q uan  hệ công ch ú ng 2 T T Đ N _ K 4 0 K 4 0 _Q Q 0 1 0 02 _ 3 3
1 9 /0 4 -
30 /04

B8.103 B8.103

229 Q Q 0 1 0 0 2 Q uan  hệ công  ch ú ng 2 T T Đ N K 4 0 K 4 0 _ Q Q 0 1002_3 5
19/04 - 
2 8 /05

B 1.504 B 1.504

230 Q Q 02101
Q uan  hệ công  ch ú n g  và 
quảng  cáo

3 B T X B K 4 0 K 40_Q Q 02101_1 3
2 2 /02  - 
28 /05

B9.501 B9.501



\

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*  Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021
1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAC LỚP K40 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ 2 NẶM HỌC 2020-2021

TT M ã HP H ọc ph ần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

P hòng

Lý thuyết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

1 B C 5 30 1 0 C ơ  sở  lý luận b á o  chí 3
M Đ T (C L C )_ K 4

0
K 40_B C 53010_1 2

22 /0 3  - 
16 /04

B 1 1.320 B 1 1.320

2 B C 5 30 1 0 C ơ  sờ  lý luận b á o  chí 3
M Đ T (C L C )_ K 4

0
K 40_B C 53010_1 6

2 2 /02  - 
16 /04

B 1 1.320 B 1 1.320

3 B C 5 30 1 0 C ơ  sở  lý luận  bá o  chí 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ B C 5 3 0 1 0 _ 2 4
2 2 /02  - 

16 /04
B 1 1.320 B 11 .320

4 B C 5 30 1 0 C ơ  sờ  lý luận  bá o  chí 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ B C 5 3 0 1 0 _ 2 4
2 6 /04  - 
2 1 /05

B 1 1.320 B 11 .320

5 C N 51001
C hủ ng h ĩa  xã hội 

khoa  họ c
2

K T & Q L (C L C )_
K40

K 40_C N 51001_1 2
2 4 /0 5  - 
28 /0 5

B11.221 B 11.221

6 C N 51001
C hủ  ngh ĩa  xã  hội 

khoa  họ c
2

K T Ẵ Q L (C L C )
K40

K 40_C N 51001_1 2
2 2 /02  - 

19/03
B11.221 B11.221

7 C N 51001
C hủ n gh ĩa  xã hội 

khoa  họ c
2

K T & Q L (C L C )
K40

K 40_C N 51001_1 4
1 7 /0 5 -
28 /0 5

B11.221 B11.221

8 C N 51001
C hủ n gh ĩa  xã hội 

khoa  học
2

K T & Q L (C L C )
K40

K 40_C N 51001_1 6
2 4 /05  - 
28 /05

B11.221 B11.221

9 C N 51001 C hủ  n gh ĩa  xã  hội 
khoa  họ c

2
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 4 0 _ C N 5 10 0 1 _ 2 2

2 6 /0 4  - 
21 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

10 C N 51001 C hủ  n gh ĩa  xã hội 
khoa  học

2
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 4 0 _ C N 5 10 0 1 _ 2 4

2 2 /03  - 
09 /04

B 1 1.222 B 1 1.222



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

P hòng

Lý thuyết 'h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

11 C N 51001
C hủ ngh ĩa  xã hội 

khoa  học
2

T T M K T
(C LC )_ K 4 0A 2

K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 3 2
2 6 /0 4  - 

21 /05 B 1 1.222 B 1 1.222

12 C N 51001
C hủ ngh ĩa  xã hội 

khoa  học
2

T T M K T
(C LC )_ K 4 0A 2

K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 3 4
2 2 /0 3  - 

09 /04
B 1 1.322 B 1 1.322

13 C N 51001
C hủ ngh ĩa  xã hội 

khoa  học
2

M Đ T (C L C )_ K 4
0

K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 4 2
1 9 /0 4 -
21 /05

B 1 1.320 B 1 1.320

14 C N 51001
C hủ ngh ĩa  xã hội 

khoa  học
2

M Đ T (C LC ) K4 
0

K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 4 5
0 3 /05  - 

28 /05
B 1 1.320 B 1 1.320

15 C N 51001
C hủ nghĩa  xã hội 

khoa học
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 5 4

2 9 /03  - 
16 /04

B 1 1.320 B 1 1.320

16 C N 51001
C hủ  ngh ĩa  xã hội 

khoa  học
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ C N 5 1 0 0 1 _ 5 5

22 /0 2  - 
2 6 /03

B 11 .320 B 1 1.320

17 C T 51001
C hính  trị học  đạ i 

cư ơ ng
2

K T & Q L(C LC )
K40

K 4 0 _C T 5 1 0 0 1_ 1 5
2 2 /0 2  - 

16 /04
B11.221 B11.221

18 C T 51001
C hính  trị học  đạ i 

cư ơ ng
2

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 4 0 _ C T 5 1 0 0 1 _ 2 4
2 6 /0 4  - 

14/05
B11.221 B11.221

19 C T 51001
C h ính  trị học  đạ i 

cư ơ ng
2

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 4 0 _ C T 5 1 0 0 1 2 6
1 9 /0 4 -
28 /05

B11.221 B11.221

20 C T 51001
C hính  trị học  đạ i 

cư ơ ng
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ C T 5 1 0 0 1 _ 3 2

19/04 - 
28 /05

B 1 1.320 B 1 1.320

21 C T 51001
C h ính  trị họ c  đạ i 

cư ơ ng
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ C T 5 1 0 0 1 _ 3 6

22 /0 3  - 
09 /04

B 1 1.320 B 1 1.320

22 Đ C 5 1 0 0 3 T in  họ c  ứng d ụng 3
K T & Q L (C L C )

K40
K 4 0 _Đ C 5 10 0 3 _ 1 4

26 /0 4  - 
14 /05

B 1.303 B 1.303

23 Đ C 5 1 0 0 3 T in  họ c  ứng d ụng 3
K T & Q L(C LC )

K40
K 4 0 _ Đ C 5 10 0 3 _ 1 4

26 /0 4  - 
14 /05

B 1.304 B 1.304

24 Đ C 5 1 0 0 3 T in  học ứng d ụ ng 3
K T Ẵ Q L (C L C )

K40
K 4 0 _ Đ C 5 1 003  1 5

1 9 /0 4 -
28 /05

B1.303 B 1.303

25 Đ C 5 1 0 0 3 T in  học ứng d ụ ng 3
K T & Q L (C L C )

K40
K 4 0 _ Đ C 5 10 0 3 _ 1 5

19/04  - 
28 /05

B 1.304 B 1.304



TT Mã HP H ọ c  p h ầ n
S ố
TC

L ớ p  h à n h  
c h ín h

L ớ p  tín  c h ỉ T h ứ
T h ờ i
g ia n

P h ò n g

L ý  th u y ế t "h ự c  hàn 1

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6-10

T iế t 11- 
15

26 Đ C 5 1 0 03 T in  học ứng dụng 3
M Đ T (C LC ) K4 

0
K 4 0 _Đ C 5 10 0 3 _ 2 4

2 2 /0 2  - 
30 /04

B1.301 B1.301

27 Đ C 5 1 0 03 T in  họ c  ứng dụng 3
M Đ T (C LC ) K4 

0
K 4 0 _Đ C 5 10 0 3 _ 2 4

2 2 /0 2  - 
30 /04

B 1.302 B 1.302

28 Đ C 5 1 0 16
Kỹ th u ậ t cá c  m ôn 

đ iền  k inh
1

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 40_Đ C 51016_1 6
12/04  - 
2 8 /05

S vđ S vđ

29 Đ C 5 1 0 16
K ỹ th u ậ t các  m ôn 

đ iền  k inh
1

K T & Q Í(C L C )
K 40

K 4 0 _Đ C 5 10 1 6 _ 2 4
2 2 /0 2  - 

02 /04
S vđ S vđ

30 Đ C 5 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t cá c  m ôn 

đ iề n  k inh
1

T T M K T
(C LC )_K 40A 1

K 4 0 _Đ C 5 10 1 6 _ 3 6
1 2 /0 4 -
21 /05

S vđ S vđ

31 Đ C 5 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t cá c  m ôn 

đ iền  k inh
1

T T M K T
(C L C )_ K 4 0 A 2

K 4 0 _ Đ C 5 1016_4 5
1 2 /0 4 -
2 1 /05

S vđ S vđ

32 Đ C 5 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t cá c  m ôn 

đ iề n  k inh
1

M Đ T (C L C ) K4 
0

K 4 0 _ Đ C 5 10 1 6 _ 5 5
2 2 /0 2  - 

02 /04
S vđ S vđ

33 Đ C 5 1 0 1 6
Kỹ th u ậ t cá c  m ôn 

đ iề n  k inh
1 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ Đ C 5 10 1 6 _ 6 6

12/04  - 
2 8 /05

S vđ S vđ

34 Đ C 5 1 0 2 3
N gôn  ngữ  h ọ c  đạ i 

cư ơ n g
2

M Đ T (C L C ) K4 
0

K 40_Đ C 51023_1 2
1 9 /0 4 -
28 /0 5

B 1 1.320 B 11 .320

35 Đ C 5 1 0 2 3
N gôn  ngữ  họ c  đạ i 

cư ơ ng
2

M Đ T (C L C ) K4 
0

K 40_Đ C 51023_1 4
0 3 /05  - 
21 /0 5

B 1 1.320 B 11 .320

36 K T51001
K inh  tế  ch ín h  trị M ác- 

Lên in
3

K T & Q L (C L C )
K40

K 40_K T 51001_1 2
2 2 /02  - 

2 1 /05
B 1 1.221 B 1 1.221

37 K T51001 K inh  tế  ch ính  trị M ác- 
Lên in

3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 2 2

2 2 /02  - 
16 /04

B 11.222 B 1 1.222

38 K T51001 K inh  tế  ch ín h  trị M ác- 
Lên in 3

T T M K T
(C LC )_K 40A 1

K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 2 4
2 2 /02  - 

19/03
B 1 1.222 B 1 1.222

39 K T51001
K inh  tế  ch ín h  trị M ác- 

Lên in
3

T T M K T
(C L C )_ K 4 0 A 2

K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 3 2
2 2 /0 2  - 

16/04
B 1 1.222 B 1 1.222



T T M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
chính

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
gian

P hòng

Lý thuyết 'h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

40 KT51001
K inh tế  ch ính  trị M ác- 

Lênin
3

T T M K T
(C LC )_ K 4 0A 2

K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 3 4
2 2 /02  - 

19/03
B 1 1.322 B 1 1.322

41 K T51001
K inh tế  ch ính  trị M ác- 

Lênin
3

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 4 4
2 2 /02  - 

19/03
B 1 1.221 B11.221

42 K T51001
K inh tế  ch ính  trị M ác- 

Lên in
3

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 4 0 _K T 5 10 0 1 _ 4 6
2 2 /02  - 

16/04
B11.221 B11.221

43 K T 5 2 0 0 2 X á c  su ấ t th ố n g  kê 3
K T & Q L(C LC )

K40
K 4 0 _ K T 5 2 0 0 2  _1 6

2 2 /02  - 
21 /05

B11.221 B 11.221

44 LS 51001 Lịch sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 40_LS 51001_1 2

2 4 /05  - 
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

45 LS 51001 Lịch sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 40_LS 51001_1 4

12/04 - 
21 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

46 LS 51001 Lịch sử  Đ ảng  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 40_LS 51001_1 5

17/05 - 
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

47 LS 51001 Lịch sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 40_LS 51001_1 6

03 /05  - 
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

48 LS 51001 Lịch sử  Đ ảng  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _L S 5 1 0 01 _ 2 2

2 4 /05  - 
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

49 LS 51001 Lịch sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _L S 5 1 0 01 _ 2 4

1 2 /0 4 -
21 /05

B 1 1.322 B 1 1.322

50 LS 51001 L ịch  sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _L S 5 1 0 01 _ 2 5

1 7 /0 5 -
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

51 LS 51001 L ịch  sử  Đ ản g  C S V N 3
T T M K T

(C LC )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _L S 5 1 0 01 _ 2 6

03 /05  - 
28 /05

B 1 1.222 B 1 1.222



TT M ã HP H ọc phần
Số
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín ch ỉ T h ứ
Thờ i
g ian

P hòng

Lý thuyết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5

-J-.X. c  T iẻ t 11- 
T iế t 6 -10  ì

15

52 LS 51001 L ịch  sử  Đ ảng  C S V N 3
Q H Q T & T T T C ( 

C LC ) K40
K 4 0 _ L S 5 1 0 0 1 _ 3 2

22 /02  - 
16 /04

B11.221 B11.221

53 LS 51001 L ịch  sử  Đ ảng  C S V N 3
Q H Q T & T T T C ( 

C LC ) K40
K 4 0 _ L S 5 1 0 0 1 _ 3 6

2 2 /0 2  - 
19/03

B11.221 B11.221

54 LS 51001 L ịch  sử  Đ ảng  C S V N 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ L S 5 1 0 0 1 _ 4 4
2 2 /02  - 

19/03
B 1 1.320 B 1 1.320

55 LS 51001 L ịch  sử  Đ ảng  C S V N 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ L S 5 1 0 0 1 _ 4 6
2 2 /02  - 

16 /04
B 11.320 B 11 .320

56 N N 5 1 0 12 T iế n g  A n h  học  phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4 
0;

K T Ẵ Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC )_ K 4 0A 1 ;
T T M K T  

(C LC ) K40A 2; 
Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K 40 ;T H ( 

C L C )_ K 4 0

K 40_N  N 5 1 0 1 2 _A  
1

3
2 2 /02  - 

2 1 /05
B 1 1.221 B 1 1.221

57 N N 5 1 0 12 T iế n g  A nh  học phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4 
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K 4 0 A 1 ;
T T M K T  

(C LC ) K40A2; 
Q H Q T & T T T C ( 
C L C )_ K 4 0 ;T H ( 

C L C )_ K 4 0

K 4 0 _ N N 5 1 0 1 2  A  
2

3
2 2 /0 2  - 

2 1 /05
B 1 1.222 B 1 1.222



TT M ã HP H ọ c  p h ầ n
S ố
TC

L ớ p  h à n h  
c h ín h

L ớ p  tín  c h ỉ T h ứ
T h ờ i
g ia n

P h ò n g

Lý  th u y ế t T h ự c  h à n h

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

58 N N 5 1 0 12 T iế n g  A nh  học phần  2 3

M Đ T (C LC ) K4 
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K 40A 1;
T T M K T  

(C LC ) K40A 2; 
Q HQ T&TTTCC  
C LC ) K 40 ;T H ( 

C L C )_ K 4 0

K40 N N 51012  A
3

3
22 /02  - 

21 /05
B 1 1.320 B 1 1.320

59 N N 5 1 0 12 T iế n g  A n h  học phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K 40A 1;
T T M K T  

(C LC ) K 40A 2; 
Q HQ T&TTTCC  
C LC ) K 40 ;T H ( 

C L C )_ K 4 0

K 4 0 _N N 5 10 1 2  B 
1

3
22 /02  - 

21 /05
B11.221 B 1 1.221

60 N N 5 1 0 12 T iế n g  A n h  học phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4 
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K40A 1;
T T M K T  

(C LC ) K40A 2; 
Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K 40 ;T H ( 

C LC ) K40

K 40 N N 51012  B 
2

3
22 /02  - 

21 /05
B 1 1.222 B 1 1.222



TT M ã HP H ọ c  p h ầ n
S ố
TC

L ớ p  h à n h  
c h ín h

L ớ p  tín  c h ỉ T h ứ
T h ờ i
g ia n

P h ò n g

Lý  th u y ế t 'h ự c  hàn

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

61 N N 51012 T iếng  A n h  họ c  phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4 
0;

K T & Q L (C L C )_  
K40; T T M K T  

(C LC )_ K 4 0A 1 ;
T T M K T  

(C LC ) K 40A 2; 
Q H Q T & T T T C ( 
C L C )_ K 4 0 ;T H ( 

C LC )_ K 4 0

K 4 0 _ N N 5 1 0 1 2 _ B
3

3
2 2 /0 2  - 

21 /05
B 1 1.320 B 11 .320

62 N N 51012 T iếng  A n h  h ọ c  phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4 
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K 40A 1;
T T M K T  

(C L C )_ K 4 0 A 2 ; 
Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K 40 ;T H ( 

C L C )_ K 4 0

K 4 0 _ N N 5 1 0 1 2 _ B
4

3
2 2 /02  - 

21 /05
B 1 1.322 B 1 1.322

63 N N 5 1 0 12 T iế n g  A n h  h ọ c  phần  2 3

M Đ T (C L C ) K4
0;

K T & Q L (C L C ) 
K40; T T M K T  

(C LC ) K 40A 1;
T T M K T  

(C LC ) K 40A 2; 
Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K 40 ;T H ( 

C LC ) K40

K 40 N N 51012  c 
1

3
2 2 /02  - 

21 /05
B 1 1.322 B 1 1.322



TT M ã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  ch ỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

P hò ng

Lý th u yết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

64 N P 51001 P háp  luậ t đại cư ơ ng 3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 40_N P 5 1 0 01 _ 1 5

2 2 /02  - 
14/05

B 1 1.222 B 1 1.222

65 N P 51001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3
T T M K T

(C LC )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _ N P 5 1 0 0 1 _ 2 5

2 2 /02  - 
14/05

B 1 1.222 B 1 1.222

66 N P 51001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ N P 5 1 0 0 1 _ 3 2
22 /02  - 

16/04
B 1 1.320 B 1 1.320

67 N P 51001 P háp  luậ t đạ i cư ơ ng 3 T H (C L C )_ K 4 0 K 4 0 _ N P 5 1 0 0 1 _ 3 6
22 /02  - 

19/03
B 1 1.320 B 1 1.320

68 Q Q 5 6 0 0 2
N hập  m ôn Q uan  hệ 

công  chúng  và 
Q uảng  cáo

3
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 4 0 _Q Q 5 6 0 02 _ 1 4

22 /02  - 
21 /05

B 1 1.222 B 1 1.222

69 Q Q 5 6 0 0 2
N hập  m ôn Q uan  hệ 

công  chúng  và 
Q uảng  cáo

3
T T M K T

(C L C )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _ Q Q 5 6 0 0 2 _ 2 4

03 /05  - 
2 1 /05

B 11.322 B 11 .322

70 Q Q 5 6 0 0 2
N hập  m ôn Q uan  hệ 

công  chúng  và 
Q uảng  cáo

3
T T M K T

(C L C )_ K 4 0 A 2
K 4 0 _ Q Q 5 6 0 0 2 _ 2 6

22 /02  - 
23 /04

B 1 1.322 B 1 1.322

71 Q Q 56011
V iế t luận  T iếng  A nh  
(A ca d e m ic  W ritin g )

2
T T M K T

(C LC )_K 40A 1
K 4 0 _Q Q 5 6 0 11 _ 1 6

2 2 /02  - 
23 /04

B 1 1.222 B 1 1.222

72 Q Q 56011
V iế t luận  T iếng  A n h  
(A c a d e m ic  W ritin g )

2
T T M K T

(CLC)__K40A2
K 4 0 _ Q Q 5 6 0 1 1 _ 2 4

22 /02  - 
30 /04

B 1 1.222 B 1 1.222

73 Q T 51001
Q u a n  hệ q u ố c  tế  đạ i 

cư ơ ng
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 40_Q T 5 1 00 1 _ 1 5

2 9 /0 3  - 
21 /05

B 1 1.320 B 1 1.320

74 Q T 5 6 0 0 5
Lý luận  báo  ch í q u ố c  

tế  và  báo  ch í to à n  cầu
3

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 4 0 _Q T 5 6 00 5 _ 1 4
2 2 /02  - 

16/04
B 1 1.221 B 1 1.221

75 Q T 5 6 0 0 5
Lý luận  báo  ch í q u ố c  

tế  và  báo  ch í to à n  cầu
3

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 40_Q T 5 6 00 5 _ 1 4
2 6 /04  - 

21 /05
B 1 1.221 B 1 1.221

76 T G 5 1 0 0 2 T â m  lý học  đạ i cư ơ ng 2
Q H Q T & T T T C ( 

C LC ) K40
K 40_T G 5 1 00 2 _ 1 5

2 9 /03  - 
21 /05

B 1 1.221 B 1 1.221



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

Lớ p hành  
ch ín h

Lớ p tín  chỉ T h ứ
Th ờ i
g ian

P hò ng

Lý th u yết T h ự c  hành

T iế t 1-5 T iế t 6 -10
T iế t 11- 

15
T iế t 1-5 T iế t 6 -10

T iế t 11- 
15

77 TM 51001 T riế t học M ác- Lênin 3
M Đ T (C L C )_ K 4

0
K 40_T M 51001_1 2

22 /02  - 
19/03

B 11 .320 B 1 1.320

78 TM 51001 T riế t học M ác- Lênin 3
M Đ T (C LC ) K4 

0
K 40_T M 51001_1 5

2 2 /02  - 
30 /04

B 1 1.320 B 11 .320

79 TT51001
C ơ  sở  văn  hóa V iệ t 

N am
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 40_T T 51001_1 4

2 6 /04  - 
14/05

B 1 1.320 B 1 1.320

80 TT51001
C ơ  sở  vă n  hóa V iệ t 

N am
2 T H (C L C )_ K 4 0 K 40_T T 51001_1 6

19/04 - 
28 /05

B 1 1.320 B 1 1.320

81 T T 51 0 0 2
L ịch  sử  văn  m inh  thế  

g iớ i
2

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 40_T T 51002_1 2
19/04 - 
28 /05

B 1 1.221 B11.221

82 T T 51 0 0 2
Lịch sử  vă n  m inh  thể  

g iớ i
2

Q H Q T & T T T C ( 
C LC ) K40

K 40_T T 51002_1 6
2 2 /03  - 

09 /04
B11.221 B11.221

83 TH 51001
T ư  tư ở n g  Hồ Chí 

M inh
2

K T & Q L (C L C )
K 40

K 40_T H 51001_1 4
22 /02  - 

16/04
B 1 1.221 B11.221

84 X H 51001 X ã  hội học đạ i cư ơng 2
Q H Q T & T T T C ( 

C LC ) K40
K 40_X H 51001_1 4

2 9 /03  - 
16/04

B11.221 B11.221

85 X H 51001 X ã  hội họ c  đạ i cư ơng 2
Q H Q T & T T T C ( 

C LC ) K40
K 40_X H 51001_1 5

22 /02  - 
26 /03

B11.221 B11.221

86 X H 51001 X ã  hội học đạ i cư ơ ng 2
M Đ T (C LC ) K4 

0
K 4 0 _X H 5 1 0 01 _ 2 2

22 /02  - 
16/04

B 11 .320 B 1 1.320

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Trần Thanh Giang



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021
*

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
(THEO HÌNH THỨC LỚP RIENG)

TT MẢ
HỌC PHẦN TÊN HỌC PHÀN LỚP

SÔ TÍN CHỈ SỐ
BUỐI

THỜI GIAN HỌC PHÒNG
HỌCTỔNG 

SỐ TÍN LT TH SÁNG: 
THỨ 7,CN

CHIÊU: 
THỨ 7,CN

1 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học CN01001 3 2 1 12 13/3-18/4 B8.302

9 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học CN01002 2 1,5 0,5 8 10/4-2/5 B8.301
*■>ó CT01001 Chính trị học C T 01001J 2 1,5 0,5 8 13/3-4/4 B8.402

4 CT01001 Chính trị học CT01001_2 2 1,5 0,5 8 13/3-4/4 B8.303

5 ĐC01005 Tin học ứng dụng ĐC01005 1 3 1 2 9 13/3-10/4 B1.301

6 ĐC01015 Lý luận và phương pháp GDTC ĐC01015 1 1 0 o3 1/5-8/5 B8.402

7 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh ĐC01016 1 0 1 6 3/4-18/4 SVĐ

8 ĐC01017 Thể dục cơ bản ĐC01017 1 0 1 6 13/3-21/3 SVĐ

9 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KT01001 3 2 1 12 13/3-18/4 B6.203

10 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LS01001 3 2 1 12 13/3-17/4 B8.401

11 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LS01002 2 1,5 0,5 8 13/3-4/4 B8.301

12 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 N N 01015J 4 2 2 18 13/3-9/5 B6.102

13 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 NN01015_2 4 2 2 18 13/3-9/5 B6.103

14 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 NN01016 4 2 2 18 13/3-9/5 B6.102

15 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 NN01017 4 2 2 18 13/3-9/5 B6.201

16 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 NN01019 4 2 2 18 13/3-9/5 B8.401

17 NP01001 Pháp luật đại cương N P 01001J 3 2 1 12 3/4-9/5 B8.202

18 NP01001 Pháp luật đại cương NP01001_2 3 2 1 12 3/4-9/5 B8.203



TT MÃ
HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN LỚP

SỐ TÍN CHỈ SỐ
BUỐI

THỜI GIAN HỌC PHÒNG
HỌCTÔNG 

SỐ TÍN LT TH SÁNG: 
THỨ 7,CN

CHIÈU: 
THÚ 7,CN

19 QQ01002 Quan hệ công chúng QQ01002 2 1,5 0,5 8 13/3-4/4 B6.202

20 QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích họp (IMC) QQ02607 3 1 2 15 13/3-1/5 B6.104

21 TM01001 Triết học Mác-Lênin TM01001 4 2 2 18 13/3-9/5 B6.103

22 TT01002 Cơ sở văn hoá Việt Nam TT01002 2 1,5 0,5 8 10/4-2/5 B6.204

23 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh THO 1001 2 1,5 0,5 8 10/4-2/5 B8.101

24 XD01001 Xây dựng Đảng XD01001 2 1,5 0,5 8 13/3-4/4 B8.302

25 XH01001 Xã hội học đại cương XH01001 2 1,5 0,5 8 17/4-9/5 B8.301

T/L GIÁM ĐÓC t



ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

r  H à  N ô i ,  n g à y  1 4  t h ả n g  1 2  n ă m  2 0 2 0y> v> 0
V U 0' ’ LỊCH HỌC CÁC LỚP T ự  NGUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

STT Mã HP Tên học phần Số
lượng Số TC

Thời gian học
Phòng học Ghi chúTiết 11-15 

(Từ thứ 2-thứ 6)
Tiết 1-10 

(Thứ 7, CN)
1 BC03812 Ảnh chuyên đề 1 3 09/01-31/01 Online
2 BC03823 Ảnh Phóng sự 1 3 27/02-21/03 Online
3 BC03611 Ảnh thời sự chính trị 1 3 15/03-03/4 Online
4 BC02307 Biên tập văn bản báo chí 1 3 15/03-02/4 Online
5 ĐC51017 Các bài thể dục cơ bản 2 1 27/02-07/3 SVĐ Ghép lóp
6 ĐC01017 Thể dục cơ bản 3 1 27/02-07/3 SVĐ Ghép lóp /
7 KT03127 Các chuyên đề kinh tế 1 2 09/01-17/01 Online __1_L
8 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 9 3 09/01-24/01 B5.104 1! i
9 CT01001 Chính trị học 7 2 07/01-18/01 B8.302 \
10 CT02001 Chính trị học 14 3 20/3-04/4 B5.102 \
11 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 14 3 27/02-14/03 B5.104
12 CN01002 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 18 2 07/01-18/01 B5.101
13 TT03588 Cơ sở lý luận tuyên truyền 1 2 09/01-17/01 Online
14 QQ02530 Công chúng truyền thông 1 2 04/01-13/01 Online

15 XD03320 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đàng 1 2 04/01-13/01 Online

16 QA01006 Công tác quốc phòng và an ninh 26 2 24/4-09/5 B5.101
17 LS01003 Dân tộc học đại cương 10 2 07/01-18/01 B5.102
18 KT02101 Địa lý kinh tế 9 2 25/2-08/3 B5.103
19 TT03373 Dư luận xã hội 1 2 09/3-18/3 Online

20 QA01005 Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCS VN 26 2 16/01-23/01 B5.102

21 TG01001 Giáo dục học đại cương 23 2 19/01-28/01 B8.101
22 TG03002 Giao tiếp sư phạm 1 2 04/01-13/01 Online
23 TT01006 Hệ tư tưởng học 1 2 04/01-13/01 Online
24 QA01008 Hiểu biết chung về quân binh chủng 5 1 27/02-07/3 B5.201



STT Mã HP Tên học phần SỐ
lượng Số TC

Thòi gian học
Phòng học Ghi chúTiết 11-15 

(Từ thứ 2-thứ 6)
Tiết 1-10 

(Thứ 7, CN)
25 KT03122 Kế toán đại cương 7 2 19/3-30/3 B5.102
26 XD02335 Khoa học lãnh đạo, quản ly 1 3 04/01-19/01 Online
27 NP02014 Khoa học quản lý 1 3 04/01-19/01 Online
28 KT01001 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 17 3 19/01-24/02 B5.101
29 KT51001 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 1 3 19/01-24/02 Online
30 KT03114 Kinh tế Chính trị thời kỳ quá độ I 8 2 31/3-09/4 B8.101
31 KT03118 Kinh tế công cộng 2 2 04/01-13/01 Online
32 KT01006 Kinh tế học đại cương 26 2 25/02-08/3 B5.101
33 KT01003 Kinh tế phát triển 4 2 23/01-31/01 B8.101
34 KT03112 KTCT giai đoạn tự do cạnh tranh 1 4 04/3-24/3 Online
35 KT03115 KTCT thời kỳ quá độ ở Việt Nam (2) 1 2 04/01-13/01 Online
36 QQ03484 Kỹ năng phát ngôn 2 2 04/01-14/01 B8.101
37 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 14 1 24/01-31/01 SVĐ
38 ĐC51016 Kỹ thuật các môn điền kinh 2 1 09/01-16/01 SVĐ
39 BC03612 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 1 5 14/01-12/03 Online
40 BC03802 Lao Động Nhà Báo 11 3 14/4-06/5 B5.103
41 KT02104 Lịch sử học thuyết kinh tế thế kỷ XX 21 2 22/2-03/3 B8.102
42 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 2 3 25/3-09/4 Online
43 CT03097 Lịch sử tư tưởng chính trị 8 2 19/01-29/01 B5.102
44 CN02052 Lịch sử tư tường Việt Nam 1 2 04/01-11/01 Online
45 TT01001 Lịch sử văn minh thế giới 1 2 22/02-03/3 Online
46 XB02702 Lịch sử xuất bản sách 1 2 04/01-13/01 Online
47 TM01007 Logic học 13 2 07/01-18/01 B5.103
48 PT02304 Luật pháp và đạo đức báo chí 12 3 03/4-18/4 B5.104
49 TG01003 Lý luận dạy học đại học 1 2 23/01-31/01 Online
50 QT03561 Lý luận quan hệ quốc tế 1 2 04/3-15/03 Online

51 ĐC01015 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 1 07/01-11/01 Online

52 XH02053 Lý thuyết phát triển 1 2 22/02-03/3 Online
53 QT03564 Lý thuyết truyền thông quốc tế 2 2 09/01-17/01 B5.101
54 TM01005 Mỹ học 1 2 04/01-13/01 Online
55 QT03572 Nghe nói tiếng Anh chuyên ngành 1 1 2 16/3-26/3 Online



STT M ãHP Tên học phần
Số

lượng Số TC
Thòi gian học

Phòng học Ghi chúTiết 11-15 
(Từ thứ 2-thứ 6)

Tiết 1-10 
(Thứ 7, CN)

56 TT03578 Nghiên cứu xã hội học trong lĩnh vực tư tưởng- 
V ă n  hóa

1 2 14/01-25/01 Online

57 PT03801 Ngôn ngữ báo chí 14 3 24/01-07/3 B5.102
58 TT03356 Nguyên lý công tác tư tưởng 2 5 3 04/01-19/01 B8.102
59 KT53003 Nguyên lý kế toán 1 3 04/01-19/01 Online
60 KT01004 Nguyên lý quản lý kinh tế 44 2 09/3-18/3 B5.101
61 NP02221 Nhà nước và pháp luật 6 3 22/02-09/03 B8.101
62 QQ03459 Nhập môn quan hệ công chúng 6 3 09/01-24/01 B5.201
63 NP01007 Nhập môn quản lý xã hội 2 2 22/2-03/3 B8.201
64 QQ02454 Nhập môn quảng cáo 10 3 27/02-14/03 B5.202
65 KT03154 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 2 04/01-13/01 Online
66 NP01001 Pháp luật đại cưomg 17 3 24/01-07/3 B5.101

67 XH03021 Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội 1 2 04/01-13/01 Online

68 QQ01002 Quan hệ công chúng 1 2 19/3-30/3 B8.101
69 QT02001 Quan hệ quốc tế 4 3 22/02-08/3 B8.103
70 NP01002 Quản lý hành chính nhà nước 5 2 04/01-13/01 B8.103
71 NP03619 Quản lý nhà nước của cơ quan tư pháp 1 2 12/01-21/01 Online

72 QA01007
Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng 
ngắn và sừ dụng lựu đạn

28 1 09/5-30/5 B8.201

73 KT03129 Quản trị nguồn nhân lực 1 2 27/02-07/03 Online
74 TG02005 Tâm lý học lãnh đạo quản lý 4 3 09/01-24/01 B5.202
75 NP03634 Thể chế trong quản lý 6 3 09/01-24/01 B5.203
76 TT03381 Thể loại phát biểu miệng 2 2 14/01-28/01 Online
77 KT03130 Thị trường chứng khoán 2 2 17/03-26/03 Online
78 KT02105 Thống kê kinh tế 3 2 04/01-13/01 B8.202
79 ĐC01012 Thống kê và xử lý dữ liệu 16 3 09/01-24/01 B5.204
80 KT03120 Thực hành giảng dạy KTCT 1 3 22/02-16/03 Online

81 KT03128 Thưomg mại điện tử 1 2 14/01-26/01 Online
82 KT56012 Tiếng Anh chuyên ngành 2 1 3 22/02-09/03 Online

83 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 16 4 19/3-12/4 B8.103



STT Mã HP Tên học phần Sọ
lượng Số TC

Thòi gian học
Phòng học Ghi chúTiết 11-15 

(Từ thứ 2-thứ 6)
Tiết 1-10 

(Thứ 7, CN)
84 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 10 3 04/01-21/01 B8.203 Ghép lóp

85 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 1 3 04/01-21/01 B8.203 Ghép lóp

86 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 21 4 20/3-17/4 B5.103

87 NN01018 Tiếng Anh học phần 4 22 4 13/4-10/5 B5.102

88 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 1 3 04/01-29/01 Online

89 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 16 4 19/03-13/4 B5.101

90 NN01022 Tiếng Trung học phần 4 35 4 14/4-12/5 B5.101

91 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 2 19/01-28/01 Online

92 ĐC01005 Tin học ứng dụng 10 3 09/01-24/01 B I.304

93 ĐC01010 Toán Kinh tế 12 3 27/02-14/3 B5.203
94 QQ03483 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 1 2 15/01-26/01 B8.103
95 TM01001 Triết học Mác Lê Nin 3 4 09/01-30/01 B8.102
96 TM01012 Triết học Mác Lê Nin 9 3 13/3-28/3 B5.101
97 TT03379 Truyền thông đại chúng 13 2 09/3-18/3 B5.102
98 QQ01001 Truyền thông trong lãnh đạo quản lý 1 2 14/01-25/01 Online

99 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 2 09/01-17/01 B5.103

100 XH02054 Xã hội học về cơ cấu xã hội 1 2 04/3-15/03 Online

101 ĐC02100 Xác suất thống kê 2 2 14/01-25/01 Online

102 XD01001 Xây dựng Đảng 2 2 22/02-03/3 Online

103 PT02310 Báo chí và Dư luận xã hội 1 2 16/4-29/4 Online

104 PT03305 Hình ảnh cho báo mạng điện tử 1 2 13/3-27/3 Online

105 PT02301 Lịch sử báo chí 1 2 24/4-08/5 Online

106 PT03428 Tin và tường thuật báo mạng điện tử 1 4 19/3-15/04 Online
107 PT03393 Phỏng vấn báo mạng điện tử 1 2 09/5-23/5 Online

108 PT03306 Bài phản ánh và viết chân dung báo Mạng điện tử 1 3 03/5-21/5 Online



STT Mã HP Tên học phần Số
lượng Số TC

Thời gian học
Phòng học Ghi chúTiết 11-15 

(Từ thứ 2-thứ 6)
Tiết 1-10 

(Thứ 7, CN)
109 TT03363 Xừ lý tình huống công tác tư tưởng 1 2 04/3-15/03 Online

110 BC04811
Lý thuyết và kỹ năng báo chí -  truyền thông 
đương đại 1 2

22/02-04/3
Online

111 BC04812 Báo in trong môi trường truyền thông số 1 2 05/3-17/3 Online
112 BC04813 Sáng tạo tác phẩm báo in 1 2 11/01-25/01 Online
113 TT03367 Quản lý hoạt động nghệ thuật 1 2 22/02-03/3 Online
114 NN02654 Ngữ nghĩa 1 2 14/01-25/01 Online
115 NN03623 Thực hành biên dịch 4 1 4 22/02-17/03 Online

GIÁM D O C j f
TRƯỘÍ ^M JẢ N  LÝ ĐÀO TẠO

Thanh Giang



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY K39 HỆ CHUẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

TH Ứ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HANH

Tiết 1 -5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

1 BC02104
Quản trị báo  
chí - truyền 

thông
3 TTĐC_K39A1 1 Hai 04/01 - 30/04 B6.202 B6.202

2 BC02104
Quản trị báo  
chí - truyền 

thông
3 TTĐC_K39A2 2 Hai 04/01 - 30/04 B6.203 B6.203

3 BC02104
Quản trị báo  
chí - truyền 

thông
3 TTĐPT_K39 3 Hai 04/01 - 30/04 B1.602 B1.602

4 BC02115
Công chúng 

b áo  chí - 
truyền thông

3 BTXB_K39 1 Hai 04/01 - 30/04 B9.101 B9.101

5 BC02115
Công chúng 

báo chí - 
truyền thông

3 QP_K39 2 Năm 03/05 - 14/05 B8.503 B8.503

6 BC02115
Công chúng 

báo chí - 
truyền thông

3 QP_K39 2 Sáu 04/01 - 02/04 B1.401 B1.401



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

7 BC02115
Công chúng 

báo chí - 
truyền thông

3 QP_K39 2 Tư 03/05 - 14/05 B1.502 B1.502

8 BC02115
Công chúng 

báo chí - 
truyền thông

3 XBĐT_K39 3 Hai 04/01 - 30/04 B9.103 B9.103

9 BC02125 Các loại 
hình báo chí 3 TTĐC_K39A1 1 Năm 22/03- 14/05 B9.201 B9.201

10 BC02125 Các loại 
hình báo chí 3 TTĐC_K39A1 1 Sáu 22/03 - 14/05 B9.101 B9.101

11 BC02125 Các loại 
hình báo chí 3 TTĐC_K39A2 2 Năm 22/03 - 14/05 B9.203 B9.203

12 BC02125 Các loại 
hình báo chí 3 TTĐC_K39A2 2 Sáu 22/03 - 14/05 B9.103 B9.103

13 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí 3 BAOIN_K39 1 Ba 03/05- 14/05 B9.201 B9.201

14 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí 3 BAOIN_K39 1 Hai 10/05-14/05 B9.101 B9.101

15 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí 3 BAOIN_K39 1 Năm 19/04-14/05 B9.303 B9.303

16 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí 3 BAOIN_K39 1 Sáu 15/03-07/05 B6.203 B6.203



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH 
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰ C HÀN H

Tiết 1- 5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

17 BC02307 Biên tập văn 
bản báo chí 3 BAOIN_K39 1 Sáu 10/05-14/05 B1.602 B1.602

18 BC02605
Truyền 

thông chính 
sách

3 CNXHKH_K39 1 Sáu 04/01 - 14/05 B8.503 B8.503

19 BC02620
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TTĐC_K39A1 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

20 BC02620
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TTĐC_K39A2 2 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

21 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 ANH_K39 1 Ba 03/05- 14/05 B6.202 B6.202

22 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 ANH_K39 1 Hai 10/05-14/05 B6.104 B6.104

23 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 ANH_K39 1 Năm 19/04-14/05 B6.202 B6.202

24 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 ANH_K39 1 Sáu 19/04-14/05 B6.104 B6.104

25 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 ANH_K39 1 Tư 12/04-14/05 B6.202 B6.202



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẦN

TỔNG
số
TÍN

LỚP HÀNH 
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN
PHÒNG HỌC

LÝ THUYẾT Thtực HÀNH
Tiết 1- 5 Tiết

6-10
Tiết
11-15 Tiết 1-5 Tiết

6-10
Tiết
11-15

26 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 BAOIN_K39 2 Sáu 04/01 - 07/05 B1.602 B1.602

27 BC02803
Tâm lý học 
báo chí - 

truyền thông
3 TTĐPT_K39 3 Ba 04/01 - 30/04 B6.203 B6.203

28 BC02952
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TTĐPT_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

29 BC03802 Lao động 
nhà báo 3 ANH_K39 1 Ba 04/01 - 30/04 B9.401 B9.401

30 BC03802 Lao động 
nhà báo 3 BAOINK39 2 Ba 04/01 - 30/04 B1.504 B1.504

31 BC03802 Lao động 
nhà báo 3 MĐT_K39 3 Ba 04/01 - 30/04 B1.505 B1.505

32 BC03802 Lao động 
nhà báo 3 QP_K39 4 Ba 04/01 - 30/04 B9.102 B9.102

33 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 ANH_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tể tại 
cơ sở

34 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 BAOIN_K39 2 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

35 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 MĐT_K39 3 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

36 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 PHATTHANH
K39 4 Hai-

>Sáu 17/05 -28/05
Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT , M Ã H P
TÊN HỌC 

PHÀN

TỔNG
S ố
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

37 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 QP_K39 5 Hai-
>Sáu 17/05 -28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

38 BC03840
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TH_K39 6 Hai-
>Sáu 17/05 -28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

39 CN01004

Lịch sử 
phong trào 

cộng sản và 
công nhân 

quốc tế

3 CNXHKH_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B8.503 B8.503

40 CN02052
Lịch sử tư 
tưởng Việt 

Nam
3 TTHCM_K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B8.503 B8.503

41 CN02062
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 CNXHKH_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

42 CT02030 Quản trị học 3

KT&QL K39;Q 
LC K39;QLKT 

39A1;QLKT 
39A2

1 Tư 04/01 - 16/04 B8.402 B8.402 B8.402

43 CT02030 Quản trị học 3

KT&QL K39;Q 
LC K39;QLKT 

39A1;QLKT 
39A2

2 Tư 04/01 - 16/04 B8.502 B8.502 B8.502

44 CT02052
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 CTPT_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẦN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

45 CT02056
Thực tế 

chính trị-xã 
hội

2 QLC_K39 2 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

46 CT02057
Thực tế 

chính trị-xã 
hội

2 CSC_K39 3 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

47 CT02059
Khoa học 

chính sách 
công

3
CTPT K39;QL 
KT_39A1;QLK 

T 39A2
1 Ba 04/01 - 16/04 B1.601 B1.601 B1.601

48 CT02059
Khoa học 

chính sách 
công

3
CTPT K39;QL 
KT_39A1;QLK 

T 39A2
2 Ba 04/01 - 16/04 B1.603 B1.603

49 CT02060

Hệ thống 
chính trị với 
quản lý xã 

hội

3 CSC_K39 1 Ba 04/01 - 16/04 B1.602 B1.602

50 CT02060

Hệ thống 
chính trị với 
quản lý xã 

hội

3 CTPT_K39 2 Năm 04/01 - 16/04 B9.301 B9.301
1

51 CT03023 Phân tích 
chính sách 3 QLC_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.402 B1.402 '

52 CT03062
Lịch sử tư 

tưởng chính 
trị

3
QLHĐTT-
VH_K39;

TTCSK39
1 Ba 04/01 - 16/04 B3.302 B3.302 B3.302

53 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng 3 NNA K39; 

TTQT K39 1 Ba 04/01 - 26/03 B1.301 B1.301

54 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng 3 NNA_K39; 

TTQT K39 2 Ba 04/01 - 26/03 B1.302 B1.302



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẨN

TỒNG
S ố
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

55 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng 3 NNA K39; 

TTQT K39 3 Ba 04/01 - 26/03 B1.303 B1.303

56 ĐC01005 Tin học ứng 
dụng 3 NNA_K39; 

TT QTK39 4 Ba 04/01 - 26/03 B1.304 B1.304

57 ĐC01010 Toán kinh tế 3 KT&QL_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.406 B1.406

58 ĐC01012 Thống kê và 
xử lý dữ liệu 3 XHH_K39 1 Tư 04/01 - 05/03 B1.501 B1.501

59 ĐC01012 Thống kê và 
xử lý dữ liệu 3 XHH_K39 1 Tư 15/03-30/04 B1.501 B1.501

60 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 BTXB_K39 1 Ba 15/03-19/03 Svđ Svđ

61 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 BTXB_K39 1 Hai 10/05-14/05 Svđ Svđ

62 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 BTXB_K39 1 Sáu 19/04-23/04 Svđ Svđ

63 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 BTXB_K39 1 Tư 10/05-28/05 Svđ Svđ

64 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 CNXHKH_K39 2 Ba 12/04 - 14/05 Svđ Svđ

65 ĐC01017 Thể dục cơ 
bắn 1 CNXHKH_K39 2 Hai 12/04-16/04 Svđ Svđ

66 ĐC01017 Thề dục cơ 
bản 1 CTPT_K39 3 Ba 19/04-07/05 Svđ Svđ

67 ĐC01017 Thể dục cơ 
bản 1 CTPT_K39 3 Hai 19/04-14/05 Svđ Svđ



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHONG HỌC
LY THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

90 ĐC01018 Kỹ thuật 
bóng chuyền 1 KT&QL_K39 6 Năm 04/01 - 15/01 Svđ Svđ

91 ĐC01018 Kỹ thuật 
bóng chuyền 1 KT&QLK39 6 Sáu 04/01 - 29/01 Svđ Svđ

92 ĐC01018 Kỹ thuật 
bóng chuyền 1 KTCT_K39 7 Năm 04/01 - 15/01 Svđ Svđ

93 ĐC01018 Kỹ thuật 
bóng chuyền 1 KTCT_K39 7 Tư 04/01 - 29/01 Svđ Svđ

94 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 LSĐ_K39 1 Ba 04/01 - 15/01 Svđ Svđ

95 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 LSĐ_K39 1 Hai 04/01 - 29/01 Svđ Svđ

96 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 MĐT_K39 2 Ba 03/05 - 14/05 Svđ Svđ

97 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 MĐT_K39 2 Hai 22/02- 12/03 Svđ Svđ

98 ĐC01019 Kỹ thuật < 
bóng rổ 1 MĐT_K39 2 Tư 10/05-14/05 Svđ Svđ

99 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QC_K39 3 Ba 22/02 - 12/03 Svđ Svđ

100 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rỗ 1 QC_K39 3 Hai 10/05-14/05 Svđ Svđ

101 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QC_K39 3 Tư 22/02 - 05/03 Svđ Svđ



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

TH Ứ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1- 5
T iết
6-10

Tiết
11-15

102 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QHCC_K39 4 Ba 03/05 - 14/05 Svđ Svđ

103 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QHCC_K39 4 Năm 03/05 - 14/05 Svđ Svđ

104 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QHCC_K39 4 Sáu 19/04 - 07/05 Svđ Svđ

105 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QHCT&TTQT

K39 5 Ba 04/01 - 15/01 Svđ Svđ

106 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QHCT&TTQT

K39 5 Hai 04/01 - 29/01 Svđ Svđ

107 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rồ 1 QLHCNN_K39 6 Ba 18/01 -29/01 Svđ Svđ

108 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QLHCNN_K39 6 Năm 18/01 -29/01 Svđ Svđ

109 ĐC01019 Kỹ thuật 
bóng rổ 1 QLHCNN_K39 6 Tư 18/01 -29/01 Svđ Svđ

110 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLHĐTT-
VH_K39 1 Sáu 10/05-21/05 Svđ Svđ

111 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLHĐTT-
VH_K39 1 Tư 03/05 - 28/05 Svđ Svđ

112 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLKT_39A1 2 Năm 19/04-28/05 Svđ Svđ

113 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLKT_39A2 3 Năm 19/04-28/05 Svđ Svđ



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

114 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLXH_K39 4 Năm 19/04 -23/04 Svđ Svđ

115 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 QLXH_K39 4 Sáu 22/03 - 23/04 Svđ Svđ

116 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTCS_K39 5 Sáu 10/05-28/05 Svđ Svđ

117 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTCS_K39 5 Tư 26/04 - 14/05 Svđ Svđ

118 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTĐN_K39 6 Năm 19/04 - 14/05 Svđ Svđ

119 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTĐN_K39 6 Sáu 19/04-07/05 Svđ Svđ

120 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTĐPT_K39 7 Ba 03/05 - 14/05 Svđ Svđ 1

121 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTĐPT_K39 7 Sáu 22/02- 12/03 Svđ Svđ

122 ĐC01020
Võ thuật 

(Vovinam - 
Việt võ đạo)

1 TTĐPT_K39 7 Tư 10/05 - 14/05 Svđ Svđ



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẰN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

123 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TTQT_K39 1 Ba 22/02 - 12/03 Svđ Svđ

124 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TTQT_K39 1 Hai 22/02 - 12/03 Svđ Svđ

125 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TTHCM_K39 2 Năm 19/04-14/05 Svđ Svđ

126 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TTHCM_K39 2 Tư 26/04 - 07/05 Svđ Svđ

127 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TRIET_K39 3 Hai 12/04-30/04 Svđ Svđ

128 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 TRIET_K39 3 Tư 12/04-07/05 Svđ Svđ

129 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 VHPT_K39 4 Năm 12/04 - 30/04 Svđ Svđ

130 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 VHPT_K39 4 Tư 26/04- 14/05 Svđ Svđ

131 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XBĐT_K39 5 Ba 22/02- 12/03 Svđ Svđ



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LY THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

132 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XBĐT_K39 5 Tư 22/02 - 12/03 Svđ Svđ
■

133 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XDĐ_K39 6 Ba 12/04-21/05 Svđ Svđ

134 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XHH_K39 7 Năm 17/05-28/05 Svđ Svđ

135 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XHH_K39 7 Sáu 17/05-28/05 Svđ Svđ
1

136 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 XHH_K39 7 Tư 17/05-28/05 Svđ Svđ

137 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 QLC_K39 8 Năm 19/04-07/05 Svđ Svđ

138 ĐC01021
Aerobic, Thể 

dục tay 
không

1 QLC_K39 8 Sáu 19/04-14/05 Svđ Svđ

139 KT01006 Kinh tế học 
đại cương 2

TTĐC K39A2, 
TTĐC_K39A1 1 Hai 10/05 - 14/05 B6.203 B6.203

140 KT01006 Kinh tế học 
đại cương 2 TTĐC K39A2, 

TTĐC_K39A1 1 Tư 22/03- 14/05 B9.103 B9.103



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẢN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰ C HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

141 KT02102 Lịch sử kinh 
tế quốc dân 3 QLKT_39A1 1 Năm 04/01 - 16/04 B9.303 B9.303

142 KT02102 Lịch sử kinh 
tế quốc dân 3 QLKT_39A2 2 Năm 04/01 - 16/04 B9.401 B9.401

143 KT02401 Kinh tế vi mô 3 QLC_K39 1 Sáu 04/01 - 16/04 B1.402 B1.402

144 KT02402 Kinh tế vĩ mô 3
KT&QL K39; 
QLKT 39A1;Q 

LKT_39A2
1 Hai 04/01 - 16/04 B8.402 B8.402 B8.402

145 KT02402 Kinh tế vĩ mô 3
KT&QL K39;Q 
LKT_39A1 ;QL 

KT 39A2
2 Hai 04/01 - 16/04 B9.402 B9.402

146 KT02402 Kinh tế vĩ mô 3 QLC__K39 3 Hai 04/01 - 16/04 B9.302 B9.302

147 KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và 
môi trường

3 QLKT_39A1 1 Sáu 04/01 - 16/04 B9.201 B9.201

148 KT02406 Nguyên lý 
Kế toán 3 QLKT_39A2 2 Sáu 04/01 - 16/04 B9.203 B9.203

149 KT02406 Nguyên lý 
Kế toán 3 QLKT_39A1 1 Hai 19/04-30/04 B9.203 B9.203

150 KT02406 Nguyên lý 
Kế toán 3 QLKT_39A1 1 Sáu 19/04-28/05 B9.201 B9.201

151 KT02406 Nguyên lý 
Kế toán 3 QLKT_39A1 1 Tư 26/04 - 28/05 B9.201 B9.201

152 KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và 
môi trường

3 QLKT_39A2 2 Hai 19/04 - 30/04 B1.406 B1.406



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHẦN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

153 KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và 
môi trường

3 QLKT_39A2 2 Sáu 19/04-28/05 B6.203 B6.203 '

154 KT02403
Kinh tế tài 
nguyên và 
môi trường

3 QLKT_39A2 2 Tư 26/04 - 28/05 B1.602 B1.602 '

155 KT02410 Kinh tế phát 
triển 3 KTCT_K39 1 Năm 04/01 - 30/04 B1.503 B1.503

156 KT02701 Kinh tế học 3 KTCT K39 1 Hai 12/04-28/05 B1.402 B1.402
157 KT02701 Kinh tế học 3 KTCT K39 1 Sáu 12/04-07/05 B9.403 B9.403
158 KT02701 Kinh tế học 3 KTCT K39 1 Tư 26/04 - 28/05 B9.301 B9.301

159 KT03001 Quản trị kinh 
doanh 3 KT&QL_K39 1 Sáu 04/01 - 16/04 B1.406 B1.406

160 KT02803 Thực tế kinh 
tế - xã hội 2 KT&QL_K39 1

Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

1

161 KT02802 Địa lý kinh tế 3 KT&QL_K39 1 Ba 04/01 - 16/04 B9.101 B9.101

162 KT03001 Quản trị kinh 
doanh 3 QLC_K39 2 Ba 04/01 - 16/04 B9.103 B9.103

163 LS01002
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2 TTĐC_K39A1 1 Sáu 04/01 - 19/03 B6.104 B6.104

164 LS01002
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2 TTĐC_K39A2 2 Sáu 04/01 - 19/03 B9.101 B9.101



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẦN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

165 LS01002
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2 TTĐPT_K39 3 Năm 22/03- 14/05 B6.104 B6.104

166 LS02501 Lịch sử sử 
học 3 LSĐ__K39 1 Hai 04/01 - 16/04 B9.501 B9.501

167 LS02502

Lịch sử Việt 
Nam (từ thời 
nguyên thủy 

đến năm 
1930)

4 LSĐ_K39 1 Ba 04/01 - 07/05 B8.503 B8.503

168 LS02503 Lịch sử thế 
giới 4 LSĐ_K39 1 Tư 04/01 - 14/05 B9.501 B9.501

169 LS03208

Cuộc vận 
động thành 
lập Đảng* 
Cộng sản 
Việt Nam 

(1920-1930)

3 LSĐ_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.504 B1.504

170 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1 4 NNA_K39 1 Hai 04/01 - 28/05 B1.503 B1.503

171 NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1 4 NNA_K39 1 Hai 11/01 - 15/01 B6.203 B6.203

ì



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

172 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4*

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH 
K39; QC K39; 

XHH_K39

1 Hai 04/01 - 30/04 B1.401 B1.401

173 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH 
K39; QC K39; 

XHH_K39

2 Hai 04/01 - 30/04 B1.403 B1.403

1

174 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH 
K39; QC K39; 

XHH_K39

3 Hai 04/01 - 30/04 B1.404 B1.404

175 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH 
K39; QC_K39; 

XHH K39

4 Hai 04/01 - 30/04 B1.405 B1.405



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜ I GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

176 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4*

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH 
K39; QC K39; 

XHH_K39

5 Hai 04/01 - 30/04 B1.501 B1.501

177 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4*

3

ANH K39; 
BAO IN K39; 
MĐT K39; 

PHATTHANH_ 
K39; QC K39; 

XHH_K39

6 Hai 04/01 - 30/04 B1.502 B1.502

178 NN01023 Tiếng Anh 
hpc phần 4* 3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 
A2;TTĐN_K39

7 Ba 04/01 - 30/04 B1.401 B1.401

179 NN01023
Tiếng Anh 
hpc phần 4* 3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 
A2-TTĐN K39

8 Ba 04/01 - 30/04 B1.403 B1.403



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHỒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15 Tiết 1- 5

Tiết
6-10

Tiết 
11-15 .

180 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4*

3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 
A2;TTĐN_K39

9 Ba 04/01 - 30/04 B1.404 B1.404

181 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4* 3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC_K39 
A2;TTĐN_K39

10 Ba 04/01 - 30/04 B1.405 B1.405
1

182 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4*

3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 
A2,TTĐN_K39

11 Ba 04/01 - 30/04 B1.501 B1.501

183 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4*

3

QHCC K39;Q 
HCT&TTQT K 
39;TTĐC K39 
A1-TTĐC K39 
A2;TTĐN_K39

12 Ba 04/01 - 30/04 B1.502 B1.502

184 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4*

3
TTĐPT K39;T 
TQT K39;TH 

K39
13 Tư 04/01 - 07/05 B1.401 B1.401



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẰN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

185 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4

3
TTĐPT K39;T 
TQT K39;TH 

K39
14 Tư 04/01 - 07/05 B1.403 B1.403

186 NN01023
Tiếng Anh 
học phần 4

3
TTĐPT K39;T 
TQT K39;TH 

K39
15 Tư 04/01 - 07/05 B1.404 B1.404

187 NN01023 Tiếng Anh 
học phần 4 3

TTĐPT K39;T 
TQT K39;TH 

K39
16 Tư 04/01 - 07/05 B1.405 B1.405

188 NN01024 Tiếng Trung 
học phần 4* 3

ANH K39;BA 
OIN_K39;MĐT 

K39;PHATTH 
ANH_K39;QC 

K39

1 Hai 04/01 - 30/04 B1.603 B1.603

189 NN01024 Tiếng Trung 
học phần 4* 3

QHCC K39;T 
TĐC_K39A1 ;T 
TĐC K39A2-T 
TĐN K39;TTĐ 
PT_K39;TH K 
39;XHH_K39

2 Bảy 04/01 - 30/04 B6.101 B6.101

190 NN02653 Ngữ pháp 3 NNA K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B1.402 B1.402

191 NN02721

Phong cách 
học và văn 
phong báo 

chí tiếng Anh

5 NNA_K39 1 Sáu 04/01 - 28/05 B1.603 B1.603



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẦN

TỔNG
só
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

192 NN02721

Phong cách 
học và văn 
phong báo 

chí tiếng Anh

5 NNA_K39 1 Tư 26/04 - 14/05 B1.603 B1.603

t

1

193 NP01001 Pháp luật 
đại cương 3

ANH K39;BTX 
B K39;QC K3 
9;QHCC K39; 
QHCT&TTQT 
K39;TTĐN K3 
9;XBĐT_K39

1 Sáu 04/01 - 16/04 B1.601 B1.601 B1.601

194 NP01001 Pháp luật 
đại cương 3

ANH K39;BTX 
B_K39;QC K3 
9;QHCC K39; 
QHCT&TTQT 
K39;TTĐN K3 
9;XBĐT_K39

2 Sáu 04/01 - 16/04 B3.302 B3.302

1

B3.302'

195 NP01001 Pháp luật 
đại cương 3

ANH K39;BTX 
B K39;QC K3 
9;QHCC K39; 
QHCT&TTQT 
K39;TTĐN K3 
9;XBĐT K39

3 Sáu 04/01 -16/04 B1.604 B1.604 B1.604 ' 

•



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHẦN

TỔNG
SÓ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

196 NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 
nước Việt 

Nam

3 QLHCNN_K39 1 Ba 04/01 - 16/04 B9.201 B9.201

197 NP02002

Lịch sử xây 
dựng chính 
quyền nhà 
nước Việt 

Nam

3 QLXH_K39 2 Tư 04/01 - 16/04 B9.203 B9.203

198 NP02014 Khoa học 
quản lý

3 QLXH_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.505 B1.505

199 NP02221 Nhà nước 
và pháp luật 3

CSC K39;QL 
HCNN_K39;V 

HPT K39;XDĐ 
K39

1 Sáu 04/01 - 16/04 B8.402 B8.402 B8.402

200 NP02221 Nhà nước 
và pháp luật 3

CSC K39;QL 
HCNN K39;V 

HPT K39;XDĐ 
_K39

2 Sáu 04/01 - 16/04 B8.502 B8.502

201 NP02221 Nhà nước 
và pháp luật 3 QLXH_K39 3 Năm 04/01 - 16/04 A2.3Q2 A2.302

202 NP03503
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 QLXH_K39 1 Hai-
>Sáu 26/04 - 07/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỬ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

203 NP03602

Các ngành 
luật trong hệ 
thống pháp 

luật Việt 
Nam (phần 

1)

3 QLHCNN_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B9.202 B9.202
•

204 NP03602

Các ngành 
luật trong hệ 
thống pháp 

luật Việt 
Nam (phần 

1)

3 QLXH_K39 2 Ba 04/01 - 16/04 B9.203 B9.203

*

205 NP03605 Giao tiếp 
trong quản lý 3 QLHCNN_K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B9.201 B9.201

206 NP03632

Lý luận và 
pháp luật về 
quyền con 

người

3 QLHCNN_K39 1 Hai 04/01 - 16/04 B1.504 B1.504

207 NP03801
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 QLHCNN_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẰN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15 Tiết 1 -5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

208 PT02306

P h á p  lu ậ t và  
đ ạ o  đ ứ c  b á o  
c h í - t ru y ề n  

th ô n g

3

BTXB K39;PH 
ATTHANH_K3 
9;QC K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTQT K39; 
TH_K39;XBĐT 

_K39

1 N ă m 04/01 - 30/04 B1.601 B1.601 B1.601

209 PT02306

P h á p  lu ậ t và  
đ ạ o  đ ứ c  b á o  
c h í - t ru y ề n  

th ô n g

3

BTXB K39;PH 
ATTHANH_K3 
9;QC K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTQT K39; 
TH K39;XBĐT 

_K39

2 N ă m 04/01 - 30/04 B3.302 B3.302 B3.302

210 PT02306

P h á p  lu ậ t và  

đ ạ o  đ ứ c  b á o  
c h í - t ru y ề n  

th ô n g

3

BTXB K39;PH 
ATTHANH K3 
9;QC K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTQT K39; 
TH K39;XBĐT 

_K39

3 N ă m 04/01 - 30/04 B8.402 B8.402 B8.402

211 PT02807

T ru y ề n  
th ô n g  x ã  hộ i 
v à  m ạ n g  xã  

hộ i

3 MĐT_K39 1 T ư 04/01 - 07/05 B9.202 B9.202



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẦN

TỒNG
S ố
TÍN

LỚP HÀNH 
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15 Tiết 1 -5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

212 PT02807

Truyền 
thông xã hội 
và mạng xã 

hội

3 PHATTHANH
K39 2 Tư 04/01 - 07/05 B9.201 B9.201

213 PT02807

Truyền 
thông xã hội 
và mạng xã 

hội

3 TH_K39 3 Hai 04/01 - 30/04 B9.302 B9.302
1

214 PT03801 Ngôn ngữ 
báo chí 3 TH_K39 1 Ba 04/01 - 30/04 B9.403 B9.403 1

215 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Ba 03/05 - 14/05 B9.203 B9.203

216 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Hai 10/05-14/05 B9.201 B9.201

217 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Năm 03/05- 14/05 B9.401 B9.401

218 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Sáu 04/01 - 14/05 B1.503 B1.503

219 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Sáu 11/01 -29/01 B6.104 B6.104

220 PT03806
Tác phẩm 
báo truyền 

hình
5 TH_K39 1 Tư 10/05-14/05 B9.203 B9.203



TT . MÃ HP TÊN HỌC 
PHẰN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜ I GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

221 PT03807
Tác phẩm 
báo mạng 

điện tử
5 MĐT_K39 1 Hai 10/05 - 14/05 B9.103 B9.103

222 PT03807
Tác phẩm 
báo mạng 

điện tử
5 MĐT_K39 1 Năm 22/03 - 14/05 B9.102 B9.102

223 PT03807
Tác phẩm 
báo mạng 

điện tử
5 MĐT_K39 1 Sáu 04/01 - 14/05 B 1.504 B1.504

224 PT03848

Kỹ thuật vả 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 ANH_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B6.202 B6.202

225 PT03848

Kỹ thuật vả 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 ANH_K39 1 Tư 04/01 - 14/05 B6.202 B6.202

226 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 BAOIN_K39 2 Năm 04/01 - 16/04 B6.203 B6.203

227 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 BAOIN_K39 2 Tư 04/01 - 14/05 B6.203 B6.203

228 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 PHATTHANH
K39 3 Hai 04/01 - 26/03 B6.102 B6.102



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LY THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết 
11-15 '

229 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 PHATTHANH
K39 3 Năm 03/05 - 14/05 B6.203 B6.203

1

230 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 PHATTHANH
K39 3 Sáu 04/01 - 14/05 B6.202 B6.202

231 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 PHATTHANH
K39 3 Tư 10/05 - 14/05 B9.101 B9.101 <

232 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 QP_K39 4 Ba 03/05- 14/05 B1.603 B1.603

i

233 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 QP_K39 4 Hai 04/01 - 30/04 B6.104 B6.104

234 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 QP_K39 4 Hai 29/04 - 14/05 B6.104 B6.104

235 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 QP_K39 4 Hai 10/05-14/05 B1.602 B1.602



TT . MÃ HP TÊN HỌC  
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH 
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

236 PT03848

Kỹ thuật và 
công nghệ 

truyền thông 
số

5 QP_K39 4 Sáu 05/04 - 07/05 B1.401 B1.401

237 QA01005

Đường lối 
quốc phòng 
và an ninh 
của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

2

ANH K39;BA 
OIN K39;XHH 
_K39;PHATTH 
ANH K39;QH 
CC_K39;QP K 
39;TTĐC K39 
A1 ;TTĐC_K39 

A2;TH_K39

1 Hai - 
> Sáu 04/01 - 19/03 B3.302 B3.302

238 QA01005

Đường lối 
quốc phòng 
và an ninh 
của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

2

ANH_K39;BA 
OIN K39;XHH 
_K39;PHATTH 
ANH K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 

A2;TH K39

2 Hai - 
> Sáu 04/01 - 19/03 B1.601 B1.601
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TT 4 MÃ HP TÊN HỌC  
PHÀN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰ C HÀN H

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

254 QA01007

Quân sự 
chung, chiến 

thuật, kỹ 
thuật bắn 
súng ngắn 
và sử dụng 

lựu đạn

3

BTXB K39;M 
ĐT_K39;NNA_ 
K39;QC K39; 
QLC K39;TTĐ 
PT K39;TTQT 
_K39;XBĐT K 
39;CTXH_K39

6 Hai - 
> Sáu 22/03 - 14/05 B15.201 B15.201

255 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

ANH_K39;BA 
OIN_K39;XHH 
_K39;PHATTH 
ANH K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTĐC_K39 
A1;TTĐC K39 

A2;TH_K39

1 Hai - 
> Sáu 04/01 - 19/03 B3.302 B3.302

256 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

ANH_K39;BA 
OIN K39;XHH 
K39;PHATTH 

ANH K39;QH 
CC_K39;QP_K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 

A2;TH K39

2 Hai - 
> Sáu 04/01 - 19/03 B1.601 B1.601



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15 Tiết 1 -5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

257 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

ANH K39;BA 
OIN K39;XHH 
_K39;PHATTH 
ANH_K39;QH 
c c  K39;QP K 
39;TTĐC K39 
A1;TTĐC K39 

A2;TH_K39

3 Hai - 
> Sáu 04/01 - 19/03 B15.201 B15.201

258 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

BTXB K39;M 
ĐT_K39;NNA 
K39;QC K39; 
QLC K39;TTĐ 
PT K39;TTQT 
_K39;XBĐT K 
39;CTXH_K39

4
Hai - 

> Sáu 22/03 - 14/05 B3.302 B3.302

259 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

BTXB K39;M 
ĐT_K39;NNA 
K39;QC K39; 
QLC K39;TTĐ 
PT_K39;TTQT 
K39;XBĐT K 

39;CTXH K39

5 Hai - 
> Sáu 22/03- 14/05 B1.601 B1.601



TT . MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

260 QA01008

Hiểu biết 
chung về 

quân, binh 
chủng

1

BTXB K39;M 
ĐT K39;NNA 
K39;QC K39; 
QLC_K39;TTĐ 
PT K39;TTQT 

K39;XBĐT K 
39;CTXH_K39

6 Hai - 
> Sáu 22/03- 14/05 B15.201 B15.201

261 QQ0210
1

Quan hệ 
công chúng 

và quảng cáo
3 PHATTHANH

K39 1 Ba 04/01 - 23/04 B6.202 B6.202

262 QQ0210
1

Quan hệ 
công chúng 

và quảng cáo
3 PHATTHANH

K39 1 Hai 29/04 - 02/04 B6.102 B6.102

263 QQ0210
1

Quan hệ 
công chúng 

và quảng cáo
3 QP_K39 2 Sáu 10/05-14/05 B1.401 B1.401

264 QQ0210
1

Quan hệ 
công chúng 

và quảng cáo
3 QP_K39 2 Tư 04/01 - 30/04 B1.502 B1.502

265 QQ0245
4

Nhập môn 
quảng cáo 3 QC_K39 1 Ba 03/05 - 14/05 B1.405 B1.405

266 QQ0245
4

Nhập môn 
quảng cáo 3 QC_K39 1 Tư 04/01 -19/03 B6.104 B6.104



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHÌ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết , 
11-15

267 QQ0245
4

Nhập môn 
quảng cáo 3 QC_K39 1 Tư 12/04 - 14/05 B9.102 B9.102

268 QQ0250
4

Truyền 
thông mạng 

xã hội
3 QHCC__K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B1.406 B1.406

269 QQ0260
8

Thực tế 
chính trị - xã 

hội
2 QHCC_K39 1 Hai-

>Sáu 17/05-28/05
Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

270 QQ0280
2

Thực tế 
chính trị - xã 

hội
2 QC_K39 1 Hai-

>Sáu 17/05-28/05
Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

ì

271 QQ0345
9

Nhập môn 
quan hệ 

công chúng
3 QC_K39 1 Ba 04/01 - 30/04 B9.301 B9.301

272 QQ0345
9

Nhập môn 
quan hệ 

công chúng
3 QHCC_K39 2 Hai 04/01 - 30/04 B9.301 B9.301

273 QT01001
Quan hệ 

quốc tế đại 
cương

2 TTĐC_K39A1 1 Tư 04/01 - 19/03 B9.402 B9.402

274 QT01001
Quan hệ 

quốc tể đại 
cương

2 TTĐC_K39A2 2 Tư 04/01 - 19/03 B9.502 B9.502

275 QT01001
Quan hệ 

quốc tế đại 
cương

2 TTĐPT_K39 3 Hai 10/05 - 14/05 B9.203 B9.203

276 QT01001
Quan hệ 

quốc tế đại 
cương

2 TTĐPT_K39 3 Sáu 22/03 - 14/05 B1.505 B1.505



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰ C HÀNIH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

277 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 QLHĐTT- 

VH K39 1 Năm 04/01 - 09/04 B1.602 B1.602

278 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTCS_K39 2 Năm 04/01 - 09/04 B9.101 B9.101

279 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 VHPT_K39 3 Hai 04/01 - 09/04 B9.401 B9.401

280 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTĐN_K39 4 Ba 03/05 - 14/05 B9.301 B9.301

281 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTĐN_K39 4 Hai 12/04 - 14/05 B9.403 B9.403

282 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTĐN_K39 4 Năm 19/04 - 30/04 B6.101 B6.101

283 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTĐN_K39 4 Sáu 10/05 - 14/05 B9.301 B9.301

284 QT02001 Quan hệ 
quốc tế 3 TTĐN_K39 4 Tư 26/04 - 14/05 B9.403 B9.403

285 QT02560 Địa chính trị 
thế giới 3 QHCT&TTQT

K39 1 Hai 04/01 - 16/04 B9.303 B9.303

286 QT02560 Địa chính trị 
thế giới 3 VHPT_K39 2 Ba 04/01 - 16/04 B6.104 B6.104

287 QT02601 Đối ngoại 
công chúng 3 TTQT_K39 3 Hai 04/01 - 16/04 B9.203 B9.203

288 QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

3 QHCT&TTQT
K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B1.602 B1.602

289 QT02602
Ngoại giao 
kinh tế và 
văn hóa

3 TTĐN_K39 2 Tư 04/01 - 16/04 B9.101 B9.101



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHẦN

TỔNG
S ố
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

290 QT02607
Thông tin 
đổi ngoại 
Việt Nam

3 QLHĐTT-
VH_K39 1 Sáu 04/01 - 07/05 B9.301 B9.301

1

291 QT02607
Thông tin 
đối ngoại 
Việt Nam

3 TTCS_K39 2 Sáu 04/01 - 07/05 B9.303 B9.303

292 QT02612
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TTQT_K39 1
Hai-

>Sáu 17/05-28/05
Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tể tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

293 QT02617

Chính sách 
đối ngoại 

một số nước 
trên thế giới

3 QHCT&TTQT_
K39 1 Năm 04/01 - 30/04 B9.302 B9.302

294 QT02702
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 QHCT&TTQT
K39 1

Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

295 QT02702
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TTĐN_K39 2
Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

296 QT03611 Lý luận báo 
chí quốc tế 3 TTQT_K39 1 Sáu 04/01 - 07/05 B1.403 B1.403

297 TG01004

Phương 
pháp nghiên 

cứu khoa 
học xã hội 

và nhân văn

2 NNA_K39 1 Năm 22/03 - 14/05 B1.403 B1.403



TT . MÃ HP TÊN HỌC 
PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

298 TG01009 Tâm lý học 
sư phạm 3

CNXHKH K39 
;KTCT K39;TT 
HCM K39;TRI 

ET K39

1 Hai 04/01 - 09/04 B3.302 B3.302 B1.604

299 TG01009 Tâm lý học 
sư phạm 3

CNXHKH K39 
;KTCT_K39;TT 
HCM K39;TRI 

ET K39

2 Hai 04/01 - 09/04 B1.402 B1.402

300 TG03001 Lý luận dạy 
học đại học 3

CNXHKH K39 
;KTCT_K39;TT 
HCM K39;TRI 

ETK39

1 Ba 04/01 - 09/04 B1.604 B1.604 B1.604

301 TG03001 Lý luận dạy 
học đại học 3

CNXHKH K39 
;KTCT K39;TT 
HCM K39;TRI 

ET K39

2 Ba 04/01 - 09/04 B 1.402 B1.402

302 TG03010 Giao tiếp sư 
phạm 3 XDĐ_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.501 B1.501

303 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin 3 CNXHKH_K39 1 Năm 19/04-30/04 B1.502 B1.502

304 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin 3 CNXHKH_K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B1.603 B1.603

305 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin 3 KTCT_K39 2 Năm 03/05- 14/05 B1.502 B1.502



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHẢN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

306 TM01008 Đạo đức học 
Mác - Lênin 3 KTCT_K39 2 Tư 04/01 - 16/04 B9.301 B9.301

307 TM01010 Logic học 3 KTCT_K39 1 Sáu 04/01 - 09/04 B9.401 B9.401
'

308 TM01010 Logic học 3 KTCT_K39 1 Sáu 10/05-28/05 B9.403 B9.403
1

309 TM01010 Logic học 3 TRIET_K39 2 Sáu 04/01 - 09/04 B9.403 B9.403

310 TM01010 Logic học 3 TRIET_K39 2 Sáu 12/04-23/04 B9.401 B9.401

311 TM01010 Logic học 3 TRIET_K39 2 Sáu 03/05 - 07/05 B9.501 B9.501

312 TM01015 Mỹ học 3 TRIET K39 1 Tư 04/01 - 09/04 B1.503 B1.503

313 TM02010
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 TRIET_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

314 TM03011
Lịch sử triết 
học phương 

Tây
5 TRiET_K39 1 Năm 04/01 - 14/05 B1.603 B1.603

315 TM03011
Lịch sử triết 
học phương 

Tây
5 TRIET_K39 1 Tư 11/01 -22/01 B6.101 B6.101

316 TT01002
Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam
2 TTĐPT_K39 1 Sáu 04/01 - 19/03 B9.103 B9.103



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẦN

TỔNG
SÓ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15 Tiết 1 -5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

317 TT01007
Nguyên lý 

công tác tư 
tưởng

3

CSC_K39;CTP 
T K39;QLHĐT 

T-
VH K39;TTCS 

_K39

1 Tư 04/01 - 16/04 B3.302 B3.302 B3.302

318 TT01007
Nguyên lý 

công tác tư 
tưởng

3

CSC_K39;CTP 
T K39;QLHĐT 

T-
VH K39;TTCS 

_K39

2 Tư 04/01 - 16/04 B1.406 B1.406

319 TT02051
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 VHPT_K39 1 Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

320 TT02353
Truyền 

thông và vận 
động

3 QLXH K39; 
TTĐN_K39 1 Hai 04/01 - 09/04 B1.604 B1.604 B3.302

321 TT02353
Truyền 

thông và vận 
động

3 XDĐ_K39 2 Ba 04/01 - 09/04 B9.501 B9.501

322 TT02353
Truyền 

thông và vận 
động

3 VHPT_K39 3 Năm 04/01 - 09/04 B9.103 B9.103

323 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng
3

CSC K39;CTP 
T_K39;QLHĐT 

T-
VH_K39;TTCS

K39

1 Hai 04/01 - 16/04 B1.601 B1.601 B1.601



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHẢN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

324 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng
3

CSC K39;CTP 
T K39;QLHĐT 

T-
VH K39;TTCS 

_K39

2 Hai 04/01 - 16/04 B9.202 B9.202

325 TT02366
Nghệ thuật 
phát biểu 

miệng
3 LSĐ_K39 3 Sáu 04/01 - 16/04 B1.404 B1.404

326 TT02555 Văn hóa 
chính trị 3 TTHCM_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B1.502 B1.502

327 TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

3 QLHĐTT-
VH_K39 1 Ba 19/04-28/05 B1.602 B1.602

328 TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

3 QLHĐTT-
VH_K39 1 Năm 12/04-21/05 B1.602 B1.602

•

329 TT03569
Giao lưu và 

tiếp biến văn 
hóa

3 TTCS_K39 2 Ba 19/04-28/05 B9.101 B9.101
»

330 TT03569
Giao lưu và 
tiếp biến văn 

hóa
3 TTCS_K39 2 Năm 12/04-21/05 B9.101 B9.101

331 TH02030 Thực tế kinh 
tế - xã hội 2 TTHCM_K39 1

Hai-
>Sáu 17/05-28/05

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẦN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT T HỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

T iết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

332 TH02090

Tiểu sử, 
nguồn gốc, 
quá trình 

hình thành 
và phát triển 
tư tưởng Hồ 

Chí Minh

3 TTHCM_K39 1 Sáu 04/01 - 16/04 B1.405 B1.405

333 XB02701 Cơ sờ lý 
luận xuất bản 3 BTXB_K39 1 Ba 04/01 - 30/04 B9.303 B9.303

334 XB02701 Cơ sở lý 
luận xuất bản 3 XBĐT_K39 2 Ba 04/01 - 30/04 A2.302 A2.302

335 XB02806 Tổ chức bản 
thảo 3 BTXB_K39 1 Tư 04/01 - 07/05 B9.303 B9.303

336 XB02806 Tổ chức bản 
thảo 3 XBĐT_K39 2 Tư 04/01 - 07/05 A2.302 A2.302

337 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 BTXB_K39 1 Ba 03/05 - 28/05 B6.203 B6.203

338 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 BTXB_K39 1 Hai 17/05-28/05 B6.104 B6.104

339 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 BTXB_K39 1 Năm 03/05 - 28/05 B9.103 B9.103

340 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 BTXB_K39 1 Sáu 03/05 - 28/05 B9.203 B9.203



TT MÃ HP
TÊN HỌC  

PHẦN

TỒNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

341 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 XBĐT_K39 2 Ba 03/05 - 28/05 A2.302 A2.302
1

342 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 XBĐT_K39 2 Hai 17/05 -28/05 A2.302 A2.302’

343 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 XBĐT_K39 2 Năm 03/05 - 28/05 A2.302 A2.302

344 XB03738
Quản lý nhà 

nước về 
xuất bản

3 XBĐT_K39 2 Sáu 03/05 - 28/05 A2.302 A2.302

345 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2

MĐT K39;NN 
A K39;TTĐC 
K39A1ÍTTĐC 
K39A2ÍTTĐPT 

_K39

1 Năm 04/01 - 19/03 B1.604 B1.604 B1.604
•

346 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2

MĐT K39;NN 
A K39;TTĐC 
K39A1 ;TTĐC 
K39A2;TTĐPT 

K39

2 Năm 04/01 - 19/03 B8.502 B8.502

347 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2

MĐT K39;NN 
A_K39;TTĐC 
K39A1 ;TTĐC 
K39A2ÍTTĐPT 

K39

3 Năm 04/01 - 19/03 B9.102 B9.102

348 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2 QC_K39 4 Năm 03/05 - 14/05 B1.404 B1.404



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHÌ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

349 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2 QC_K39 4 Sáu 19/04-14/05 B1.404 B1.404

350 XD01001 Xây dựng 
Đảng 2 QC_K39 4 Tư 22/03 - 09/04 B9.102 B9.102

351 XD01004 Khoa học 
lãnh đạo 3 TTĐN_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B9.403 B9.403

352 XD01004 Khoa học 
lãnh đạo 3 VHPT_K39 2 Tư 04/01 - 16/04 B9.403 B9.403

353 XD02402

Học thuyết 
Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 

xây dựng 
Đảng

3 XDĐ_K39 1 Năm 19/04 - 07/05 B1.501 B1.501

354 XD02402

Học thuyết 
Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 
xây dựng 

Đảng

3 XDĐ_K39 1 Sáu 19/04-28/05 B9.102 B9.102

355 XD02402

Học thuyết 
Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ 
Chí Minh về 

xây dựng 
Đảng

3 XDĐ_K39 1 Tư 26/04-21/05 B 1.402 B1.402



TT MÃ HP TÊN HỌC  
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

356 XD02403

Lịch sử xây 
dựng Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

3 XDĐ_K39 1 Hai 04/01 - 09/04 B9.403 B9.403 '

357 XD02403

Lịch sử xây 
dựng Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

3 XDĐ_K39 1 Hai 12/04-16/04 B9.102 B9.102

358 XD03316
Lý luận hành 

chính nhà 
nước

3 CSC_K39 1 Năm 04/01 - 16/04 B9.501 B9.501

359 XD03316
Lý luận hành 

chính nhà 
nước

3 CTPT_K39 2 Sáu 04/01 - 16/04 B9.501 B9.501 ĩ

360 XD03318
Các ngành 
luật cơ bản 

của Việt Nam
3 XDĐ_K39 1 Tư 04/01 - 16/04 B1.504 B 1.504

1

361 XH02062
Xã hội học 

về cơ cấu xã 
hội

3 XHH_K39 1 Ba 04/01 - 05/03 B1.406 B1.406

362 XH02062
Xã hội học 

về cơ cấu xã 
hội

3 XHH_K39 1 Ba 08/03 - 30/04 B1.406 B1.406

363 XH02063
Thực tế 

chính trị - xã 
hội

2 XHH_K39 1
Ba-

>Sáu 03/05 - 07/05
Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở

Thực 
tế tại 
cơ sở



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHÀN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1- 5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

364 XH02067

Hành vi con 
người và 

môi trường 
xã hội

4 CTXH_K39 1 Hai 04/01 - 28/05 B1.505 B1.505

365 XH02067

Hành vi con 
người và 

môi trường 
xã hội

4 CTXH_K39 1 Tư 25/01 - 29/01 B6.202 B6.202

366 XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

4 XHH_K39 1 Hai 10/05-28/05 B9.303 B9.303

367 XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

4 XHH_K39 1 Năm 10/05 - 14/05 B1.405 B1.405

368 XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

4 XHH_K39 1 Sáu 04/01 - 05/03 B1.501 B1.501

369 XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

4 XHH_K39 1 Sáu 08/03 - 30/04 B1.501 B1.501



TT MÃ HP TÊN HỌC 
PHẦN

TỔNG
SỐ
TÍN

LỚP HÀNH  
CHÍNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THỨ THỜI GIAN

PHÒNG HỌC
LÝ THUYẾT THỰC HÀNH

Tiết 1 -5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Tiết 1 -5 Tiết
6-10

Tiết
11-15

370 XH02101

Kỹ thuật thu 
thập thông 
tin và kỹ 

thuật chọn 
mẫu

4 XHH_K39 1 Sáu 10/05-14/05 B1.501 B1.501
-

371 XH02110 Dân số và 
phát triển 3 XHH_K39 1 Năm 04/01 - 05/03 B1.405 B1.405

372 XH02110 Dân số và 
phát triển 3 XHH_K39 1 Năm 08/03 - 30/04 B1.405 B1.405

373 XH02111 An sinh xã 
hội 3 CTXH_K39 1 Sáu 04/01 - 07/05 B1.502 B1.502

374 XH02703

Phương 
pháp thu 

thập và xử lý 
thông tin

4 CTXH_K39 1 Ba 04/01 - 28/05 B1.503 B1.503

375 XH02704

Truyền 
thông với 

công tác xã 
hội (truyền 
thông trực 

tiếp, TTĐC, 
mang xã hôi 

)

4 CTXH_K39 1 Ba 18/01 -22/01 B6.202 B6.202
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; Xã hội hoc 
nông thôn 3 CTXH K39 1 Năm

đô thị
. Xa hội hoc 

nônq thôn 3 CTXH K39 1 Năm
đô thị
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAIV1

KÉ HOẠCH GIÀNG DẠY K39 HỆ CHÁT UƯỢNG CAO HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

TT M Ã  HP
T Ê N  H Ọ C  

P H Ầ N

T Ỏ N G
SỐ
TÍN

LỚ P H À N H  
C H ÍN H

LỚ P
TÍN
C H Ỉ

T H Ứ T H Ờ I G IA N

P H Ò N G  H Ọ C
LÝ T H U Y Ê T THỰC HÀNH

T iế t 1 -5
T iế t
6 -10

T iế t
11-15

T iế t 1 - 
5

T iế t
6-10

Tiết
11-15

1 BC53012 Lao động nhà 
báo 3 TH(CLC)_K39 1 Sáu 04/01 - 07/05 A2.106 A2.106

(i ĩ  1
2 CT51001 Chính trị học 

đại cương 2 TH(CLC)_K39 1 Hai 10/05-28/05 A2.106 A2.106 i m

3 CT51001 Chính trị học 
đại cương 2 TH(CLC)_K39 1 Ba 10/05-28/05 A2.106 A2.106

4 CT51001 Chính trị học 
đại cương 2 TH(CLC)_K39 1 Năm 10/05-21/05 A2.106 A2.106

5 ĐC51018 Bóng chuyền 1 KTẴQL(CLC)
K39 1 Tư 17/05-28/05 SVĐ SVĐ

6 ĐC51018 Bóng chuyền 1 KTẴQL(CLC)
K39 1 Sáu 03/05 - 28/05 SVĐ SVĐ

7 KT52001 Khoa học 
quản lý 3 KT&QL(CLC)

K39 1 Hai 04/01 - 16/04 A2.104 A2.104

8 KT52007 Lịch sử kinh tể 4
KT&QL(CLC)

K39 1 Ba 04/01 - 07/05 A2.104 A2.104

9 KT53001 Kinh tế môi 
trườnq 3 KTẴQL(CLC)

K39 1 Tư 04/01 - 16/04 A2.104 A2.104

10 KT56009 Nguyên lý 
Marketing 3 KTẴQL(CLC)

K39 1 Tư 26/04 - 07/05 A2.104 A2.104

11 KT56009 Nguyên lý 
Marketing 3 KT&QL(CLC)

K39 1 Năm 22/03 - 28/05 A2.104 A2.104



TT M Ã HP
TÊ N  H Ọ C  

PH ÀN

T Ồ N G
SỐ
TÍN

LỚ P H À N H  
C H ÍN H

LỚ P
TÍN
C HỈ

T H Ứ T H Ờ I G IA N

P H Ò N G  H Ọ C
LÝ T H U Y Ê T T H Ự C  H À N H

T iế t 1 - 5
T iế t
6 -10

T iế t
11-15

T iế t 1- 
5

T iế t
6 -10

T iể t
11 -15

12 K T56010
T iếng  A nh  

chuyên  ngành 
1

2
K T & Q L (C L C )

K39
1 N ăm 04/01 - 19/03 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

13 LS51001
Lịch sử  Đ ảng  

C SVN
3

K T & Q L (C L C )
K39

1 Sáu 04/01 - 16/04 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

14 P T52003
Lịch sử  báo 

ch í
3

M Đ T (C L C ) K3 
9

1 Hai 04/01 - 30 /04 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

15 P T52007
Truyền  thông 

xã hội và 
m ạng xã hội

3
M Đ T (C L C ) K3 

9
1 Ba 04/01 - 30 /04 A 2 .104 A 2 .1 0 4

16 PT53011
N gôn ngữ  báo 

chí
3

M Đ T (C L C ) K3 
9

1 T ư 04/01 - 07 /05 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

17 PT53011
N gôn ngữ  báo 

chí
3 T H (C L C )_ K 3 9 2 Hai 04/01 - 30 /04 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

18 P T53015
T ác phẩm  báo 

phá t thanh
5

M Đ T (C L C ) K3 
9

1 Hai 10 /05  - 28 /05 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

19 P T53015
Tác phẩm  báo 

phá t thanh
5

M Đ T (C L C ) K3 
9

1 Ba 0 3 /0 5 -2 1 /0 5 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

20 P T53015
T ác phẩm  báo 

phá t thanh
5

M Đ T (C L C ) K3 
9

1 N ăm 04/01 - 28 /05 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

21 P T56020

Â m  tha n h  và 
hình ảnh cho 

báo m ạng 
đ iện  tử

4
M Đ T (C L C ) K3 

9
1 T ư 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4

22 P T56020

Âm  thanh  và 
hình ảnh cho  

báo m ạng 
đ iện  tử

4
M Đ T (C L C ) K3 

9
1 Sáu 04/01 - 28 /05 A 2 .1 0 4 A 2 .1 0 4



T T M Ã  HP
TÊ N  H Ọ C  

P H Ẩ N

TỔ N G
SỐ
TÍN

LỚ P  H À N H  
C H ÍN H

LỚ P
TÍN
C H Ỉ

T H Ứ T H Ờ I G IA N

P H Ò N G  H Ọ C
LỲ  T H U Y Ê T T H Ự C  H À N H

T iế t 1 - 5
T iế t
6-10

T iế t
11-15

T iế t  1 - 
5

T iế t
6-10

T iế t
11-15

23 P T56036
Q u a y  ph im  
tru yề n  h ình

3 T H (C L C )_ K 3 9 1 Ba 04/01 - 07 /05 A 2 .106 A 2 .1 0 6

24 P T56037
D ựng ph im  
truyền  h ình

3 T H (C L C )_ K 3 9 1 Tư 04/01 - 14/05 A 2 .106 A 2 .1 0 6

25 P T56038
Kỹ xả o  và đồ 

họa tru yề n  
h ình

3 T H (C L C )_ K 3 9 1 Năm 04/01 - 07 /05 A 2 .106 A 2 .1 0 6

26 Q A 51005

Đ ư ờ n g  lối 
q u ốc  phòng  
và  an n inh 
của  Đ ảng  

C ộng  sản  V iệ t 
N am

2

M arke ting  C LC  
A1; K inh tế  và 
Q uản  lý C LC ; 

Q H Q T  & T T T C  
C LC

1 ai->Sc 04/01 - 19/03 B3.301 B3.301

27 Q A 51006
C ông  tá c  q u ốc  

phòng  và  an 
n inh

2

M arke ting  C LC  
A1; K inh tế  và  
Q uản  lý C LC ; 

Q H Q T  & T T T C  
C LC

1 ai->Sc 04/01 -1 9 /0 3 B3.301 B3.301 H Ọ C
iW '

28 Q A 51007

Q uân  sự  
chung , ch iến  

thuậ t, kỹ th u ậ t 
bắn súng  

ngắn  và  sử  
dụng  lựu đạn

3

M arke ting  C LC  
A 1 ; K inh tế  và 
Q uản  lý C LC ; 

Q H Q T  & T T T C  
C LC

1 a i->S í 04/01 - 19/03 B3.301 B3.301

-V

29 Q A 51008

H iểu  b iế t 
ch u ng  về  

quân , b inh  
chủng

1

M arke ting  C LC  
A 1 ; K inh tế  và 
Q uản  lý C LC ; 

Q H Q T  & T T T C  
C LC

1 a i->S í 04/01 - 19/03 B3.301 B3.301

30 Q Q 53 0 0 7
Q uan  hệ  báo 

c h i
3

T T  M K T (C L C ) 
A1 K39

1 Hai 04/01 - 30 /04 A 2 .105 A 2 .105



TT M Ã HP
TÊ N  HỌ C  

PH ẦN

TỔ N G
SỐ
TÍN

LỚ P H À N H  
C H ÍN H

LỚ P
TÍN
C H Ỉ

T H Ứ TH Ờ I G IA N

P H Ò N G  HỌC
LÝ T H U Y Ê T T H Ự C  H À N H

T iế t 1 -5
T iế t
6-10

T iế t
11-15

T iế t 1- 
5

T ié t
6-10

T iế t
11-15

31 Q Q 53007
Q uan hệ báo 

chí
3

T T  M K T (C LC ) 
A 2  K39

2 Hai 04/01 - 30 /04 A 2 .105 A 2 .105

32 Q Q 53009
Sản xu ấ t sản 
phẩm  truyền  

thông
3

T T  M K T (C LC ) 
A 1 _ K 3 9

1 Năm 04/01 - 07 /05 A 2 .105 A 2 .105

33 Q Q 53009
Sản xuấ t sản 
phẩm  truyền  

thông
3

T T _ M K T (C L C )
A 2 _ K 3 9

2 Năm 04/01 - 07 /05 A 2 .105 A 2 .105

34 Q Q 53010
S áng tạo  nội 

dung
3

T T  M K T (C LC ) 
A1 K39

1 Tư 04/01 - 14/05 A 2 .105 A 2 .105

35 Q Q 53010
S áng tạo  nội 

dung
3

T T  M K T (C LC ) 
A 2  K39

2 Tư 04/01 - 14/05 A 2 .105 A 2 .105

36 QQ 53011

T h iế t kế trình 
bày các sản 
phẩm  truyền  

thông

3
T T _M K T (C L C )

A 1 _ K 3 9
1 Ba 04/01 - 07 /05 A 2 .105 A 2 .1 0 5

37 Q Q 53011

T h iế t kế trình  
bày các sản 
phẩm  truyền  

thông

3
T T _ M K T (C L C )

A 2 _ K 3 9
2 Ba 04/01 - 07 /05 A 2 .105 A 2 .1 0 5

38 Q Q 53013

V ận  động 
hành lang 

trong  quan hệ 
công chúng

3
T T  M K T (C LC ) 

A 1 _ K 3 9
1 Ba 2 9 /0 4  - 23 /04 O n line O n line

39 Q Q 53013

V ận  động 
hành  lang 

trong  quan hệ 
công chúng

3
T T  M K T (C LC ) 

A 1 _ K 3 9
1 Ba 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .1 0 5 A 2 .1 0 5



T T M Ã  HP
TÊN  H Ọ C  

P H Ầ N

T Ổ N G

SỐ
TÍN

LỚ P  H À N H  
C H ÍN H

LỚ P

TÍN
C H Ỉ

T H Ứ T H Ờ I G IA N

P H Ò N G  H Ọ C

LÝ  T H U Y Ế T T H Ự C  H À N H

T iế t  1 - 5
T iế t
6-10

T iế t
11 -15

T iế t 1- 
5

T iế t
6-10

T iế t
11-15

40 Q Q 53 0 1 3

V ận  động  
hành  lang 

trong  quan  hệ 
công chúng

3
T T  M K T (C L C ) 

A 1 _ K 3 9
1 Sáu 04/01 - 12/03 A 2 .105 A 2 .105

41 Q Q 53 0 1 3

V ận  động 
hành lang 

trong  quan  hệ 
công chúng

3
T T _ M K T (C L C )

A 2 _ K 3 9
2 Ba 29 /04  - 23 /04 O n line Online

42 Q Q 53 0 1 3

V ận  động 
hành lang 

trong  quan  hệ 
công chúng

3
T T  M K T (C L C ) 

A 2 _ K 3 9
2 Ba 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .105 A 2 .105

43 Q Q 53 0 1 3

V ận  động  
hành lang 

trong  q uan  hệ 
công chúng

3
T T _ M K T (C L C )

A 2 _ K 3 9
2 Sáu 04/01 - 12/03 A 2 .105 A 2 .105

44 Q Q 53 0 1 5
X â y  dự ng  và 

quản  trị 
th ư ơ n g  h iệu

3
T T  M K T (C L C ) 

A 1 _ K 3 9
1 N ăm 29 /04  - 23 /04 O n line Online

45 Q Q 53 0 1 5
X â y  dự ng  và 

quản  trị 
th ư ơ n g  h iệu

3
T T  M K T (C L C ) 

A 1 _ K 3 9
1 N ăm 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .1 0 5 A 2 .1 0 5

V IỆ N

' 'M I 
¡■R'VVt

46 Q Q 53 0 1 5
X â y  dự ng  và 

quản  trị 
th ư ơ n g  h iệu

3
T T  M K T (C L C ) 

A 1 _ K 3 9
1 Sáu 1 5 /0 3 -0 7 /0 5 A 2 .1 0 5 A 2 .105

47 Q Q 5 3 0 1 5
X â y  dự ng  và 

quản  trị 
th ư ơ n g  h iệu

3
T T _ M K T (C L C )

A 2 _ K 3 9
2 N ăm 2 9 /04  - 23 /04 O n line Online

48 Q Q 5 3 0 1 5
X â y  dự ng  và  

quản  trị 
th ư ơ n g  h iệu

3
T T  M K T (C L C ) 

A 2 _ K 3 9
2 N ăm 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .105 A 2 .1 0 5



TT M Ã HP
TÊN  HỌC  

PH ẦN

TỔ N G
SỐ
TÍN

LỚ P H À N H  
C H ÍN H

LỚ P
TÍN
C HỈ

T H Ứ TH Ờ I G IA N

P H Ò N G  H Ọ C
LỲ T H U Y Ê T T H Ự C  H À N H

T iế t 1 - 5
T iế t
6 -10

T iế t
11-15

T iế t 1- 
5

T iế t
6 -10

T iế t
11-15

49 Q Q 53015
X ây dựng và 

quản trị 
thư ơ ng  hiệu

3 T T _ M K T (C L C )
A 2 _ K 3 9 2 Sáu 1 5 /0 3 -  07 /05 A 2 .1 0 5 A 2 .105

50 Q T 53003
C hính  sách 

đối ngoạ i V iệ t 
Nam

2
Q H Q T & T T T C

K39
1 Hai 1 9 /0 4 -2 8 /0 5 A 2 .1 0 6 A 2 .106

51 Q T 53003
C h inh  sách 

đối ngoạ i V iệ t 
Nam

2
Q H Q T & T T T C

K39
1 Tư 1 0 /0 5 -2 8 /0 5 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

52 Q T53008
Lao động nhà 

báo quốc  tế
3

Q H Q T & T T T C
K39 1 Ba 04/01 - 30 /04 A 2 .106 A 2 .1 0 6

53 Q T 53010
Lý luận quan 

hệ quốc  tế
2

Q H Q T & T T T C
K39

1 Sáu 2 2 /0 3 -2 1 /0 5 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

54 Q T 53013
N goại g iao  và 

ngh iệp  vụ 
ngoạ i g iao

2
Q H Q T & T T T C

K39 1 Ba 03 /05  - 28 /05 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

55 Q T 53013
N goại g iao  và 

ngh iệp  vụ 
ngoạ i g iao

2
Q H Q T & T T T C

K39
1 Năm 03 /05  - 28 /05 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

56 Q T 53016
Thông tấn  báo 

chí đối ngoại
3

Q H Q T & T T T C
K39

1 Năm 04/01 - 30 /04 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

57 Q T 56004
Luật pháp 

q u ốc  tế
2

Q H Q T & T T T C
K39 1 Sáu 04/01 - 19/03 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

58 Q T 56006

Lý th u yế t và 
thự c  hành 

truyền  thông 
quốc  tế

3
Q H Q T & T T T C

K39
1 Hai 04/01 - 16/04 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6

59 Q T 56009
T iếng  A nh 

chuyên  ngành

___ íiL__
3

Q H Q T & T T T C
K39

1 Tư 04/01 - 07 /05 A 2 .1 0 6 A 2 .1 0 6



TT MÃ HP
TÊN HỌC 

PHÂN

TONG
s ó
TÍN

LỚP HÀNH 
CHỈNH

LỚP
TÍN
CHỈ

THƯ

60 TH51001 Tư tưởng Hồ 
Chi Minh

2
KT&QL(CLC)_

K39 1 Hai

61 TH51001
Tư tường Hồ 

Chí Minh
2

KT&QL(CLC)_
K39

1 Ba

ị
i '
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

* H à  N ộ i ,  n g à y  j O t h á n g j >  n ă m  2 0 2 1

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI CÁC LỚP K40 HỆ CHUẨN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

T T M ã HP H ọ c  p h ần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

1 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3
T T Đ P T  K40; 

B TXB  K40
K40 Đ C 01005  1; 

2; 3; 4
O nline 31/05/2021 13h-15h MS Teams

2 Đ C 0 1 0 16
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh

1 X H H _K 40 K 40_Đ C 01016_13
Trằc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

31/05/2021 13h-15h MS Teams

3 Đ C 0 1 0 1 6
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh 1 KT C T K 4 0 K 40_Đ C 01016_3

Trắc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

31/05/2021 13h-15h MS Teams

4 TH 01001 T ư  tư ờ ng  Hồ C hí M inh 2

C N X H K H  K40; 
T R IE T  K40; 

C TP T  K40A1; 
C T P T  K40A2; 
T T H C M  K40; 

Q LX H  K40; 
Q H C T & T T Q T  K 
40; T T Đ N  K40; 

N N A K40

K40 TH 01001 1;
2; 3; 4

T iểu luận 31/05/2021
8h - 

16h30
V P K

5 TH 01001 Tư  tư ờ ng Hồ C hí M inh 2

Q LX H  K4Õ; 
Q H C T & T T Q T  K 
40 ; T T Đ N  K40; 

N N A  K40; 
C SC  K40; 

Q LH Đ T T V H  K4 
0: T T C S  K40

K40 TH 01001 5;
6; 7; 8

T iều luận 31/05/2021
8h - 

16h30
V PK

6 T M 0 1 0 1 2 T riế t học M ác - Lênin 3
T T Đ C  K40A1; 

X B Đ T  K40
K40 TM 01012_7; 

8
Bài tập 01/06/2021

8 h -
16h30

V P K



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

7 Đ C 01016
Kỹ thuậ t các môn điền 
kinh 1 C N XH KH _K40 K40_Đ C 01016_1

Trằc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

01/06/2021 13h-15h MS Team s

8 Đ C 01016 Kỹ thuậ t các môn đ iền 
kinh

1 TR IE T_K 40 K40_Đ  c 010162
Trằc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

01/06/2021 13h-15h MS Team s

9 ĐC01001 Tiếng V iệ t thự c hành 2
Q U AYPH IM  K4 

0; M Đ T K40
K40_Đ C 01001 1; 

2
T iểu luận 01/06/2021

8h - 
16h30

V P K

10 KT01001
Kinh tế ch ính trị M ác - 
Lênin

3
V H P T K40; 
LSĐ K40; 
QLC K40

K40 KT01001 2; 
5; 9

T iểu luận 01/06/2021
8h - 

16h30
V P K

11 TG 01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 
và nhân văn

2
XD Đ  K40; 

Q LH C N N _K 40
K40 T G 01004  5; 

6
Bài tập 01/06/2021

8h - 
16h30

V P K

12 Đ C 01016
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh 1 Q LC _K 40 K 40 _Đ C 0 1 016_ 1 2

Trăc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

02/06/2021 13h-15h M S T eam s

13 Đ C 01016
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh

1 C SC _K40 K 40_Đ C 01016_8
Trằc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

02/06/2021 13h-15h M S Team s

14 TG 01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 
và nhân văn

2

KTC T K40; 
TTH C M  K40; 
K T&Q L K40; 

Q LKT_K40A1; 
Q LKT K40A2

K40 T G 01004  1;
2; 3

Bài tập 02/06/2021
8 h -

16h30
V P K

15 TG 01007 Tâm  lý học xã hội 2
P H A TTH A N H _K

40
K 40_TG 01007_1 Bài tập 02/06/2021

8h - 
16h30

V P K

16 TT01001
Lịch sử  văn m inh thế 
giới

2

Q LH Đ TTV H  K4 
0; TTC S  K40; 

Q H C T& TT Q T_4 
0

K40 TT01001 1; 
2

T iểu luận 02/06/2021
8h - 

16h30
V P K

17 TT01002
Cơ sở văn hoá V iệ t 
Nam

2 BAO IN _K40 K 40_T T 01002  9 T iểu luận 02/06/2021
8h - 

16h30
V P K

18 XH02701 Nhập m ôn công tác 
xã hội 4 C T X H K 4 0 K 40_X H 02701_1 Bài tập 02/06/2021

8h - 
16h30

V P K



TT Mã HP H ọ c  p hần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gày  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

19 T M 01012 T riế t học M ác - Lênin 3

XH H  K40; 
N N A  K40; 
A N H  K40; 

Q H C C  K40; 
QC K40

K40 T M 01012  1; 
2; 3

Bài tập 03/06/2021
8h - 

16h30
VP K

20 Đ C 01016
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền 
kinh

1 K T & Q L_K 40 K 4 0 _Đ C 01016_11
Trăc nghiệm  
Online trên 
MS.Teams

03/06/2021 13h-15h MS Team s

21 Đ C 01016
Kỹ th u ậ t các m ôn đ iền 
kinh

1 L S Đ K 4 0 K 40_Đ C 01016_4
Trằc nghiệm  
Online trên 
MS.Teams

03/06/2021 13h-15h MS Team s

22 T M 01012 T riế t học M ác - Lênin 3

T T Q T  K40; 
BTXB K40; 

T T Đ P T _K 40 ; 
T T Đ C  K40A2

K40 T M 01012  4; 
5 ;6

Bài tập 03/06/2021
8h - 

16h30
V P K

23 T G 01 0 0 6 T âm  lý học đạ i cư ơng 2
Q LX H _K 40; 

Q LH C N N  K40
K40 TG 01006  1; 

2
Bài tập 03/06/2021

8h - 
16h30

V P K

24 Đ C 0 1 0 15
Lý luận và Phư ơ ng 
pháp  g iáo  dụ c  thể  chấ t

1

P H A T T H A N H  K 
40;

T R U Y E N H IN H  
K40; M Đ T K40; 

Q H C C _K 40

K40 Đ C 01015  5; 
6; 8; 9 Trắc nghiệm  

Online trên 
MS.Teams

04/06/2021
13h-

14h30
MS Team s

25 T M 0 1 0 07 Log ic  học 2 X D Đ _K 40 K 4 0 _ T M 0 1007_1 O nline 04/06/2021
13h-

14h30
M S Team s

26 Đ C 01016
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền  
kinh

1 C T P T _K 40A 2 K 4 0 _ Đ C 0 1016_6
Trằc nghiệm  
Online trên 
MS.Teams

04/06/2021 13h-15h M S Team s

27 Đ C 0 1 0 16
Kỹ th u ậ t các  m ôn đ iền 
kinh

1 C TP T_K 40A 1 K 40_Đ C 01016_7
Trằc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

04/06/2021 13h-15h M S Team s



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

2 8 Đ C 01015
Lý luận và Phương 
pháp g iáo dục thể chất

1

BTXB K40; 
TT Đ P T  K40; 
X B Đ T K40; 
BAO IN K40; 

Q U A Y P H IM  K4 
0; T T Q T K40

K40 Đ C 01015  1; 
2; 3; 4 Trắc nghiệm  

Online trên 
M S.Teams

04/06/2021
15h-

16h30
MS T eam s

2 9 Đ C 01005 Tin học ứng dụng 3
C N X H K H  K40; 
TR U Y E N H IN H  

K40

K40 Đ C 01005  13; 
14; 15; 16 O nline 07/06/2021 13h-15h MS Team s

30 CT01001 Chính trị học 2

C TPT K 40A 1 ; 
C TPT K40A2; 

V H P T  K40; 
CSC K40; 

TTC S  K40; 
X D Đ  K40; 
BAO IN K40

K40 C T01001 1;
2; 3; 4

T iểu luận 07/06/2021
8 h -

16h30
V P K

31 CT01001 C hính trị học 2

TTC S K40; 
X D Đ  K40; 

BAO IN K40; 
Q LH Đ TTV H  K4

0;
P H A TTH A N H  K 

40;
Q U A Y P H IM  K4 

0

K40 C T01001 5;
6; 7

T iểu luận 07/06/2021
8 h -

16h30
V P K

32 TH01001 Tư  tưởng Hồ Chí M inh 2 C TX H _K 40 K 40_T H 01001_9 T iểu luận 07/06/2021 8h - 
16h30

V P K

33 Đ C 01005 Tin học ứng dụng 3 TR IE T _K 40
K40 Đ C 0 1 0 05  9; 

10; 21
O nline 08/06/2021 13h-15h M S T eam s

34 BC 02110 C ơ sở lý luận báo chí 3 A N H _K 40 K 4 0 _ B C 0 2 1 10_2 Bài tập 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K



TT Mã HP H ọc  p hần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gày  th i G iờ  th i P h ò n g  th ỉ

35 C N01001
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

3

Q H C T & T T Q T  K 
40; K TC T K40;

LSĐ  K40; 
T T H C M  K40; 
TT Đ N  K40; 

QLC K40

K40 C N01001 3; 
4; 5; 8; 9; 10

Tiểu luận 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K

36 C N 01002
C hủ nghĩa xã hội 
khoa học

2 T T Q T _K 40 K 40_C N 01002_2 Tiểu luận 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K

37 LS01001 Lịch sử  Đ ảng C ộng 
sản V iệ t Nam

3
Q LK T K40A1; 
Q LK T  K40A2

K 40_LS 01001_6 Tiều luận 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K

38 N N 02705 N ghe 2 3 N N A _K 40
K40 N N 02705 1 + 

2
T iểu luận 08/06/2021

8h - 
16h30

V P K

39 N P01001 P háp luậ t đại cư ơng 3 K T & Q L K 4 0 K 40_N P 01001_5 T iểu luận 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K

40 Đ C 0 1 0 05 T in  học ứng dụng 3 M Đ T K 4 0
K40 Đ C 01005  11; 

12
O nline 09/06/2021 13h-15h MS Team s

41 Đ C 0 1 0 04 Lý luận văn học 2
TR U Y E N H IN H

K40
K 4 0 _ Đ C 0 1004_1 Tiểu luận 09/06/2021

8h - 
16h30

V P K

42 LS 01002
Lịch sử  Đ ảng C ộng 
sản  V iệ t Nam

2

Q C  K40; 
Q H C C  K40; 
C TXH  K40; 

XH H  K40

K40 LS01002 1; 
2; 3; 4

T iều luận 09/06/2021
8h - 

16h30
V P K

4 3 X B 0 2 8 02 Lịch sử  xuất bản sách 3
B TXB K40; 
X B Đ T  K40

K40 X B 02802  1; 
2

T iểu luận 09/06/2021
8h - 

16h30
V P K

44 X D 01001 X â y  dự ng Đ ảng 2 B A O IN _K 40 K 40_X D 01001_6 T iểu luận 09/06/2021
8h - 

16h30
V P K

45 X D 0 10 0 4 K hoa  học lãnh đạo 3
Q LX H  K40; 

Q LH C N N  K40
K40 X D 01004  1; 

2
T iểu luận 09/06/2021

8 h -
16h30

V P K

46 B C 02110 C ơ sở  lý luận báo chí 3
P H A TTH A N H  K 

40
K 4 0 _B C 0 2 1 10_3 Bài tập 10/06/2021

8h - 
16h30

V P K

4 7 C N 01001 C hủ nghĩa  xã hội 
khoa  học

3
C S C  K40; 

Q LH Đ T T V H  K4 
0

K40 C N 01001_6; 
7

T iểu luận 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gày th i G iờ  th i P h ò n g  th i

48 C N01002
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

2 A N H _K 40 K40_C N 01002_1 T iểu luận 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K

49 LS01001
Lịch sử  Đ ảng Cộng 
sản V iệ t Nam

3 C TPT K 40A 1 ; 
C TPT K40A2

K40 LS01001 3; 
4

T iểu  luận 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K

50 Q Q 01002 Quan hệ công chúng 2
V H P T  K40; 

Q H C T& TT Q T K 
40; TTĐ N  K40

K40 Q Q 01002 1; 
2; 3

Bài tập 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K

51 Q T02552 Đ ịa chính trị thế giới 2
Q U AYPH IM  K4 

0; TTQ T K40
K40 Q T02552 1; 

2
Bàl tập 10/06/2021

8 h -
16h30

V P K

52 TG 01004
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 
và nhân văn

2 Q LC _K40 K40_T G 0 1004_7 Bài tập 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K

53 XH01001 Xã hội học đại cương 2 XD Đ _K 40 K40_XH 01001_1 Bài tập 10/06/2021
8h - 

16h30
V PK.

54 Đ C 01016
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh

1
Q H C T& TT Q T K 

40
K 40_Đ C 01016_10

Trằc nghiêm  
Online trên 
M S.Teams

11/06/2021 13h-15h M S T eam s

55 N N02706 Nói 2 3 N N A_K40
K40 N N 02706 1 + 

2
V Đ  O nline 11/06/2021

13h-
17h30

MS T eam s

56 BC 02110 Cơ sờ lý luận báo chí 3
TR U Y E N H IN H

K40
K 4 0 _B C 0 2 1 10_4 Bài tập 11/06/2021

8h - 
16h30

V P K

57 BC02115
Công chúng báo chí - 
truyền thông

3 T T Đ P T _K 40 K 4 0 B C 0 2 1 1 5 _ 1 Bài tập 11/06/2021
8 h -

16h30
V P K

58 BC02801 Lý thuyế t truyền thông 3
TTĐ C  K 40A 1; 
TTĐ C  K40A2

K40 BC02801 2; 
3

Bài tập 11/06/2021
8 h -

16h30
V P K

59 KT01001
Kinh tế chính trị M ác - 
Lênin

3
T R IE T  K40; 
KTC T K40; 
KT&Q L K40

K40 KT01001 1; 
4; 6

T iểu  luận 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

60 KT01001
Kinh tế ch ính trị M ác - 
Lênin 3

C N XH KH  K40; 
Q LKT K 40A 1 ; 
Q LKT K40A2

K40 KT01001 3;
7; 8

T iểu  luận 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

61 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 BAO !N _K40 K40_K T01006_1 T iểu  luận 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K



T T Mã HP H ọc p h ần
Số
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình th ứ c  

th i
N g à y  th ỉ G iờ  th i P h ò n g  th i

62 KT01011
K inh tế  ch ính  trị M ác - 
Lênin

2 C T X H _K 40 K 4 0 _K T 0 1 0 1 1_1 Tiểu luận 11/06/2021
8h - 

16h30
VP K

63 LS01001 Lịch sử  Đ ảng C ộng 
sản V iệ t Nam

3
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40
K 40_LS 01001_1 ;

2
Tiểu luận 11/06/2021

8h - 
16h30

V P K

64 Q Q 02601
C ác phư ơ ng tiện  
truyền  thông

3 Q C _K 40; 
Q H C C  K40

K 4 0 _Q Q 0 2 6 01 _ 1 ; 
2

Bài tập 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

65 T T 01 0 0 2
C ơ  sở  văn hoá V iệ t 
Nam

2
Q LX H  K40; 

Q LH C N N  K40
K40 T T 01002  7; 

8
T iểu luận 11/06/2021

8h - 
16h30

V P K

66 N N 01016 T iếng  A nh học phần 2 4
s v  các lớp K40 

đủ ĐK thi
s v  các  lớp K40 

đ ù Đ K t h ỉ
V iế t T h i sau Th i sau Th i sau

67 TV 2 T iếng  V iệ t HP2 4
S V C H D C N D  
Lào đủ Đ K  thi

s v  C H D C N D  Lào 
đ ủ Đ K t h i

T iểu luận 12/06/2021
8h - 

16h30
V P K

68 TV 2 T iếng  V iệ t H P2 4
S V C H D C N D  
Lào đủ Đ K  thi

S V C H D C N D  Lào 
đ ủ Đ K t h i

T iểu luận 12/06/2021 8h - 
16h30

V P K

69 N N 01020
T iềng  T rung  học phần 
2

4
s v  các lớp K40 

đủ Đ K  thi
s v  các  lớp K40 

đủ Đ K  thi
V iế t T h i sau Th i sau Th i sau

70 N N 01016 T iếng  A nh học phần 2 4
s v  các lớp K40 

đủ ĐK thi
s v  các  lớp K40 

đ ù Đ K t h i
V iế t T h i sau Th i sau Th i sau

71 Đ C 0 1 0 0 5 T in  học ứng dụng 3
QC K40; 

Q H C C  K40
K 40_Đ C 01005_17 ; 

18; 19; 20
Online 14/06/2021 13h-15h MS Team s

72 N N 0 1 0 16 T iếng  Anh học phần 2 4

C N X H K H  K40; 
T R IE T  K40; 
C SC  K40; 

K TC T  K40; 
LSĐ  K40; 

T T H C M  K40; 
C TP T  K40A1; 
C TP T  K40A2

K 40 N N 01016  1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Vấn đáp 
O nline

14/06/2021 7h-17h30 MS Team s



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

73 NN01020
Tiếng Trung học phần 
2

4

C N XH KH  K40; 
T R IE T  K40;

LSĐ K40; 
TT H C M  K40; 
C TP T K 40 A 1 ; 
C TP T_K 40A 2;

C SC  K40; 
Q LH Đ T TV H  K4 
0; V H P T  K40; 

TTC S  40; 
X D Đ  K40; 
Q LXH K40

K40 N N 01020 1; 
2; 3

V ấn đáp 
O nline

14/06/2021 7h -17h30 M S Team s

74 N N02707 Đ ọc 2 3 N N A _K 40
K40 N N 02707 1 + 

2
T iểu  luận 14/06/2021

8h - 
16h30

V P K

75 Q T02607 Thông tin  đối ngoại 
V iệ t Nam 3 T T Đ N _K 40 K 40_Q T02607_2 Bài tập 14/06/2021

8h - 
16h30

V P K

76 TM 03010
Lịch sử  triế t học 
phương Đ ông

4 T R IE T _K 40 K40_TM 03010_1 T iều  luận 14/06/2021
8h - 

16h30
V P K

77 TT01002
C ơ sở văn hoá V iệ t 
Nam

2

Q H C T & T T Q T  K 
40;

Q LH Đ T TV H  40; 
V H P T  K40; 
TT C S  K40

K40 T T 01002  1;
2; 3

T iểu  luận 14/06/2021
8h - 

16h30
V P K

78 TT01002
Cơ sờ văn hoá V iệ t 
Nam

2

A N H  K40; 
P H A T T H A N H  K 
40; M Đ T K40; 
Q U A Y P H IM  K4 

0

K40 T T 01002  4; 
5; 6

T iểu  luận 14/06/2021
8h - 

16h30
V P K

79 XH01001 Xã hội học đại cương 2
C TP T K 40 A 1 ; 
C TP T K40A2; 

CSC K40

K40 XH 01001 4; 
5; 6

Bài tập 14/06/2021
8 h -

16h30
V P K



T T Mã HP H ọc  p h ầ n
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gày  th i G iờ  th i P h ò n g  th ỉ

80 Đ C 0 1 0 16
Kỹ thuật các môn điền 
kinh 1 TTHCM_K40 K 40_Đ C 01016_5

Trăc nghiêm 
Online trên 
MS.Teams

15/06/2021 13h-15h MS Teams

81 N N 01016 T iếng  A nh học phần 2 4

V H P T_K 40 ; 
T T C S  K40; 
X D Đ  K40; 

Q LXH  K40; 
Q LH C N N  K40; 
Q H C T & T T Q T  K 
40: T T Q T  K40

K40 N N 01016  9; 
10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16

Vấn đáp 
O nline

15/06/2021 7h -17h30 MS Teams

82 N N 0 1 0 20
T iếng  T rung  học phần 
2 4

C N X H K H  K40; 
T R IE T  K40; 

LSĐ  K40; 
T T H C M  K40; 
C TP T  K40A1; 
C TP T  K40A2;

C SC  K40; 
Q LH Đ T TV H  K4 
0; V H P T  K40; 

T T C S  40; 
X D Đ  K40; 
Q LXH  K40

K40 N N 0 1020 1;
2; 3

Vấn đáp 
O nline 15/06/2021 7h-17h30 MS Teams

83 LS01001
Lịch sử  Đ ảng  C ộng 
sản  V iệ t Nam

3
K T& Q L K4Ỏ; 

Q LC  K40
K40 LS01001 5; 

7
T iểu luận 15/06/2021

8h - 
16h30

V P K

84 N P01001 P háp luậ t đạ i cư ơ ng 3

Q LK T  K40A1; 
Q LK T  K40A2, 
T T Đ C  K40A1; 
T T Đ C  K40A2; 
C N X H K H  K40

K40 N P01001 1;
2; 3; 4; 6

T iểu luận 15/06/2021
8h - 

16h30
V P K

85 Q Q 02101
Q uan hệ công chúng  
và quảng  cáo

3 X B Đ T _K 40 K 40_Q Q 02101_2 Bài tập 15/06/2021
8 h -

16h30
V P K

86 T G 0 1 0 0 7 T âm  lý học xã  hội 2
TR U Y E N H IN H

K40
K 40_T  G 01007_2 Bài tập 15/06/2021

8h - 
16h30

V P K



TT Mã HP H ọc p hần
Số
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

87 XH 02060
Lịch sử và lý thuyế t xã 
hội học 5 X H H _K 40 K 40_X H 02060_1 Bài tập 15/06/2021

8h - 
16h30

V P K

88 N N01016 Tiếng Anh học phần 2 4

BTXB K40; 
K T& Q L K40; 

QC K40; 
Q LC  K40; 

Q LKT K 40A 1 ; 
Q LKT K40A2; 

TTĐ N  K40

K40 N N 01016 17; 
18; 19; 20; 21; 

22; 23; 24

V ấn đáp 
O n line

16/06/2021 7h -17h30 M S T eam s

89 N N01020
T iếng T rung  học phần 
2

4

" U L M  K '4UAi; 
Q LC  K40; 

BTXB K40; 
C TXH  K40; 
BAO  IN K40; 

TR U Y E N H IN H  
K40;

P H A TTH A N H  K 
40; M Đ T K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C  K40A1; 
T T Đ C  K40A2;

X B Đ T  K40; 
Q LH C N N  K40; 
Q H C T & T T Q T  K 
40; T T Q T  K40; 

TT Đ N  K40; 
K T& Q L K40; 

Q LK T  K40A2;
XH H  K40; 

Q U A Y P H IM _K 4 
n- k-TP.T kvin

K40 N N 01020  4; 
5; 6; 7

V ấn đáp  
O n line

16/06/2021 7h -17h30 M S T eam s

90 BC02801 Lý thuyế t truyền thông 3 T T Đ P T _K 40 K 40_B C 02801_1 Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K



T T Mã HP H ọ c  p hần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

91 Đ C 01006
N gôn ngữ học đại 
cư ơng

2
BAO IN  K40; 
A N H  K40; 
M Đ T K40

K40 Đ C 01006  1;
2; 3

T iểu luận 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

92 K T02102
Lịch sử  kinh tế quốc 
dân

4 KT C T_K 40 K40_K T02102_1 Tiểu luận 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

93 T G 01 0 0 4
Phương pháp nghiên 
cứu khoa học xã hội 
và nhân văn

2
Q LH Đ T TV H  K4 
0; T R IE T _K 40

K40 T G 01004  4; 
8

Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

94 X D 01001 X ây dựng Đ ảng 2

V H P T  K40; 
Q U A Y P H IM  K4 
0; T T Q T  K40; 

P H A TTH A N H  K 
40

K40 XD01001 1; 
4; 5; 7

T iểu luận 16/06/2021
8 h -

16h30
V P K

95 X H 0 27 0 2
Lí thuyế t công tác  xã 
hội

3 C TX H _K 40 K40_XH 02702_1 Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

96 TM 01001 T riế t học M ác - Lênin 4

C TP T K40A2; 
C TP T K 4 0 A 1 ; 

Q LXH  K40; 
XD Đ  K40

K 40 TM 01001 1;
2; 4; 6

Bài tập 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

97 TM 01001 T riế t học M ác - Lênin 4
C SC  K40; 

TTC S  K40; 
Q LH C N N  K40

K 40 TM 01001 3; 
5; 7

Bài tập 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

98 N N 01016 T iếng  A nh  học phần 2 4

XH H  KTO; 
C TXH  K40; 
BAO  IN K40; 
AN H  K40;

P H A TTH A N H  K 
40;

TR U Y E N H IN H
K40;

Q U A Y P H IM  K4 
0

K 40_N N 01016  25;
26; 27; 28; 29; 

30; 31; 32

Vấn đáp 
O nline

17/06/2021 7h-17h30 MS Team s



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC Lớ p  HC L ớ p  TC

H ình  th ứ c  
th i

N gày  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

99 N N01020
Tiếng Trung học phần 
2

4

‘ U L M  J V ịU A i;  
QLC K40; 

BTXB K40; 
CTXH K40; 
BAO IN K40; 

TR U Y E N H IN H  
K40;

P H A TTH AN H  K 
40; M ĐT K40; 
TT Đ P T K40; 

TTĐ C  K 40A 1 ; 
TTĐ C  K40A2;

X B Đ T K40; 
Q LH C N N  K40; 
Q H C T& TT Q T K 
40; TTQ T K40; 

TTĐ N  K40; 
KT&Q L K40; 

Q LKT K40A2;
XHH K40; 

Q U A Y P H IM _K 4
rv KTP.T K A r \

K40 N N 01020 4;
5; 6; 7

Vấn đáp 
O nline

17/06/2021 7h-17h30 M S Team s

100 QQ02101
Quan hệ cõng chúng 
và quảng cáo

3
TTĐ C  K40A1; 
TTĐ C  K40A2

K40 Q Q 02101 3; 
4

Bài tập 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

101 Q T02607
Thông tin đối ngoại 
V iệ t Nam

3
Q H C T& TT Q T K 

40
K40_Q T02607_1 Bài tập 17/06/2021

8 h -
16h30

V P K

102 TH01001 Tư  tưởng Hồ C hí M inh 2 KT& Q L_K 40 K40_TH01001__10 T iểu luận 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

103 XD01001 Xây dựng Đ ảng 2
Q LKT K40A2; 
Q LK T _K 40A 1 ; 

QLC K40

K40 XD 01001 2; 
3; 8

T iểu luận 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

104 Đ C 01005 Tin học ứng dụng 3
LSĐ K40; 
X B Đ T K40

K40 Đ C 01005  5; 
6; 7; 8

O nline 18/06/2021 13h-15h M S T eam s



T T Mã HP Học phần
S ố
TC

Lớp HC Lớp TC
Hình thứ c  

thi
N gày thi G iờ  thi Phòng thi

105 Đ C 01016
Kỹ thuậ t các m ôn đ iền 
kinh 1 Q LX H _K 40 K 4 0 _ Đ C 0 1016_9

Trăc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

18/06/2021 13h-15h MS Team s

106 N N 02708 V iế t 2 3 N N A _K 40
K40 N N 02708 1 + 

2
V iế t Thi sau Thi sau Thi sau

107 T M 01010 Log ic học 3 C N X H K H _K 40 K 4 0 _ T M 0 1010_2 O nline 18/06/2021
15h15-
17h15

M S T eam s

108 N N 01016 T iếng  A nh học phần 2 4

M Đ T K40; 
Q H C C  K40; 
T T Đ P T  K40; 

T T Đ C _ K 4 0 A 1 ; 
T T Đ C  K40A2; 

X B Đ T  K40

K 40_N N 01016_33 ; 
34; 35; 36; 37; 38

Vấn đáp 
O nline

18/06/2021 7h-17h30 MS Team s



TT Mã HP H ọc phần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình  th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th i

109 NN01020 Tiếng Trung học phần 
2 4

T J L M '  IV ịU A Ĩ ; 
QLC K40; 

BTXB K40; 
CTXH K40; 
BAO IN K40; 

TR U Y E N H IN H  
K40;

P H A TTH AN H  K 
40; M Đ T K40; 
T T Đ P T  K40; 

TTĐ C  K40A1 ; 
TTĐ C  K40A2;

X B Đ T  K40; 
Q LH C N N  K40; 
Q H C T& TT Q T K 
40; T T Q T K40; 

TTĐ N  K40; 
KT&Q L K40; 

Q LKT K40A2;
XH H  K40; 

Q U A Y P H IM _K 4 
rv k r r . T  K A n

K40 N N 01020 4;
5; 6; 7

Vấn đáp 
O nline

18/06/2021 7h -17h30 MS Team s

110 BC 02110 Cơ sở lý luận báo chí 3 BAO IN _K40 K 4 0 _B C 0 2 1 10_1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

111 BC 02110 Cơ sở lý luận báo chí 3
Q U AYPH IM  K4 

0
K 4 0 _B C 0 2 1 10_5 Bài tập 18/06/2021

8h - 
16h30

V P K

112 BC 02110 Cơ sở lý luận báo chí 3 M Đ T_K40 K 4 0 _B C 0 2 1 10_6 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

113 QQ 02101
Quan hệ công chúng 
và quảng cáo

3 BTXB_K40 K 40_Q Q 02101_1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

114 Q Q 02453 Nhập m ôn M arketing 3
Q H C C  K40; 

QC K40
K40 Q Q 02453  1; 

2
Bài tập 18/06/2021

8h - 
16h30

V P K



TT Mã HP H ọc  p h ần
S ố
TC

L ớ p  HC L ớ p  TC
H ình th ứ c  

th i
N gà y  th i G iờ  th i P h ò n g  th ỉ

115 QT026Ũ7
T hông  tin đối ngoại 
V iệ t Nam

3 TT  Q T _K 40 K 40_Q T 02607_3 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

116 TT01001
Lịch sử  văn m inh thế  
giớ i

2
TT Đ N  K40; 
V H P T  K40

K 40_T T01001_3 ;
4

Tiểu luận 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

117 T H 0 2 05 4
T á c  phẩm  Hồ C hí 
M inh

3 T T H C M _K 40 K 40_TH 02054_1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

118 X H 01001 X ã hội học đại cư ơng 2

P H A T T H A N H  K 
40;

T R U Y E N H IN H
K40

K40 XH 01001 2; 
3

Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
VP K

119 X H 0 30 9 6 T h iế t kế nghiên cứu 3 X H H _K 40 K40_X H 03096_1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

GIÁM ĐÓC1 $
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

. Trần Thanh Giang



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Hà Nội, ngày tháng năm 2021
*

LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
(THEO HÌNH THỨC LỚP RIENG)

T T
M Ã

H Ọ C  P H Ả N
T Ê N  H Ọ C  P H Ầ N L Ớ P  T Í N  C H Ỉ

SÔ TÍN CHỈ Hình
thức
thi

N G À Y

T H I
T H Ứ G I Ờ  T H I

P H Ò N G

T H IT Ỏ N G  

S Ó  T ÍN
L T T H

1 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học CN01001 3 2 1 Viết 15-Thg5 Bảy 7h-9h B6.103,104
2 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học CN01002 2 1,5 0,5 Viết 15-Thg5 Bảy 7h-9h B6.201
3 CT01001 Chính trị học CT010011 2 1,5 0,5 Viết 15-Thg5 Bảy 9h15-1lhl5 B6.103,104
4 CT01001 Chính trị học CT01001_2 2 1,5 0,5 Viết 15-Thg5 Bảy 9h15-1lhl5 B6.201,202
5 ĐC01005 Tin học ứng dụng ĐC01005 1 3 1 2 Viết 15-Thg5 Bảy 13h-15h B1.301
6 ĐC01015 Lý luận và phưong pháp GDTC ĐC01015 1 1 0 Viết 15-Thg5 Bảy 15hl5-17hl5 B6.103,104
7 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh ĐC01016 1 0 1 THSvđ 16-Thg5 CN 7h-9h SVĐ
8 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KT01001 3 2 1 Viết 16-Thg5 CN 9h15-1lhl5 B6.103
9 ĐC01017 Thể dục cơ bản ĐC01017 1 0 1 THSvđ 16-Thg5 CN 13h-15h SVĐ
10 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LS01001 3 2 1 Viết 16-Thg5 CN 15h15-17hl5 B6.103,104
11 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LS01002 2 1,5 0,5 Viết 16-Thg5 CN 15hl5-17hl5 B6.201,202
1 2 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 NN01015_1 4 2 2 Viết 22-Thg5 Bảy 7h-9h B6.103,104
13 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 NN01015_2 4 2 2 Viết 22-Thg5 Bảy 7h-9h B6.201,202
14 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 NN01019 4 2 2 Viết 22-Thg5 Bảy 7h-9h B6.203
15 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 NN01015_1 4 2 2 Vấn đáp 22-Thg5 Bảy 9hl5-llhl5 B6.103,104
16 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 NN01015_2 4 2 2 Vấn đáp 22-Thg5 Bảy 9hl5-llhl5 B6.201,202
17 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 NN01019 4 2 2 Vấn đáp 22-Thg5 Bảy 9hl5-llhl5 B6.203
18 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 NN01016 4 2 2 Viết 22-Thg5 Bảy 9hl5-llhl5 B6.102
19 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 NN01017 4 2 2 Viết 22-Thg5 Bảy 9hl5-llhl5 B6.204



T T
M Ã

H Ọ C  P H Ầ N
T Ê N  H Ọ C  P H Ầ N L Ớ P  T ÍN  C H Ỉ

SỐT ỈNCHỈ Hình
t h ứ c

t h i

N G À Y
T H I

T H Ủ ' G I Ờ  T H I
P H Ò N G

T H IT Ố N G  

S Ố  T Í N
L T T H

20 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 NN01016 4 2 2 Vấn đáp 22-Thg5 Bảy 13h-15h B6.102
21 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 NN01017 4 2 2 Vấn đáp 22-Thg5 Bảy 13h-15h B6.204
22 NP01001 Pháp luật đại cương NP01001J 3 2 1 Viết 22-Thg5 Bảy 15hl5-17hl5 B6.103,104
23 NP01001 Pháp luật đại cương NP01001_2 3 2 1 Viết 22-Thg5 Bảy 15hl5-17hl5 B6.201,202
24 QQ01002 Quan hệ công chúng QQ01002 2 1,5 0,5 Viết 23-Thg5 CN 7h-9h B6.103
25 QQ02607 Truyền thông tiếp thị tích họp (IMC) QQ02607 3 1 2 Bài tập 23-Thg5 CN 8h-17h VFK
26 XD01001 Xây dựng Đảng XD01001 2 1,5 0,5 Viết 23-Thg5 CN 7h-9h B6.201,202
27 TM01001 Triết học Mác-Lênin TM01001 4 2 2 Viết 23-Thg5 CN 9hl5-l1h15 B6.103
28 TT01002 Cơ sở văn hoá Việt Nam TT01002 2 1,5 0,5 Viết 23-Thg5 CN 9hl5-llhl5 B6.104
29 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh THO 1001 2 1,5 0,5 Viết 23-Thg5 CN 13h-15h B6.103,104
30 XH01001 Xã hội học đại cương XH01001 2 1,5 0,5 Viết 23-Thg5 CN 13h-15h B6.201,202

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tràn Thanh Giang



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

* Hà Nội, n gày  'lữ tháng5  năm  2021

ĐIÈU CHỈNH LỊCH THI CÁC LỚP K39 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

TT Mã HP Học phần
S ố
TC

Lớp HC
Lớp
TC

Hình thức  
thi

Ngày thi G iờ  thi Phòng thỉ

1 LS51001
Lịch sử Đ ảng 
CSVN

3 K T& Q L(C LC )_K 39 1 T iểu luận 01/06/2021
8h - 

16h30
V P K

2 Q T53008
Lao động nhà báo 
quốc tế

3 Q H Q T& TTTC  K39 1 Bài tập 02/06/2021
8h - 

16h30
V P K

3 TH51001
Tư  tưởng Hồ Chí 
M inh

2 K T& Q L(C LC )_K 39 1 T iểu  luận 03/06/2021
8h - 

16h30
V P K

4 Đ C 51018 Bóng chuyền 1 K T& Q L(C LC )_K 39 1
Trăc nghiệm 
Online trên 
MS.Teams

04/06/2021 7h-9h MS Team s

5 P T53015
T ác phấm  báo 
phát thanh

5 M Đ T(C LC )_K 39 1 Bài tập 04/06/2021
8h - 

16h30
V P K

6 PT56038
Kỹ xảo và đồ họa 
truyền hình

3 TH (C LC )_K 39 1 Bài tập 04/06/2021
8h - 

16h30
V P K

7 Q Q 53015
X ây dựng và quản 
trị thư ơng hiệu

3 TT _M K T (C LC )A 1_K 39 1 Bài tập 04/06/2021
8h - 

16h30
V P K

8 Q T 53003
C hính sách đối 
ngoại V iệ t Nam

2 Q H Q T& TTTC  K39 1 Bài tập 04/06/2021 ơi
 0°

 
5r CO

 
1

o

V P K

9 KT52001 Khoa học quản lý 3 K T& Q L(C LC )_K 39 1 T iểu  luận 07/06/2021
8h - 

16h30
V P K

10 P T52003 Lịch sử báo chí 3 M Đ T(C LC )_K 39 1 Bài tập 07/06/2021
8h - 

16h30
V P K

11 P T56037 Dựng phim truyền 
hình 3 TH (C LC )_K 39 1 Bài tập 07/06/2021

8h - 
16h30

V P K



TT Mã HP H ọc phần
Số
TC

Lớp HC
Lớp
TC

H ình thứ c  
th i

N gày thi G iờ  thi Phòng thi

12 Q Q 53011
T h iế t ké trình  bày 
các sản phẩm  
truyền  thông

3 T T _M K T (C LC )A 1_K 39 1 Bài tập 08/06/2021
8h - 

16h30
V P K

13 Q T 56004 Luật pháp quốc tế 2 Q H Q T & T T T C  K39 1 T iểu  luận 08/06/2021
8 h -

16h30
V P K

14 C T51001
C hính trị học đại 
cư ơng

2 T H (C LC )_K 39 1 T iểu  luận 09/06/2021
8h - 

16h30
V P K

15 Q Q 53015
X ây dựng và quản 
trị thư ơ ng  hiệu

3 T T _M K T  (C LC )A 2_K 39 2 Bài tập 09/06/2021
8 h -

16h30
V P K

16 KT53001 K inh tế  m ôi trường 3 K T& Q L(C LC )_K 39 1 T iểu  luận 10/06/2021
8h - 

16h30
V P K

17 P T56020
Ầm  thanh  và hình 
ảnh cho  báo mạng 
đ iện tử

4 M Đ T (C LC )_K 39 1 Bài tập 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

18 P T 56036
Q uay phim  truyền 
hình

3 T H (C LC )_K 39 1 Bài tập 11/06/2021
8 h -

16h30
V P K

19 Q Q 53010 Sáng tạo  nội dung 3 TT_M  K T (C LC )A 1_K 39 1 Bài tập 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

20 Q T 53010
Lý luận quan  hệ 
quốc tế

2 Q H Q T & T T T C  K39 1 T iểu  luận 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

21 Q Q 53011
T h iề t ké trình  bày 
các sản phẩm  
truyền  thông

3 T T _M K T  (C LC )A 2_K 39 2 Bài tập 11/06/2021
8h - 

16h30
V P K

22 K T56009
N guyên lý 
M arke ting

3 K T& Q L(C LC )_K 39 1 T iểu  luận 14/06/2021
8h - 

16h30
V P K

23 Q Q 53010 Sáng tạ o  nội dung 3 T T _M K T  (C LC )A 2_K 39 2 Bài tập 14/06/2021
8 h -

16h30
V P K

24 Q T 56009
T iếng  A nh  chuyên 
ngành (1)

3 Q H Q T & T T T C  K39 1 V Đ  O nline 15/06/2021
13h-

17h30
MS T eam s

25 P T 52007 Truyền  thông xã 
hội và m ạng xã hội

3 M Đ T (C LC )_K 39 1 Bài tập 15/06/2021
8h - 

16h30
V P K



TT Mã HP Học phần
Số
TC

Lớp HC
Lớp
TC

Hình thức  
thi

Ngày thi G iờ  thi Phòng thi

26 Q Q 53009
Sản xuấ t sản 
phẩm  truyền thông

3 T T _M K T (C LC )A 1_K 39 1 Bài tập 15/06/2021

cồ
 9

°
ÍT

 
^

 
C

J 
>

o

V P K

27 Q T56009
T iêng Anh chuyên 
ngành (1) 3 Q H Q T & TTT C  K39 1 Bài tập 15/06/2021

8h - 
16h30

V P K

28 PT53011 Ngôn ngữ báo chí 3 T H (C LC )_K 39 2 Bài tập 15/06/2021
8h - 

16h30
V P K

29 K T56010
T iếng Anh chuyên 
ngành (1)

2 K T& Q L(C LC )_K 39 1 VĐ  O nline 16/06/2021
13h-

17h30
MS Team s

30 K T56010
T iéng Anh chuyên 
ngành (1)

2 K T& Q L(C LC )_K 39 1 Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

31 Q T 53016
Thông tấn báo chí 
đối ngoại

3 Q H Q T & TTT C  K39 1 Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

32 Q Q 53009
Sản xuất sản 
phẩm  truyền thông

3 TT _M K T (C LC )A 2_K 39 2 Bài tập 16/06/2021
8h - 

16h30
V P K

33 Q Q 53013
V ận động hành 
lang trong quan hệ 
công chúng

3 TT_M  KT(C  LC ) A 1 _K 39 1 T iểu  luận 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

34 Q T 56006
Lý thuyè t và thự c 
hành truyền thông 
quốc tế

3 Q H Q T & TTT C  K39 1 Bài tập 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

35 Q Q 53013
Vận động hành 
lang trong quan hệ 
công chúng

3 TT _M K T (C LC )A 2_K 39 2 Tiểu luận 17/06/2021
8h - 

16h30
V P K

36 BC 53012 Lao động nhà báo 3 TH (C LC )_K 39 1 Bài tập 18/06/2021
8 h -

16h30
V P K

37 K T52007 Lịch sử kinh tế 4 K T & Q L(C LC )_K 39 1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

38 PT53011 Ngôn ngữ báo chí 3 M Đ T(C LC )_K 39 1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

39 Q Q 53007 Quan hệ báo chí 3 TT_M  KT(C  LC) A 1 _K 39 1 Dự án 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K



TT Mã HP Học phần
S ố
TC

Lớp HC
Lớp
TC

Hình thức  
thi

Ngày thỉ G iờ  thi Phòng thi

40 Q T 53013
Ngoại g iao và 
nghiệp vụ ngoại 
g iao

2 Q H Q T & TTT C  K39 1 Bài tập 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

41 Q Q 53007 Q uan hệ báo chí 3 T T _M K T  (C LC )A 2_K 39 2 Dự án 18/06/2021
8h - 

16h30
V P K

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ilm̂
PGS, TS. Trần Thanh Giang


